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Lời Tác giả 


uyển sách Dắt đìu về thuở ấu thơ mang cùng 
tên bài viết vế giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 
2012. Hai nhà nghiên cứu một già một trẻ đã đưa được tế 
bào trưởng thành trở về thuở ấu thơ là tế bào gốc non trẻ. 
Chúng ta sẽ hưởng thật nhiều từ kỳ tích này. 
Qua quyển sách nhỏ này, tác giả mong muốn được 
chia sẻ cùng bạn đọc quý mến đôi điểu góp nhặt. 
Bao nhiêu là chuyện thời sự nóng bỏng 


Dòng Ebola đổ vào con sông cái Congo. Con virút tàn 
độc lại mang tên Ebola, vô hình vô ảnh không có cánh 
mà bay được khắp địa cầu. Cả loài người đang xính vính. 
Đúng là cuộc rượt đuổi sinh học giữa virút và con người. 





Kỳ thị màu da đen trắng vẫn luôn là vết thương nhức 
nhối của nước Mỹ, dẫu cho đang có tổng thống mang một 
phẩn dòng máu châu Phi. Tổ tiên con người đều có màu 
đa sậm đen cả mà. 

Thật nóng bỏng hai giải Nobel. Ngày 6.10.2014, John 
©'Keefe, May-Britt Moser và Edvard Moser đoạt giải 
Nobel Sinh lý hoặc Y học. Họ chứng minh chức năng 
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nhận thức của não là do các tế bào thần kinh thực hiện. 
Ngày 8.10.2014 ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học 
vì đã phát minh ra kính nanô, đúng là mắt thần thấy được 
virút và phân tử đơn lẻ. 

Gẫm chuyện thể thao thẳng thua, được mất 

Olympic Luân Đôn. Thú vị quá. Ngồi nhà được xem 
tivi và lên mạng theo dõi Olympic 2012, ngày hội sức khỏe 
lớn nhất của loài người. Cuộc gặp gỡ toàn cầu, thẳng bại 
được mất, đẩy màu sắc, nhiều tình người, vài toan tính. 

Dilma Rousseff người phụ nữ đằng sau World Cup. Trị 
lành bệnh ung thư, trở thành nữ tổng thống đầu tiên nước 
Braxin năm 2011. Đầu tư thật lớn lao cho World Cup 2014 
mà chịu nhiều búa rìu và đắng cay. Thông cảm, thương mến 
và nể phục. 

Cậu bé Messi có năng khiếu bóng đá đặc biệt nhưng 
chiểu cao dừng ở 1,40m. Có ông thần đèn bay đến tận 
Nam Mỹ đem cậu về Tây Ban Nha. Lại được thuốc tiên 
làm cao lên tới cỡ để thành cầu thủ số một hành tỉnh. 
Chuyện thần tiên đời nay. 

Simona Halep, tay vợt tennis nữ thu nhỏ ngực từ 
34DD còn 34C, người nhẹ như tiên, lên hạng như diều. 
Năm 2014 có lúc xếp hạng hai thế giới. 

Nhớ chuyện xưa bàn chuyện nay 

Vào thời cổ Hi lạp, Rẳn quấn cây gậy của Asclepius là 
biểu tượng của Y học. Rắn với gây tượng trưng cho sự 
hứng khởi và các hiểm nguy của việc chữa bệnh. Các lôgô 
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rắn hiện đại, dấu vết của văn hóa xưa, nhắc nhở chúng ta 
cuộc giằng co luôn tiếp diễn. 

Chuyện đời nay. Mang gen BRCA1 đột biến, minh tinh 
Angelina Jolie đã mạnh dạn chấp nhận cuộc mổ đoạn nhũ 
hai bên phòng ngừa ung thư vú. Vẫn còn trăm mối tơ vò. 

Nghệ nhân Hugo Chavez. Cuối năm 2011, Hugo 
Chavez, Tổng thống Venezuela trao tặng Cristina de 
Kirchner Tổng thống Argentina, một bức tranh vẽ ông 
ta và Nestor Kirchner chồng quá cố của bà, nguyên Tổng 
thống Argentina. "Người ta không nghĩ là tôi đã vẽ bức 
tranh này” Biết góc nghệ sĩ sâu thẳm trong Chavez, tôi 
thấy thật yêu mến ông. 

Còn nhiều chuyện nữa: Vưi chuyện đôi gò, Người xưa 
đặn đò, Lão Bush nhảy dù... 

Các giải Nobel kết tụ tỉnh hoa 

Dắt đìu về thuở ấu thơ. Năm 1962, Gurdon chứng 
minh sự biệt hóa của các tế bào thì đảo ngược được. Năm 
2006, chỉ cần bốn gen Yamanaka có thể dẫn dắt các tế bào 
trưởng thành trở về trạng thái các tế bào gốc đa năng. 

Một giải Nobel hai cống hiến. Năm 1990, bác sĩ 
Donnall E. Thomas cha đẻ của ghép tủy xương nhận giải 
Nobel Y học cùng với bác sĩ Joseph E. Murray, người khơi 
dòng ghép tạng. Bác sĩ Thomas đã mở ra một kỷ nguyên 
mới: ghép tủy xương trở thành cách điểu trị ung thư máu 
và các loại bệnh máu khác. Từ cuộc ghép thận đầu tiên 
thành công của bác sĩ Murray, đã có hàng trăm ngàn cuộc 
ghép tạng nhiều loại được thực hiện trên toàn thế giới. 
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Sáng mãi một vì sao. Một mình hai giải Nobel Hóa học 
chuyện chưa từng có, Fred Sanger là cha đẻ của giải mã 
vốn gen người. Ông vừa từ biệt chúng ta năm 2013, dòng 
chảy sinh học cuồn cuộn. 

Bầu trời đây sao sáng. Năm 2013 đã sang trang. Nhiều. 
vị đoạt giải Nobel đã qua đời. Xin kể các chuyện có thể 
bạn chưa nghe về những con người có lẽ bạn chưa biết đã 
ảnh hưởng đời sống chúng ta theo cách bạn không ngờ. 

Các dòng sông ra biển. Rontgen nhận giải Nobel Vật lý 
đầu tiên năm 1901 vì tìm ra tia X. Sau đó người ta dùng 
chùm tia thần kỳ này để nhìn thấu suốt vật chất. Có 28 
giải Nobel, gồm cả Vật lý, Hóa học và Sinh lý hoặc Y học. 
Không thể kể hết sự đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà 
khoa học. 


Đúng là “Kết tụ tỉnh hoa của bốn phương”. 


Cám ơn các bạn nhà văn, nhà báo, thầy thuốc đã đốc 
thúc và góp ý chân tình cho người viết. Rất cảm mến Linh 
Trân giúp soạn thảo bài vở. Người bạn đời Trần Kim Liên 
và các con của tác giả lo chăm chút bản thảo. Chân thành 
cảm tạ Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 
đã tạo mọi điểu kiện để tác phẩm được ra mắt bạn đọc. 








Người viết vui được trải lòng. Tha thiết mong các bạn 
đọc quý mến chỉ giúp những thiếu sót. 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Ngày 22 tháng 10 năm 2014 
Nguyễn Chấn Hùng 
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Ebola 
tên của một dòng sông 


Dòng Ebola đổ vào con sông cái Congo. Dòng sông 
nào mà không thơ mộng. Con virút tàn độc lại mang tên 
Ebola. Như con khi Tôn Ngộ Không dùng cân đẩu vân 
mà nhảy được ngàn dặm, virút vô hình vô ảnh không có 
cánh mà có thể bay khắp địa cầu, làm cả loài người đang 
xính vính. 

“Từ năm 1976, khi biết bệnh Ebola đến nay, ở châu Phi 
có cả ngàn người nhiễm bệnh hàng năm. Năm nay 2014, 
việc bùng phát mạnh nhất chuyển đến vùng Tây châu Phi, 
tấn công các nước Guinea, Sierra Leone, Liberia và mới 
đến Nigeria. 


Sát thủ tàn độc 


Bệnh virút Ebola (EVD - Ebola virus disease), trước kia 
có tên là sốt xuất huyết Ebola, là một bệnh nặng thường 
gây tử vong ở người. Bệnh bùng phát bắt đầu tại các làng 
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mạc ở Tây và Trung châu Phi, gần các vùng rừng rú nhiệt 
đới ẩm ướt. Virút được truyển từ thú vật hoang dã sang 
người và từ người sang người, lan tràn trong quần thể. 

Mang tên một con sông Ebola xuất hiện đầu tiên năm. 
1976 trong hai vụ bộc phát đồng thời ở nước Sudan và ở 
nước Zaire. Bùng phát ban đầu tại Sudan (Ebola Sudan) 
có 284 người mắc bệnh, tử vong 53%. Tháng sau có lần 
bùng phát thứ hai bệnh virút Ebola ở Zaire, nay là Cộng, 
hòa dân chủ Congo, tại một ngôi làng ven con sông Ebola, 
từ đó có tên bệnh. Loại virút Ebola - Zaire (EBOZ) gây 
nhiễm 318 người, tử vong cao đến 88%. 





Virit Zaire 

Virút Sudan 

Virút Bundibugyo 
Virút Tai Forest 
Virút Reston 








5 loại virút Ebola 





Chính virút Ebola (EBOV) gây bệnh. Năm 2014, bệnh 
Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo Trung Phi 
không liên hệ đại dịch ở Tây Phi. 

Nhà nghiên cứu trẻ Peter Piot, 27 tuổi tìm ra Ebola 
năm 1976 từ mẫu máu của một nữ tu Thiên chúa giáo 
chết tại Zaire. Người ta ghi nhận ba loại virút Ebola Zaire, 
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virút Ebola Sudan và virút Bundibugyo liên hệ đến các 
đợt bộc phát bệnh ở châu Phi, còn hai loại virút Reston. 
và Tai Forest thì không. 

Đại dịch bệnh virút Ebola năm 2014 hoành hành ở 
một số nước Tây Phi. Dịch khởi đầu từ nước Guinea vào. 
tháng 12.2013, rồi lan sang Liberia, Sierra Leone, Nigeria, 
Senegal và ca đầu tiên ở Hoa Kỳ được xác định vào ngày 
30.9.2014. 


Phong cảnh hữu tình, hiểm nguy rình rập 


Trong khoảng không gian cây cối xanh tươi, núi non 
như tranh vẽ, nai vượn nhởn nhơ, có những cánh dơi bay 
lượn, gieo rắc mầm bệnh cho tỉnh tỉnh, khi vượn. Con 
cháu Tề Thiên lại chuyển cho con người. 


| Đường truyền bệnh 
Dơi mang virút — Tỉnh tỉnh, khi đột — Người 
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Phơi nhiễm: 

'Tiếp cận với máu, phân, mồ hôi, đàm nhớt 
Quan hệ tình dục với người nhiễm bệnh 

Thiếu trang phục an toàn khi săn sóc người bệnh 
'Tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh 











Việc lây nhiễm là do đụng chạm với các thú vật như 
đơi ăn trái, tỉnh tỉnh, khi, khi bị nhiễm bệnh hoặc chết 
trong rừng. Ebola được truyền sang quần thể người do 
tiếp cận với máu, chất dịch, các cơ quan của thú vật 
nhiễm bệnh. Virút Ebola lan tràn trong cộng đồng từ 
người sang người - do tiếp cận (thông qua xước da, các 
màng nhấy) với máu, các chất dịch tiết, nước tiểu, mồ 
hôi, đàm nhớt các cơ quan của người nhiễm bệnh và tiếp 
xúc gián tiếp với môi trường ô nhiễm các chất dịch đó. 
Ở châu Phi, các người phúng viếng tiếp cận với cơ thể 
người chết là yếu tố lây quan trọng. Đàn ông đã hồi phục 
có thể truyển bệnh qua tỉnh dịch đến 7 tuần lễ sau. Các 
cán bộ y tế thường bị nhiễm trong lúc chăm sóc người 
nghi bệnh hoặc mắc bệnh rõ, chủ yếu là không theo chặt 
chẽ qui định phòng bệnh. 

Làm giảm nguy cơ nhiễm virút Ebola ở người. Hiện 
không có cách điều trị hiệu quả, cũng không có vắcxin. 
Chỉ có cách là phải nâng cao cảnh giác các yếu tố nguy cơ 
nhiễm Ebola và các biện pháp bảo vệ cá nhân. Giảm nguy 
cơ lây nhiễm từ thú vật hoang đã sang người bằng cách 
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tránh xa các loài vật như dơi ăn trái, tỉnh tỉnh, khỉ vượn - 
tránh ăn thịt sống các thú vật này. Ở châu Phi, trong lúc 
bùng phát bệnh Ebola cẩn phổ biến cho quần chúng. 
Giảm nguy cơ truyền người - người: tránh tiếp cận với 
người bị nhiễm, nhất là các chất dịch. Săn sóc bệnh tại 
nhà phải dùng găng và các dụng cụ bảo vệ. 

Các cộng đồng có người bệnh Ebola phải thông báo 
về căn bệnh và các biện pháp cô lập người bệnh, kể cả 
việc chôn cất người chết. Phải chôn ngay xác người một 
cách an toàn. 


Nhờ thuốc hay nhờ sức người 


Bác sĩ Kent Brandy và bà Nancy Writebol mắc bệnh 
ở Liberia, được chuyển về Mỹ điểu trị. Họ ở trong phòng 
cách ly triệt để tại bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta. Cả 
hai đang hồi phục. 

WHO cho phép ngành y dùng thuốc thử để cứu sống 
bệnh nhân, dù hiện nay không có thuốc trị khỏi bệnh 
Ebola. Một loại thuốc gọi là Zmapp được dùng cho ba 
bệnh nhân: hai người Mỹ BS Kent Brantly 33 tuổi và 
Nancy Writebol 59 tuổi và một tu sĩ Tây Ban Nha. Bệnh 
nhân Tây Ban Nha đã qua đời. Bà Writebol và BS Brantly 
đã dùng thuốc Zmapp trước khi rời Liberia nơi họ mắc 
bệnh, một hỗn hợp các kháng thể, nhưng không rõ là 
thuốc có hiệu quả hay cơ thể giúp họ tự khỏi. 

BS Ribner trưởng nhóm điểu trị cho biết chủ yếu của 
việc điểu trị là chăm sóc nâng đỡ, gồm ổn định mạch 
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huyết áp, giữ thăng bằng nước điện giải và truyền máu. 
nếu cần. Cố gắng giữ người bệnh sống đủ lâu để hệ miễn. 
địch chiến đấu với virút, ước chừng hai hoặc ba tuần 
nhiễm bệnh. 

Trước khi cơ thể tự lực chống bệnh được, các virút tấn 
công các mạch máu và các nội tạng. Các mạch máu hư dẫn 
đến xuất huyết, gặp ở khoảng phân nửa số người bệnh. 
Quá trình viêm cũng gây hại. Nguy hiểm nhất là tiêu chảy 


Triệu chứng. 








Nhức đầu 
Đau họng 
Đau cơ bắp. 


ẹ thớt © Sốt đột xuất 
hiện @ Một đuổi 
8 Suygan,thận 


Nổi ban 

Nônói 

E1 Chảy máu ngoài da 
và trong ngoài 


Ban đỏ khắp người 
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trầm trọng, gần như địch tả. Đáng mừng là các thương 
tổn có thể hồi phục được. Mất nhiều nước và điện giải 
(Kali và magnê) làm suy thận. BS Ribner nghĩ là các bác 
sĩ ở châu Phi có thể không lường được độ trầm trọng mất 
nước và điện giải vì không có đủ thiết bị. Nếu nắm được 
tình hình, họ có thể xử lý thích đáng và kết quả khả quan 
hơn. Phải làm xét nghiệm xem còn bệnh không. Virút có 
thể còn trong tinh dịch hay dịch âm đạo vài tuần hoặc một 
đến hai tháng sau khi người bệnh hồi phục. Khỏi bệnh 
thì cơ thể được miễn dịch với Ebola, nhưng chỉ riêng loại 
virút gây bệnh. Nên biết là có ba loại gây bệnh Ebola chết 
người. Còn hai loại không thấy gây hại cho người. 

Bà Writebol và BS Brantly nay hồi phục hoàn toàn và 
đã xuất viện. 


WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) 


Đã công bố một tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế. 
Không kêu gọi cấm đi lại hay buôn bán phạm vi quốc 
tế. Sự hoành hành Ebola khó kiểm soát. Vào ngày 25.9, 
'WHO báo động “Trận dịch hoành hành ở Tây Phi là vấn 
để sức khỏe cộng đồng khẩn cấp và khốc liệt nhất trong 
thời hiện đại. Ebola còn hoành hành ở Tây Phi thì các 
nước trên thế giới còn cơ nguy lây nhập bệnh”. 

Lưu ý 3 nhóm nguy cơ. 1. Những người tiếp cận hoặc 
tiêu thụ thú vật nhiễm bệnh hoặc thịt tươi sống của 
chúng. 2. Những nhân viên y tế như bác sĩ, điểu dưỡng. 
3. Những người ở gần sát thường xuyên với các người bệnh. 


"lps/Ölelun hoploerg 


20 - Nguyễn Chấn Hùng 


Có lời khuyên phòng bệnh. Giữ bàn tay sạch sẽ, dùng 
các dụng cụ an toàn cá nhân để tránh tiếp cận với máu và 
các chất dịch tiết từ cơ thể, tránh kim chích bẩn và tránh 
xây xát do các dụng cụ bén nhọn. 

Số liệu của WHO cập nhật vào ngày 1.10.2014: tổng 
cộng có 7.492 ca nghỉ ngờ, 3.439 ca chết (4.108 ca mắc và 
2.078 ca tử vong có chẩn đoán labô). Số liệu thực sự chắc 
còn cao hơn. 


Đại dịch bệnh virút Ebola ở Tây Phi châu 
Tổng số:7492 Số chết:3.439 











I 
Niger 
Mali 
Bờ biển Ngà œị 
Liberla. 
Số ca: 3.834. _ Cameroon. 
Số chết: 2069 ngày 1.10.2014 








Một loại vắcxin Ebola do Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ 
chế tạo dự kiến được thử. Có một vắcxin từ Canada cũng 
chờ được thử. Cơ quan FDA Mỹ cảnh giác người dân 
tránh thuốc điểu trị và vắcxin đỏm trên mạng. 

Tổ chức Bác sĩ Không biên giới coi đây là tình trạng, 
chiến tranh, ước định kéo dài khoảng 6 tháng nữa. 
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Cuộc rượt đuổi sinh học 


Cũng nên nhớ lại những trận dịch khủng khiếp do 
virút, 

Bệnh đậu mùa trong thế kỷ trước đã giết hại khoảng 
300 - 500 triệu người. Mới gần đây, năm 1967, WHO ghi 
nhận khoảng 15 triệu người mắc bệnh có hai triệu người 
chết. WHO chứng minh là nhờ vắcxin, bệnh đậu mùa đã 
bị diệt tận gốc vào năm 1979. 

Dịch cúm Tây Ban Nha. Từ 1918 - 1919 khoảng 50 
triệu người chết vì bệnh cúm. Trận dịch 1918 lại là sát thủ 
của những người trẻ, khỏe mạnh. 

Bệnh HIV - AIDS là bệnh dịch khủng khiếp gần đây 
nhất gây tử vong 25 triệu người từ 1981. Tình trạng đang 
được cải thiện nhờ có thuốc trị. Vậy mà năm 2011 Lục địa 
Đen còn có đến 1,2 triệu người chết. 

Như có cuộc rượt đuổi sinh học giữa virút và con người. 

Toàn cẩu đang theo đõi nhất cử nhất động của Tôn 
Ngộ Không đời nay. Đóng cửa các cửa khẩu, rà soát cẩn 
thận khách lạ từ xa khả nghi, mau mau thử thuốc, gấp 
gấp chế tạo vắcxin. Lại là một cuộc rượt đuổi sinh học. 
Phần thẳng rồi cũng nghiêng về loài người. Cũng phải 
chờ đợi thôi. 
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Lời kêu gọi 
thống thiết 


Bộ ba ngôi sao bóng rổ Yao Ming, siêu sao bóng đá 
David Beckham và hoàng tử William nước Anh đã gởi 
một thông điệp phim video thúc giục mọi người trên 
toàn cầu đừng ủng hộ việc buôn bán sừng tê giác (báo 
Mirror News, 14.2.2014). 

Hoàng tử William nói: "Cùng hợp sức, chúng ta có 
thể cứu lấy các 
con tê giác hoang 
đại. Việc mua bán 
chấm dứt, việc 
giết hại cũng sẽ 
ngưng” Beckham 
bổ sung: "Yêu cầu. 
các bạn bè và gia 


đình đừng mua  y„. Mặng (áp, hoàng từWiliam (giữa) 
sừng tế? và David Beckham. 
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Giáo sư Harold 
'Varmus, chuyên gia ung 
thư hàng đầu có một 
thông điệp rõ ràng: “Bột 
sừng tê giác không có tác 
dụng điểu trị ung thư” 
Y học cổ truyển Trung 
Quốc không dùng sừng 
tê giác trị ung thư. Buồn 


cho Việt Nam mang tiếng xấu giết hại loài vật kỳ lạ đễ 


thương này. 


Sừng tê không phải vị thuốc 


Thông điệp. Ngày Tè giác thế giới 22.9.2011 từ Úc đến 
Zimbabwe có thông điệp vang đội: “Sừng tê không phải 
là vị thuốc, không trị khỏi bệnh gì” Lời nhắn dẫy đẩy trên 
mạng của các tổ chức bảo tốn động 


vật hoang đã. 


Đâu là cơ sở? Nghiên cứu của 
công ty được khổng lổ và uy tín 
Hofmann - La Roche, thực hiện 
từ năm 1980, với danh nghĩa của \ 
quỹ Thế giới hoang dã, cho kết quả 
công bố năm 1983: “Sừng tê giống 
như móng tay, lông, tóc, không có 
tác dụng chống đau, chống viêm, 


Sừng của tôi 
không phải 


—.... làdượuliệu 


`2 






\ 





chống co thắt và cũng không có 
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tác dụng kháng khuẩn 
để chống viêm mủ và vi 
khuẩn trong ruột” (tạp chí 
Environmentalist tháng 
3.2011). Nghiên cứu thứ 
hai thường được trích 
dẫn là của Hiệp hội Thảo. 
cẩm Luân Đôn năm 2005. 
Người phát ngôn, tiến sĩ 
Raj Amin nói: “Không 
có cơ sở cho thấy bất cứ 
chất cấu tạo nào trong 
sừng tê có được tính. Về _ J.MichaelBishop-Harold E.Varmus 
mặt y học thì cũng như Nobel Y học 1989. 

bạn gặm chính móng tay 

mình" Đại học Trung Quốc tại Hồng Kông có nghiên cứu 
“Các tác dụng kháng nhiệt của sừng tê và sừng các động 
vật khác” được công bố năm 1990. Với chuột được gây sốt 
ở labô, chích liểu có nồng độ thật đậm đặc của tỉnh chất 
sừng tê chỉ làm giảm nhiệt nhẹ tạm thời, không thấy có 
tác dụng giải nhiệt ở liều tương ứng ở người. 





Không trị được ung thư 


Tiếng nói của chuyên gia sừng sỏ. Giáo sư Harold 
'Varmus đoạt giải Nobel Y học năm 1989 do những nghiên 
cứu về bệnh ung thư, hiện là Viện trưởng Viện Ung thư 
quốc gia Hoa Kỳ, khẳng định: “Chúng ta không có bằng 
chứng là bột sừng tê giác có ích lợi gì và không có cơ sở 
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để dùng điều trị bệnh ung thư”, “Có điều chắc chắn là con 
vật lạ kỳ đẹp đẽ này sẽ chịu đau đớn rồi chết đi để sản xuất 
ra bột sừng tế”. 

Y học cổ truyền Trung Quốc. Năm 2011 Hội Y học 
cổ truyền Trung quốc và Hội Châm cứu và y học Đông 
phương tại Hoa Kỳ có nhận định chống lại việc lạm dụng 
sừng tê: “Y học cổ truyền Trung Quốc có dùng sừng tê 
điểu trị sốt thương hàn, động kinh... các xáo trộn khác 
từ hàng ngàn năm. Tuy nhiên, vài người và vài tổ chức 
đã gán các tác dụng y học quá đáng cho sừng tê. Không 
có chứng cứ là sừng tê có hiệu quả chữa ung thư” (Africa 
Check 22.9.2012). Huijun Shen, Chủ tịch Hiệp hội Y học 
cổ truyền Trung Quốc nước Anh đã giải thích cho tạp chí 
khoa học uy tín Nafure: "Y văn Trung Quốc trong gần 
2.000 năm không có ghi nhận sừng tê trị ung thư”. Từ 
năm 1993, Trung Quốc đã cấm dùng sừng tê trong y học 
cổ truyền và bày tỏ quyết tâm bảo vệ động vật hiếm quý. 


Cơn thèm khát sừng tê 


Việt Nam có cơn thèm khát sừng tê vô cùng lớn. Giá 
sừng tê là 100.000 USD/kg, mắc hơn vàng (theo The 
Atlantic, đầu năm 2014). Năm 1998, giá chỉ có 200 - 500 
USD/kg. Trong khoảng 1990 - 2007, mỗi năm chỉ có 
khoảng 15 con bị săn giết tại Nam Phi, nơi có 2/3 số tê 
giác ở Phi châu. Chuyện đã đổi thay, năm 2008 có 83 con 
bị giết, năm sau 122 con. Ở Nam Phi, 668 con bị săn giết 
năm 2012, tăng gấp rưỡi so với năm 2011. Giữa năm 2013 
Nam Phi mất thêm 290 con, tính ra hai con mỗi ngày. 
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Bọn săn thú đã cải tiến kỹ thuật săn: đùng máy bay trực 
thăng, thiết bị nhìn trong đêm tối để thỏa mãn nhu cầu 
sừng tê giác gia tăng ở Đông Á, nhất là Việt Nam. Con tê 
giác cuối cùng ở Mozambique đã chết, bị các thợ săn cắt 
sừng máu chảy đến chết. Các vườn quốc gia của Việt Nam 
thì không phải lo: năm 2010, con tê giác cuối cùng loại Java 
đã chết, con vật bị đạn ở chân, sừng bị cắt mất! 









Săn giết tê giác Nam Phi 
Săn giết tăng vọt á 
d4 455 
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Người Việt Nam tin là sừng 
tê trị hết ung thư. "Dùng sừng 
tê để trị khỏi ung thư chỉ là từ 
lời đồn đại từ Việt Nam khoảng 
sáu, bảy năm nay. Bột sừng tê đã 
trị khỏi ung thư của một quan 
chức lãnh đạo. Bệnh nhân đặc 
biệt này không được nêu tên, 
cũng không có chỉ tiết nào về việc ung thư được trị khỏi. 
Lời đồn kéo dài đến nay, lan truyền nhanh chóng và giá cả 
sừng tê tăng vọt. Nhu cầu vượt mức phát xuất từ cách dùng 
không truyền thống và không cơ sở như là điểu trị bệnh 
ung thư” (RhiNoremedy 2014). 


Sừng tê 


Lời đồn ác hại. Dư luận báo chí quốc tế cho rằng “mê 
tín” sừng tê của người Việt Nam đã tạo nên sự gia tăng 
việc sản tê giác chưa từng có ở châu Phi và châu Á. Báo 
Guardian ngày 25.11.2011 chạy tít Lời đổn đãi trị khỏi ung 
thư đã giết tê giác ở Việt Nam. Việc mê tín bột sừng tê trị ung 
thư làm nhu cầu tăng vọt, đẩy mạnh sự điệt chủng loại thú 
này. Steve Broad thuộc nhóm TRAFEIC bảo vệ hoang đã, 
nói: "Chúng tôi ghi nhận nhu cẩu lạ kỳ ở Việt Nam, chúng, 
tôi nghĩ Việt Nam là điểm đến cuối cùng của sừng. iến 

sĩ Naomi Doak, điểu phối 
chương trình TRAFEIC 
Mekong nhận định: “Có 
nhiều thuốc cổ truyển 
chứng tỏ có khả năng điều 
te” trị hiệu quả nhiều loại 
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bệnh, cứu sống hàng triệu người, nhưng sừng tê giác thì 
không. Đây là một huyển thoại nguy hiểm cho cả thể giới 
hoang đại lẫn con người”. 


Ung thư biết sớm trị lành 


Tôi có một thân chủ cũng 
là một người bạn. Ông bị 
ung thư tuyến tiến liệt, giai 
đoạn sớm. Có biết bao lời 
khuyên, bao nhiêu lời bày 
biểu thuốc này thuốc nọ. Tôi 
khuyên nên mổ ngay, ông 
hơi chẩn chờ: “Nán thêm vài 
tháng để dùng sừng tê giác 
được không?" Rồi ông cũng 
chịu mổ sớm. Đánh giá và 
xét nghiệm sau mổ tốt, tôi 
chia sẻ: "Thật mừng, như vầy 
đừng nghĩ kết quả chỉ năm 
năm, phải tính mười năm trở 
lên" Tôi biết ông có dùng thêm sừng tê giác sau mổ. Quá 
năm năm ông vẫn khỏe. Nghe đâu ông khoe là nhờ sừng 
tê giác mà khỏi bệnh luôn rồi. Nhiều người tin lắm. Tôi 
không chia sẻ chuyện này. Tôi có theo đõi các người bị các 
loại ung thư khác nhau. Không thấy ai chỉ dùng “thuốc 
thần sừng tê” mà khỏi bệnh. Có người biết bệnh sớm mà 
tin sừng tê nên để bệnh trổ trễ mới chịu điểu trị chính 
quy bài bản. Thật uổng! Bác sĩ Albert Lim Kok Hooi, một 
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chuyên gia ung bướu Malaysia, nhận định: “Cái gì có tác 
dụng đủ thứ thì chẳng có tác dụng gì cả” 

Ngày nay, nên biết các phương tiện chẩn đoán mới giúp 
định bệnh lúc còn sớm. Bây giờ các cách điểu trị hiện đại 
đã sẵn trong tầm tay. Ung thư biết sớm trị lành mà. 

Lời nhắn gởi thống thiết: Đừng để Việt Nam mang 
thêm tiếng xấu diệt chủng loài tê giác. Bị ung thư mà 
mê tín sừng tê thì hại mình và góp phần giết hại loài vật 
dễ thương này. 
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Từ màu da đen cả 


Chuyện thời sự. Mới tháng trước, vào buổi chiểu ngày 
9.8.2014, cậu bé Mỹ đen Michael Brown bị bắn chết thảm 
thương do một cảnh sát đa 
trắng ở Ferguson. Viên sĩ 
quan này nói rằng anh ta 
chỉ hành động tự vệ. Brown 
không mang vũ khí lúc nhận 
sáu phát đạn. Những ngày 
tiếp theo, đụng độ dữ đội nổ 
ra giữa cảnh sát và các người 





biểu tình trên các đường 

phố ngoại ô thành phố Saint Louis, bang Missouri Hoa 
Kỳ. Kỳ thị màu da đen trắng vẫn luôn là vết thương nhức 
nhối của nước Mỹ, dẫu cho đang có tổng thống mang một 
phần dòng máu châu Phi. 
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Từ màu da đen sẫm cả mà 


Sự phân bố màu da trên hành tỉnh chúng ta. Từ một - 
hai triệu năm trước, tổ tiên của con người đểu có màu da 
sậm đen như người châu Phi bây giờ. Di cư từ xích đạo 
lên phía Bắc bị đột biến mới có màu da sáng lên. 

Màu da sẵm tụ tập phần lớn ở gần xích đạo. Trước khi 
có cuộc đi dân quần thể toàn cẩu, vùng Đông Phi châu là 
cái nôi, con người đều có đa sắm sống trong vùng vĩ độ 
20 độ trên dưới xích đạo. Rồi màu da con người thay đổi, 
từ đen sẫm của người châu Phi xích đạo cho đến gần 
trắng hồng của các người Bắc Âu. Phần lớn người có da 
sáng hơn cư trú ở Bắc bán cầu trên vĩ độ 20 độ bắc. 

Mặt trời cho chúng ta màu da. Các tế bào da tạo ra sắc 
tố mêlanin. Chính mêlanin làm da con người có màu. Ta 
UV càng yếu, màu da càng sáng. Những người da sậm có 


Tầng ôzôn 
Tia UV. 
=> 
Mêlanin 
Màu da 
sÃ” 


"lps/lelun hoploerg 


32 - Nguyễn Chấn Hùng 


nhiều mêlanin thì ít bị tia nắng gây khó như những người 
da sáng hơn, nhưng lại khó cho da tạo ra vitamin D nơi 
nắng yếu. 

Hai lực đẩy đưa nhau. Bức xạ UV trong ánh nắng 
tạo ra sự đột biến ở các tế bào da dẫn đến ung thư da 
và làm rối sự tổng hợp DNA. Càng nhiểu mêlanin, da 
cảng sậm đen bảo vệ chống bức xạ UV càng tốt. Thật trái 
khoáy: tia UV có vai trò tuyệt vời là kích hoạt chất 7 - 
Dehydrocholesterol thành vitamin D3. Nhiều mêlanin 
cản trở sản xuất D3. Sự cần thiết bảo vệ da chống tia UV 
và như cẩu vitamin D3 ấn dấu lên màu da con người. 


Tấm màng bao che thân thiết 





Da là cơ quan rộng nhất của cơ thể con người, bảo 
vệ cơ thể với nhiều chức năng. Tuyển yên tiết ra hormon 


Sắc tố mêlanin 


Tuyến yên 





Tuyến yên tiết MSH Tế bào da nhả mêlanin 
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MSH. Hormon này kích thích các tế bào mêlanô nhả ra 
mêlanin. 

Tế bào mêlanô (melanocyte) có ở nhiều nơi trong cơ 
thể (da, lông, râu, tóc và đôi mắt) sản xuất sắc tố mêlanin. 
Mêlanin, tiếng Anh melanin, gốc Hy Lạp melanos là tối 
đen, nhuộm màu đen lông tóc và da. 

Màu lông, tóc và đôi mắt. Mêlanin cũng nhuộm màu 
lông, tóc, râu. Nhiều mêlanin thì lông, tóc đậm màu hơn. 
Đôi mắt màu đen láy nhờ có nhiều mêlanin. Ít mêlanin 
mắt hiện màu xanh, hạt dẻ chẳng hạn. 


Công dụng kiểu tóc. Người châu Phi có bộ tóc xoăn tít 
dày đặc để ngừa ánh nắng vào cơ thể. Bộ tóc người Bắc Âu 





gồm những sợi thẳng cùng với màu da sáng lại giúp cho. 
bức xạ cực tím để vào cơ thể, hợp với nhu cầu tạo đủ 
vitamin D. 
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Nâng niu tấm che sinh học 


Mêlanin là tấm che 
sinh học. Bức xạ UV 
đe dọa màu da sáng, 
có thể gây tổn hại cho 
phân tử DNA, hậu quả 
trẩm trọng là mêlanôm. 
(melanoma, loại ung 
thư nguy hiểm của da). Tia nắng, DNA và ung thư da 
Người Mỹ gốc Âu có 
nguy cơ cao nhất, gấp mười lần người Mỹ gốc Phi. Người 
Úc và New Zealand ở châu Đại Dương có tỷ lệ mêlanôm 
cao nhất thế giới. Dễ hiểu thôi: họ mang màu da sáng đến 
vùng nhiệt đới rực nắng. 

Phơi nắng rất cần cho cơ thể tạo ra vitamin D. Phải 
lưu tâm giữ cân bằng tránh nguy cơ ung thư da mà không 
gây sự thiếu hụt vitamin D. Thiếu vitamin D, trẻ con còi 
xương, người lớn loãng xương - các thiếu nữ bị biến dạng 
xương chậu, khó sinh con. 





Vitamin D 
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Nguy cơ của giường tạo rám da. Làm rám da trong 
nhà bằng tia UV nhân tạo có 75% nguy cơ mêlanôm hơn 
người thường. Cơ quan Quản lý thức ăn và thuốc (FDA) 
của Hoa Kỳ vừa cấm trẻ em dưới 18 tuổi dùng giường 
rám da. Tổ chức Y tế Thế giới coi các thiết bị này là tác 
nhân gây ung thư. 


Những người da đen nổi tiếng 


Watson bị tổ trác. Đông khám phá cấu trúc xoắn đôi 
DNA Watson Crick, một trong những thành tựu ý nghĩa 
nhất của khoa học thể kỷ 
20 - cũng là người đoạt 
giải Nobel năm 1962 
James D. Watson, người 
Mỹ đã gây phần nộ vì tư 
tưởng kỳ thị màu da. Đầu 
tháng 10.2007, trong một 
cuộc phỏng vấn Watson 
nói về “tương lai ảm đạm 
của châu Phi” và người da đen không thông minh bằng 
người da trắng. Dư luận truyền thông phản ứng gay gắt 
quan điểm kỳ thị chủng tộc này. Ngày 18.10, ông bị ngưng 
chức tại labô Cold Spring Harbor. Hỏm sau ông đưa ra lời 
xin lỗi, nói là rất cắn rứt. Cơn bão phẫn nộ vẫn thôi không 
chỉ từ châu Phi. Venter, đối thủ của Watson nói “genôm 
người được giải mã xong không có chỉ dẫn nào về sự thông 
minh và màu da? Bộ óc đâu có màu! 





Nhưng bộ gen của Watson có màu. Công ty 454 
lifes Sciences chỉ cẩn vài tháng giải xong trình tự genôm 
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của Watson (tháng 4.2007), chỉ tốn 1 triệu USD. Ngày 
9.12.2007, báo Sunday Times thả bom tấn. Kári Stefánsson 
thuộc dđe€CODE Genetics công bố trên mạng cho biết 169. 
vốn gen của Watson có nguồn gốc châu Phí và 6% gốc châu 
Á. Như vậy ông bà cố của lão giả bất trị Watson là người 
châu Phi. Chúc mừng cha đẻ DNA có gen màu đen và trở 
vể cội nguồn châu Phi của loài người. 

Michael và Oprah. Vua nhạc pop Michael Jackson từng 
nói với nữ hoàng talkshow Oprah Winfrey: “Tồi là người 
Mỹ đen. Tôi tự hào về chủng tộc và tự hào tôi là ai” Ca sĩ lừng 
danh phủ nhận đã làm thay đổi màu da mình và lặp đi lặp 
lại là anh mắc chứng bệnh bạch biến. Đó là hệ miễn dịch tấn 
công các tế bào sản xuất mêlanin, sắc tố tạo màu da. 





Bảo tàng sáp Bangkok ngày 8.9.2012 
Ảnh: Nguyễn Chấn Hùng 
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Vòng vây đang siết 
quanh ta 


Tin nóng hỏi: loại bỏ tác hại của túi nylông 


Luật SB270. BBC ngày 30.9.2014 cùng nhiều báo rộ 
lên: Tiểu bang California, Hoa Kỳ trở thành bang đầu 
tiên cấm dùng các túi nylông đựng hàng, khi Thống đốc 
Jerry Brown ký sắc luật có hiệu quả toàn tiểu bang tháng 
9.2014. Ông nói: “Điều luật này là một bước đi đúng 
hướng, làm yếu đi dòng thác plastic gây ô nhiễm các bãi 
biển, công viên và cả đại 
đương rộng lớn nữa” Các 
sinh vật biển bị mắc trói 
trong rác plastic hoặc 
nhai nuốt vì tưởng lầm là 
thức ăn, từ đó đem chất 
độc vào dây chuyển dinh 
dưỡng. Luật cấm dùng 
Nói không với túi plastic túi plastic trong các cửa 
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hàng lớn, các nhà thuốc và các tiệm bán sỉ thực phẩm có 
hiệu lực từ ngày 17.2015. Lệnh cấm cũng sẽ áp dụng với 
các cửa hàng tiện lợi, các tiệm rượu và các cửa hàng thực 
phẩm nhỏ từ ngày 1.7.2016. 

Luật cấm loại này được ban hành đầu tiên rộng rãi 
toàn tiểu bang, theo sau một loạt cấm dùng túi nylông từ 
nhiều thành phố trong tiểu bang California. Biện pháp 
này sẽ loại bỏ hơn 13 triệu túi nylông dùng ở California 
hàng năm. Có 127 lệnh cấm, bắt đầu từ thành phố San 
Francisco năm 2007, rồi các thành phố Los Angeles, San 
Jose và Santa Barbara mau lẹ tiếp bước. Ngoài Cali có 57 
thành phố và quận hạt đã ban hành luật cấm như Austin, 
Seattle, Chicago. Ở Hoa Kỳ, các bang Massachusetts New 
Jersey, Rhode Island và Puerto Rico có đấu hiệu tiếp bước 
California. Ngoài nước Mỹ, có hơn 114 thành phố và 
quốc gia có luật hạn chế túi nylông. 

Sự thăng trầm của túi nylông. Hàng năm toàn cầu 
tiêu dùng từ 500 đến 1.000 tỉ túi plastic - vị chỉ trên một 
triệu túi mỗi phút. 

Các túi nylông đựng bánh mì kẹp thịt được dùng từ 
1952. Túi nylông dùng đựng hàng có từ sáng kiến của 
kỹ sư người Thụy Điển Sten Thulin năm 1960. Vào năm 
1976, Công ty Mobil Chemical du nhập vào thị trường 
Mỹ. Khách hàng rất thích vì nhẹ tay và đễ mang đi. Các 
túi nylông thịnh hành nhất vào năm 2000, với 253,8 tỉ túi 
ở Mỹ. Rồi có sự lan truyền về tác hại, các túi nylông bắt 
đấu giảm sút. 
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Các túi này cần 400 
đến 1.000 năm để tự hủy 


"XS 


Phthalate, BPA, chống cháy 
~ sinh vật biển -> con người 


Vào năm 2012, do sự cấm dùng ở các địa phương, 
khắp nước Mỹ, số lượng dùng giảm hơn phân nửa, còn 
107,7 tỉ. Ở bang Cali, túi nylông giảm từ 30,8 triệu còn 
13,1 triệu trong khoảng 2000 - 2012. 

Tác hại lớn lao và lâu dài. Từ siêu thị hoặc hàng quán 
đọc đường: các chai plastic, các bọc đầu gội, các ly cà phê, 
các túi nylông và các vật dụng tràn ngập các bãi cỏ, hồ 
nước. Rác từ các túi nylông tạo ra vấn để khủng khiếp cho 
các đại dương và đời sống biển. 

Hại sinh vật biển. Các nhà khoa học tìm thấy hàng 
triệu nút chai, túi plastic và các vật dụng plastic khác 
trong bao tử các loài sinh vật biển, nhất là rùa. Hàng trăm 
ngàn rùa biển, cá voi và các sinh vật biển khác chết đi 
hàng năm vì ăn phải cái túi plastic mà tưởng là thức ăn. 
Mỗi năm số chết lại gia tăng. 
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Túinylông  Sóngbiển  Mặtười 


ì Mẫu nhỏ 
Ñ \ /® Pu z plastic 
CÁ _ ¬ m = 
ESAI “J 
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 Nguycơ 


CS» bàn: 3 


: Go “2 tiêu thụ 


Thức ăn 


Túi nylông nguy cho biển, hại cho người 


Hại cho con người. Được chế tạo từ polyethylene, mà 
nguồn gốc là gaz thiên nhiên và dầu lửa, các túi nylông 
không tự hủy sinh học - mà bị ánh sáng hủy hoại và vỡ 
vụn thành các hạt li tỉ độc hại hơn và làm ô nhiễm nước 
và đất. Các hóa chất này thấm vào các nguồn dinh dưỡng 
rồi gây hại cho cơ thể con người. Ị 

Nathan Weaver, Tổ chức Bảo F 
vệ Đại dương và Môi trường của 






California, bày tỏ: "Không để cái 
gì chúng ta dùng vải phút lại gây 
ô nhiễm môi trường sống hàng 
trăm năm” “SB270 là một bước 
quan trọng để loại bỏ túi nylông __ Khách hàng chọn túi giấy 
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khỏi các đường phố và sông ngòi” Một khách hàng nói 
“Bốn mươi năm trước không có các túi nylông, từ bây giờ 
đến bốn năm nữa chúng ta sẽ quên chúng luôn”: 


Tin thời sự: nguy cơ tiềm ẩn 


Kem đánh răng chứa triclosan. (Bloomberg, 14.8.2014) 
Hải quan Hồng Kông đang lưu tâm tới mức an toàn của 
kem đánh răng Colgate-Palmolive Co.Total (CL) có chứa 
hóa chất triclosan, từ thông tin của đài Bloomberg News để 
cập đến các công trình nghiên cứu hóa chất liên quan đến 
tăng trưởng tế bào ung thư và sự bẻ gãy nội tiết ở thú vật 
(trong labô). Trả lời Hải quan Hồng Kông, Bộ Y tế Hồng 
Kông cho biết là chưa nhận báo cáo nào về các phản ứng 
bất lợi liên quan đến các sản phẩm chứa triclosan và tiếp 
tục theo dõi kết quả nghiên cứu mới nhất. 


Kem Colgate Total có chứa Triclosan. 





Bloomberg Businessweek 
News From Bloomberg 
Ngày 13.8.2014 
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FDA Hoa Kỳ chuẩn y kem =_ 
đánh răng này từ năm 1997. Phụ gia độc hại 
Các nhà khoa học đặt vấn để Triclosan 
xem coi chuẩn y đó còn đứng, Sodium Fluoride 
vững không, khi có những Propylene Glycol 
nghiên cứu mới về triclosan. SL§, DEA 











Colgate Palmolive Hồng 
Kông tuyên bố: "Người tiêu 
thụ Colgate Total có thể an tâm hoàn toàn về kem đánh 
răng của chúng tôi”. 

Trả lời Bloomberg New, TA nói rằng băn khoăn về 
sự gây ung thư đã được giải quyết từ nghiên cứu năm 
1997 là triclosan không gây nguy cơ ung thư ở người. Tuy 





nhiên FDA sẽ rà soát lại và có quyết định vào 2016. 

Các phụ gia độc hại trong kem đánh răng 

Triclosan. Thường được dùng kháng khuẩn có trong 
các sản phẩm dùng chăm sóc cơ thể như kem đánh răng, 
khử mùi và xà phòng rửa tay hoặc vật dụng trong nhà. Cơ 
quan Bảo vệ Môi trường Mỹ xếp triclosan là thuốc diệt 
côn trùng, có hại cho sức khỏe người và môi trường. 

Chưa rõ tác dụng nội tiết. Kết quả nghiên cứu còn 
mâu thuẫn. Phơi nhiễm trên da và miệng. Các nhà khoa 
học xếp chất này là một Chlorophenol, nghi gây ung 
thư. Triclosan có trong sữa cho thấy chất này có thể tác 
động thẳng trên tế bào vú. Còn ít nghiên cứu về việc phơi 
nhiễm triclosan và nguy cơ ung thư vú. 
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À. Xà phòng 
diệt khuẩn 





Chất tấy rửa 


§odium Fluoride. Từ nhiều năm các nha sĩ đánh trống 
thổi kèn về công dụng của 
Fluor, cho là bảo vệ khỏi 
sâu răng tuyệt hảo. Đó là 
một sản phẩm phụ trong 
công nghệ aluminium, thấy 
trong thuốc diệt chuột và 
các thuốc diệt côn trùng. 1 
Một liều nhỏ cũng gây nôn I4 5 
mửa và tiêu chảy. Chất này — =Á 
vẫn được dùng trong kem ¬= 
đánh răng. Lựa chọn Nước hay Fluor? 
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§LS (Sodium Lauryl Sulfate). Được dùng trong các chất 
tẩy và chất rửa, SLS đe dọa nhiều cho sức khỏe. SLS gây 
hại mắt, kích thích da và làm khó thở. SLS có thể ở trong 
người đến 5 ngày, tích lũy trong tim, gan, phổi và não. Kết 
hợp với vài chất khác, SLS biến thành nitrosamin, chất 
gây ung mạnh, khiến cơ thể hấp thụ nhiều nitrát độc hại. 

Propylene Glycol. Có cảnh giác là chất này được hấp 
thụ nhanh qua da lâu ngày dẫn đến tổn hại gan, não, thận. 

DEA (diethanolamine) làm nổi bọt, DEA bẻ gãy nội 
tiết và tạo ra các nitrát gây ung thư. Phơi nhiễm lặp lại 
tăng nguy cơ ung thư thận và gan. 
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Bíiẩn 
của thời đại mới 


Khoảng mươi năm trở lại đây, các nhà khoa học và 
truyền thông đang cật lực tìm câu trả lời cho nhiều bí 
ẩn như là dậy thì sớm, suy giảm sinh sản ở những người 
khỏe mạnh, tình trạng béo phì nước Mỹ cùng nguy cơ 
ung thư vú, tuyến tiển liệt, tuyến giáp trạng. Hẳn là có 
nhiều yếu tố nguy cơ kết hợp, nhưng nổi cộm là các chất 
bẻ gãy nội tiết đang xâm nhập vào đời sống của loài người. 


Nguy cơ hệ nội tiết bị bẻ gãy 


Hệ thống nội tiết tác động đến mỗi tế bào, mỗi cơ 
quan và mỗi chức năng của cơ thể chúng ta, lo liệu bao 
nhiêu là việc để cơ thể hoạt động êm ru. Hệ nội tiết gồm 
tiết chủ chốt của 





các tuyến và các hormon. Các tuyến nị 
người là vùng dưới đổi, tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, 
các tuyến cận giáp, các tuyến thượng thận, tụy tạng và các 
tuyến sinh dục. Các hormon chu du trong dòng máu đến 
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Dàn hòa tấu nội tiết 
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Tỉnh hoàn. 


Tuyến giáp 


mọi nơi trong cơ thể. Mỗi hormon ráp khít khao vào các 
bộ phận tiếp nhận (thụ thể) trong các mô và các cơ quan 
đặc hiệu. Hệ nội tiết điểu hòa tính tình, sự tăng trưởng 
và phát triển, chức năng các mô, sự chuyển hóa cũng như 
chức năng sinh dục. 

Một chất bẻ gây nội tiết (BGNT) 

Một hóa chất làm thay đổi chức năng bình thường của 
hệ nội tiết. Các chất BGNT gây ra rối loạn chức năng sinh 
dục ở cả nam và nữ giới, làm tăng nguy cơ ung thư vú, 
ung thư tuyến tiền liệt và tuyến giáp, chậm phát triển thần 
kinh ở trẻ em, cũng như xáo trộn miễn dịch của cơ thể. 
Người ta đã biết được một số hóa chất, có thứ thì nhại theo 
các hormon, có thứ khóa các hormon lại. Tác dụng nhại 
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theo estrôgen tự nhiên làm xảo trộn quân bình nội tiết bình 
thường, kích hoạt sự tăng trưởng và phát triển các bướu 
sinh dục (vú, tử cung, tuyến tiển liệt) và làm rối loạn sinh 
dục. Nhiều chất đi xuyên lá nhau gây hại cho thai phôi và 
thấm vào sữa. Tác dụng kháng andrôgen thì cản trở hormon 
testosterôn không cho phát triển các đặc trưng nam giới. 
Phần lớn do con người tạo ra. Cuốn sách nổi tiếng Our 
stolen future (Thể hệ tương lai bị đánh cắp) của giáo sư 
"Theo Colborn năm 1996, có lời tựa của Phó Tổng thống 
Mỹ AI Gore, gợi ý là các hóa chất tổng hợp gây xáo trộn 
sinh sản không chỉ cho động vật hoang đã mà còn gây tác 
hại trên người. Từ đó đã có hàng ngàn bài nghiên cứu 
khoa học về sự BGNT hay bẻ gãy hormon. Rồi mười năm 
trở lại đây, có được sự đánh giá rõ nét hơn các chất BGNT. 





về các BGNT từ năm 2002 và mới nhất vào năm 2012. 
Các chất BGNT có trong nhiều chất 
khác nhau như các vật dụng plastic, 
các thuốc diệt côn trùng, các kim 
loại, các chất phụ gia trong thức ăn 
và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 
Các BGNT vào người từ thức ăn, bụi 
bặm và nước, đo hít thở các chất hơi 
và các hạt li tỉ trong không khí 
hoặc thấm qua làn da. Các bà 








mẹ mang thai và trẻ con đễ bị 
tác hại nhất. Các xáo trộn có 
thể lộ ra trễ hơn. 
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Đáng lo 


Plastic quanh ta và các sản phẩm chăm sóc cơ thể 

Plastic được dùng rộng rãi trong công nghiệp, khoa 
học y học và vật dụng tiêu dùng, gặp ở mọi nơi, lại có tác 
dụng gây hại cho sức khỏe con người và môi trường sống. 
Vật dụng plastic cần thời gian rất lâu để phân hủy, tụ lại ở 
đại dương, rừng rậm, các hồ nước và các dân cư đông đúc. 
Plastic nhả các chất BGNT gồm phthalate (thông dụng 
nhất là DEP) chất làm plastic dẻo hơn và bisphenol A 
(BPA) chất làm cho plastic trong và chắc hơn, có trong 
sàn nhà, quần áo, đổ chơi, áo mưa, giẩy đép, ống truyền 
tĩnh mạch, bịch máu... 


Từ năm 1999, Ủy ban châu Âu đã cấm dùng phthalate 
để làm đồ chơi trẻ em. Năm 2005 lệnh cấm này nới rộng: 
luôn các vật dụng chăm sóc trẻ con (dụng cụ giúp ngủ, 
giữ vệ sinh, nuôi ăn, núm vú...). Các chai dùng cho trẻ 
em chứa BPA bị cấm ở EU hơn một năm rồi, Canada và 
'Trung Quốc cũng vậy. 11 bang ở Hoa Kỳ đã cấm bán các 
bình cho trẻ con có BPA và vài bang cấm làm bao bì thức 
ăn cho trẻ với BPA. FDA không cấm không có nghĩa là 
BPA không thâm nhập vào cơ thể trẻ con. 

Các sản phẩm chăm sóc cơ thể. Nhiều lần trong ngày 
chúng ta dùng mỹ phẩm, các loại chăm sóc cơ thể, dược 
phẩm và dầu thơm. Ngày ngày sự phơi nhiễm của chúng 
ta được tích lũy. 
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Các chất bẻ gãy nội tiết 


Cảnh giác hệ nội tiết bị bẻ gãy 
Phthalate (DEP): chất làm dẻo plastic trong nền 
nhà, màng tắm, PVC 


Bisphenol A (BPA): chất làm trong và chắc plastic, 
trong bình sữa trẻ con, hộp, điện thoại di động, 


Paraben: chất bảo quản trong mỹ phẩm, kem đánh 
răng, kem dưỡng da và khử mùi... 


Triclosan: chất diệt khuẩn trong xà phòng, kem 
đánh răng... 


PCB: chất tránh cháy trong dây điện, nước sơn... 
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Paraben. Methylparaben được dùng như chất bảo 
quản kháng khuẩn trong các sản phẩm chăm sóc cơ thể, 
các mỹ phẩm, dược phẩm và trong việc chế biến thức ăn. 
thức uống. Paraben được nghỉ là gây nguy cơ ung thư 
vú do tác dụng như estrôgen. Vẫn còn ít nghiên cứu về 
paraben và ung thư vú. 

DEP (Diethyl Phthalate). Có sự phơi nhiễm cao vì 
được dùng rộng rãi. Thường thấy trong các sản phẩm 
chăm sóc cơ thể như dầu thơm, dấu gội, mỹ phẩm và dầu 
sơn móng. Không có quy định ghi lên nhãn hàng, kể cả 
được phẩm. DEP nhái tác dụng estrôgen, không chỉ ảnh 
hưởng trên giống cái mà còn kháng andrôgen trên giống 
đực. Tiếp xúc với DEP về lâu có thể bị tai hại về sinh dục. 

PCB (polychlorinated biphenyl). Các chất làm chậm 
cháy, bẻ gãy nội tiết bằng cách cản trở hormon giáp. 

Lời khuyên 


Tránh BPA. Tránh các thức ăn đóng hộp chứa BPA. 
Tránh túi nylông. Không hâm nóng hộp plastic đựng 
thức ăn. Lựa đồ chơi cho trẻ không BPA. Tránh chai nước 
plastic nóng. Lúc đi xa dùng hộp thức ăn không BPA. 

Tránh Phthalate. Đồ dùng cá nhân không phthalate. 
Tránh bột giặt, bột tẩy có mùi thơm. Tránh áo mưa, áo 
tắm, đồ chơi trẻ em bằng nhựa PVC. 





Đọc kỹ nhãn hiệu của thức ăn, các chất thoa trên da, 
kể cả chất khử mùi. 
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Coi chừng các vật dụng có độc trong nhà. Dầu thơm 
chứa hỗn hợp thủy ngân, chì, phthalate và điôxin. Vinyl 
trong plastic độc. Chất diệt côn trùng còn dính vào trải 
cây các loại. 

Phụ nữ xịt dấu thơm và dùng đầu gội, dùng mỹ phẩm 
hàng ngày khác nào tự tẩm chất độc hại. 






Xịt tóc 


Thoa mặt 


Thuốc sâm da 


Z% 
Dầu thơm 
“—- Kem dưỡng da 


Như là tẩm độc hàng ngày. 


Thật khó cho con người. Trên thế giới các nhà bảo vệ 
môi trường đòi hỏi nhà nước phải ra luật kiểm soát gắt 
gao. Cá nhân khó mà tránh được, hãy cảnh giác trong 
cuộc sống hàng ngày. Các chức năng trong cơ thể dìu 
đặt với nhau. Khí trời, nước và đất có ảnh hưởng lên sức 
khỏe. Thế giới chung quanh cũng kết nối với chúng ta. 
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Giải Nobel 
Y học 2014 


Làm thế nào chúng ta biết mình đang ở đâu. Làm sao. 
tìm đường đi từ chỗ này đến chỗ khác. Và làm sao lưu giữ 
thông tin này để lần sau có thể tìm ra ngay đường đi này. 
Các vị đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2014 John 
OYKeefs, May-Britt Moser và Edvard Moser đã khám phá 
được trong bộ óc có một hệ thống tìm chỗ hay định vị giúp 
chúng ta định ra vị trí trong không gian. Họ chứng minh 
chức năng nhận thức của não là do các tế bào thần kinh 
thực hiện. 


Con đường khám phá 


Chuyện bắt đầu từ Edward Tolman khi ông quan sát 
các con chuột chạy trong các ngõ ngách, ông ta nhận ra 
là chúng có vẻ tìm học cách đi chuyển, ông cho là có một 
“bản đổ nhận thức” hiện ra trong não cho phép chúng 
tìm ra lối đi. Làm sao một bản đổ như vậy hình thành 
trong bộ óc, vấn để khựng lại ở đây. 
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John O'Keeƒe và các tế bào tìm chỗ. Vào cuối những 
năm 1960, John O'Keefe quyết tấn công lĩnh vực mà 
Tolman gợi ý. Lúc này 
đã có được các phương 
pháp sinh lý thần kinh, 
cho phép ghi nhận được 
tín hiệu từ các tế bào 
thần kinh. Lúc các con 

Vỏ não chuột tự do chạy trong 

01/0000) một căn phòng, O'Keefe 
Hải mã ghi được tín hiệu các tế 
bào thần kinh nằm ở 
trong một bộ phận của 
não gọi là hải mã. Ông 
thấy vài tế bào thần kinh 
hoạt động khi con vật ở tại một chỗ đặc biệt trong một 
hoàn cảnh nào đó. 

Ông chứng minh được là "các tế bào thần kinh tìm 
chỗ” làm ra được một bản đồ trong não về hoàn cảnh chứ 
không chỉ ghi nhận tín hiệu từ mắt mà thôi. O'Keefe kết 
luận là vùng hải mã sản sinh ra nhiều bản đổ, nhờ nhiều 
tế bào tìm chỗ phối hợp hoạt động. Trí nhớ về một hoàn 
cảnh có thể được lưu giữ lại nhờ một sự kết hợp hoạt 
động của các tế bào loại này trong vùng hải mã. 





Cặp vợ chồng May-Britt và Edvard Moser (30 năm 
sau) tìm ra các sự phối hợp hài hòa. Khi họ vẽ bản đồ 
những nối kết đến hải mã trong não các con chuột đang. 
chạy trong phòng thì khám phá ra một kiểu hoạt động lạ 
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Các tế bào mạng nằm ở vỏ não nội khửu. 
Chỉ một tế bào mạng được kích hoạt 
khi con vật chạy tới một vị trí đặc biệt 








lẫm trong vùng gọi là vỏ não nội khứu, kế cận với hải mã 
của não. Vài nơron trở nên hoạt động khi con chuột vượt 
qua nhiều vị trí được sắp xếp trong mạng lưới lục giác. 
Các tế bào mạng lưới này tạo một hệ thống điều phối tập 
thể, giúp cho chuột di chuyển trong không gian, cùng với 
các tế bào khác của vùng nội khứu. Các tế bào thần kinh 
này nổi kết với các tế bào tìm chỗ trong hải mã. Sự tiếp 
hợp giữa các tế bào tìm chỗ và các tế bào mạng lưới làm 
thành một hệ thống định vị toàn diện, bên trong bộ óc. 
Trong bộ óc con người. Thật tuyệt, các tế bào tìm chỗ 
và các tế bào mạng lưới cũng thấy ở não người. Điểu 
này được chứng minh nhờ các cuộc khảo sát với các kỹ 
thuật ghi nhận hình ảnh, cũng như các nghiên cứu trên 
các người bệnh chịu phẫu thuật thần kinh sọ não. Ở các 
người bệnh Alzheimer, vùng hải mã và vỏ não nội khứu 
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'Vỏ não nội khứu. 





Các tế bào mạng và các tế bào. 
định chỗ trong vùng vỏ não nội 
khứu và hải mã. 


thường bị bệnh ở giai đoạn sớm, họ thường mất phương 
hướng và không nhận ra môi trường hoàn cảnh chung 
quanh. Hiểu biết về hệ thống định vị trong bộ óc giúp 
chúng ta hiểu được cơ chế làm mất trí nhớ không gian 
của các người bệnh này. 

Khám phá này soi rọi cho chúng ta biết những tập hợp 
các tế bào chuyên biệt phối hợp nhau ra sao để thực hiện 
các chức năng nhận thức cao hơn. Thành tựu này cũng 
mở đường để hiểu được các quá trình nhận thức khác 
như trí nhớ, suy nghĩ và hoạch định. 


Khoa học làm tan dần bao điều thần bí 


Hàng ngàn năm trước, tuyến tùng quả trong não 
được coi là cái van đóng mở dòng ký ức chảy vào ý thức. 
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René Descartes - nhà toán học, triết gia Pháp thế kỷ 17 
xem tuyến tùng là nơi ẩn trú của linh hồn. Cuối thế kỷ 
18, bà Blavatsky - người sáng lập Thông thiên học cho. 
đó là con mắt của Shiva trong huyền thoại Ấn Độ giáo. 
Nay đã biết rõ, tuyến nhỏ xíu hình trái thông trong não có 
nhiệm vụ tuyệt vời: đêm đến tiết chất mêlanin, đưa chúng 
ta vào giấc điệp và điểu hòa giấc ngủ. 





Hơn 200 năm trước, triết gia lớn Immanuel Kant 
người Đức cho rằng vài khả năng nhận thức vốn hiện 
hữu như là hiểu biết tiên thiên, không liên hệ với sự trải 
nghiệm. Ông cho rằng khái niệm về không gian đã có sẵn 
trong trí não, qua đó mà thế giới hiện hữu và được tiếp 
nhận. Không phải vậy các nhà khoa học nhận giải Nobel 
đã chứng minh là khả năng nhận thức của não là do các 
tế bào thần kinh thực hiện. 


Tình vợ chồng, nghĩa thầy trò 


John O'Keefe năm nay 75 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và 
Anh. Tiến sĩ ngành tâm lý sinh lý Đại học McGill, Canada 
1967. Sau đó sang Anh đào tạo sau đại học, được phong 
giáo sư khoa học thần kinh nhận thức. John O'Keefe hiện 
là Giám đốc Trung tâm Wellcome Sainsbury về Neural 
Circuits và Behaviour ở Đại học Cao đẳng Luân Đôn. 

Edward I. Moser 52 tuổi, người Na Uy. Học vị PhD 
Sinh lý thần kinh, Đại học OsÌo năm 1995. Có thời gian 
cùng với vợ tham quan học hỏi trong labô của John 
Ơ'Keefe. 
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Năm 1996, cả hai vợ chống về Na Uy, làm việc tại Đại 
học Khoa học và Kỹ thuật Na Uy ở Trondheim, tại đây 
Edvard Moser được phong giáo sư năm 1998. 

May-Brit Moser 51 tuổi, người Na Ủy. Bà học tâm 
lý học ở Đại học Oslo, cùng với chống tương lai Edvard 
Moser. Nhận bằng PhD về Sinh lý học Thần Kinh năm 
1995. Có thời gian làm việc tại Đại học Cao đẳng Luân 
Đôn, được phong giáo sư Khoa học Thần kinh năm 2000. 

Cả ba nhà nghiên cứu đều được đào tạo và nghiên cứu 
thật sâu về hệ thần kinh. Hai vợ chồng Moser có thời gian 
học hỏi với John O'Keefe và ba mươi năm sau mới dứt 
điểm được vấn để. Thật cảm kích. Tình vợ chồng, nghĩa 
thầy trò. 
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Giải Nobel Hóa học 2014 


Vào ngày 8.10.2014, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng 
gia Thụy Điển công bố trao tặng giải Nobel Hóa học cho 
ba nhà khoa học: Các tiến sĩ Eric Betzig của Viện Y học 








Eric Betzig 





s 


‹ 


la \ 
Stefan W. Hell 











'William E. Moerner. 





Howard Hughes, Ashburn, Hoa Kỳ; Stefan Hell của Viện 
Max Planck ở Göttingen, Đức và William Moerner ở Đại 
học Stanford vì “phát minh ra phương pháp hiển vi huỳnh 
quang siêu phân giải” và "đã tìm ra cách vượt qua sự hạn 
chế phân giải Abbe” Họ đã chế ra kính nanô (mắt thần 
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nanô). Nhờ đó từ đây con người thấy được virút sống và 
các phân tử ngao du trong tế bào. 


Kính hiển vi: phát minh thần kỳ 


Vào năm 1674, Antonie van Leeuwenhoek người Hà 
Lan đã khám phá một thế giới mới. Dùng kính hiển vi 
thủ công của mình, nhỏ một giọt nước ao, ông thấy các 
sinh vật li tỉ lội tới lội lui. Thật là bất ngờ, sự sống có thể 
hiện hữu dưới dạng nhỏ nhoi như vậy. Lần đầu tiên trong 
thời đại mới người ta thấy vi khuẩn, tảo hoặc tương tự. 

Từ đó kính hiển vi được dùng thật nhiều. Nhưng 
có một giới hạn không qua được vì vậy các virút, các 
prôtê¡n... vẫn ngoài tấm với. Vào năm 1873, nhà vật 
lý người Đức Ernst Abbe cho thấy là một kính hiển vi 
không thể thấy được những gì nhỏ hơn phân nửa độ dài 
sóng của ánh sáng dùng cho kính hiển vi. 

Giới hạn khuếch tán của ABBE 


Tế bào 
Conkiến Sợitó€ |owvovu khuẩn THhế) Vưút Prötển “pha 


—16720$% 


mm 10wm 10Hữm lựm 100nm 10nm 1nm 





Tôi nhớ hồi còn là sinh viên y khoa, hơn nửa thế kỷ 
rồi, được học là kính hiển vi quang học không thấy được 
những gì nhỏ hơn 200 nm (nanomét) - 1 nm là 1 phần 
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200 triệu của millimét. Cũng không thể thấy các virút và 
chắc chắn là không thấy được các phân tử đơn lẻ. Nhưng 
mọi việc đã đổi thay, giáo điểu một trăm năm chục năm 
đã sụp đổ. 


Mắt thần nanô: hiển vi huỳnh quang 
siêu phân giải 


Ba nhà nghiên cứu Hugles, Moerner và Hell chế ra 
mắt thần nanô giúp các nhà khoa học thấy được các con 
virút (khoảng 100nm), thấy được đường đi của từng phân 
tử prôtê¡in (khoảng Inm) trong các tế bào sống. Có thể 
thấy được làm thế nào các phân tử tạo ra các synáp giữa 
các tế bào thần kinh trong não; có thể theo dõi đường đi 
của các prôtê¡n dính líu tới bệnh Parkinson, Alzheimer và 
Huntington khi chúng tích tụ lại với nhau, theo đôi được 
các prôtêin riêng lẻ trong các trứng đã thụ tỉnh lúc phân 
bào thành các phôi. 





Các nhà khoa học khắp thế giới dùng hiển vi huỳnh 
quang (kính nanô) để khảo sát các mẫu sống 
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Phương pháp thứ nhất. Tiến sĩ Hell, dựa vào các tia lade 
để phát minh phương pháp có tên là STED (Stimulated 
emission đepletion) năm 2000. Các tia lade có thể dùng 
cho làm một số phân tử rực sáng tạm thời trong quá trình 
phát huỳnh quang. Huỳnh quang này có thể bị che lấp bằng 
ánh sáng màu khác. Hệ thống của Hell dùng hai chùm tia 
kết hợp, một tạo huỳnh quang và chùm kia làm tắt huỳnh 
quang trên cùng một vùng - trừ phần tí tỉ ở trung tâm có 
thể tích nanô. Bằng cách quét cặp chùm tia qua một mẫu 
thử và đo ánh sáng phát ra từ vài phân tử trung tâm còn lại, 
có thể thấy được những gì nhỏ hơn giới hạn Abbe. 


Các nguyên lý của kính hiển vi STED. 


Kính hiển vì Kính hiển vị 
thường STED 


‡ Chùm lade 
kích hoạt + 
Chùm lade. Chùm lađê =2 
“ø 


kích 7 S tất 
s 


Anh he của (ÕJohan larnesiil /The Royal Sueđnh Acadenhyøf Sdences 


Phương pháp thứ hai. William Moerner và Eric Betzig 
nghiên cứu độc lập và phát minh ra phương pháp gọi là 
“quan sát hiển vi một phân tử đơn lẻ” Họ cũng dựa trên 
sự phát huỳnh quang và khải niệm vặn tắt vặn mở các 
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phân tử riêng lẻ. Có thể quan sát một phân tử đơn độc. 
Moerner là người đầu tiên phát hiện các phân tử đơn lẻ 
vào khoảng một nanomét trong những năm 1990. 


Nguyên lý của kính hiển vi một phân tử đơn lẻ 
Khoảng cách giữa 


các prôtê¡n > 0.2)Im 


Kính 


{ ' hiển vì 


- 


Hình 
phân giải cao 
Prôtê¡n 
huỳnh quang 
đơn độc 





Minh hoa của: Ê)Jchạn Jarnestal/The Royal Sasedinh Acadermy of Sclences 


Quan sát sự sống nguyên hiện. Phát mình của các tiến 
sĩ Hell, Betzig và Moerner cho phép các nhà khoa học 
nhìn được các prôtêin tới lui quanh một tế bào hoặc nhìn 
các nơron giao tiếp với các nơron khác. Còn kính hiển 
vi điện tử thì có thể khảo sát các chỉ tiết nhỏ nhưng phải 
điễn ra trong chân không, nên chỉ phù hợp với các mẫu 
thử chết hoặc chưa bao giờ sống. 
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Ngày nay, mắt thần nanô được dùng rộng rãi trên thế 
giới. Các vị đoạt giải Nobel tiếp tục soi rọi các bí mật sâu 
thẳm của sự sống. Stefen Hell vào sâu trong các tế bào 
thần kinh sống để hiểu thêm các synáp trong não. W.E. 
Moerner tiếp tục nghiên cứu các prôtêin liên hệ với bệnh 
Huntington. Eric Betzig theo dõi các tế bào phân đôi bên 
trong các phôi. Đây chỉ là vài thí dụ. Họ đã đặt nền tảng 
cho sự phát triển hiểu biết về những gì quan yếu nhất cho. 
nhân loại. 

Thật kỳ diệu. Bây giờ chúng ta có quan sát vi khuẩn 
E.Coli mà không giết chúng, không nhuộm chúng. Chúng 
ta có thể khảo sát các tế bào ung thư sống và xem coi các 
tế bào này ứng phó lại thuốc ung thư ra sao. Chúng ta 
có thể khảo sát phản ứng giữa các virút và các tế bào. 
Kỹ thuật này đã được dùng để nghiên cứu HIV, virút gây 
bệnh HIV/AIDS. 
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I. 
Gẫm chuyện thể thao 


8. Olympic gắn kết tình người 

9. Những tấm huy chương Thế vận 
10. Người phụ nữ đằng sau World Cup 
11. Lionel Messi như chuyện thần tiên 
12. Barca mất Tito Vilanova 

13.. Lance Armstrong sai lệch đường tơ 
14. Simona Halep vú gọn nhẹ tênh 
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Olympic gắn kết 
tình người 


Thực kỳ thú. Ngồi nhà xem tivi và lên mạng theo đõi 
Olympic Luân Đôn 2012, ngày hội sức khỏe lớn nhất của 
loài người. Cuộc gặp gỡ toàn cầu, đẩy màu sắc, nhiều tình 
người, vài toan tính. 

Hàng ngàn lực sĩ gạo cội của thế giới đang thi đấu tại 
Olympic Luân Đôn. Họ có cơ hội ngàn năm một thuở đại 


ng 71.1, 
Và vũ điệu Jamaica 
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điện xứ sở. Hàng tỉ người theo dõi. Gần 10.000 vận động 
viên đại điện 204 nước hoặc lãnh thổ. Chung kết bóng đá 
nam, Mexico hạ Braxin đã quá. Đọng lại trong tôi Serena 
'Williams nhảy Crip walk và Usain Bolt múa điệu Jamaica. 


Nhiều chuyện hấp dẫn 





`. TT Ằ lì) 
từ trái qua phải: Ye Shiwen (Trung Quốc) 16 tuổi - 
Katie Ledecky (Mỹ) 15 tuổi - Missy Franklin (Mỹ) 17 tuổi 














Nổi đình nổi đám, tuổi teen. Ye Shiwen - tay bơi Trung 
Quốc 16 tuổi là đầu mối một vụ nổi đình đám tại Luân 
Đôn 2012. Tốc độ bơi còn nhanh hơn tay bơi Ryan Lochte 
của Mỹ, huy chương vàng bơi nam 400m. Clare Balding, 
đài BBC lập tức nêu nghỉ vấn doping. Giám đốc điều hành 
bơi lội thế giới John Leonard coi thành tích này “không 
thể tin được và đáng ngờ”. Ye phản pháo “Tỏi hoàn toàn 
không dùng thuốc gì” Không có xét nghiệm dương 
tính, Shiwen vẫn xứng đáng với thành tích của cô. Katie 
Ledecky, Mỹ, 15 tuổi phá kỷ lục bơi tự đo 800m lại thành 
điểm chú ý của mọi người. Katie cũng bác bỏ nghỉ ngờ 
chơi thuốc. Đây là dịp dư luận Trung Quốc phản pháo vụ 
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Ye, Missy Franklin Mỹ, 17 tuổi phá kỷ lục thế giới 200m 
bơi bướm nữ, 5 huy chương có 4 vàng. Kỳ tích tuổi teen. 

Sắp xếp cầu lông. Yu Yang cùng với Wang Xiaoli cố ý 
thua đối thủ để tránh gặp đội gà nhà Trung Quốc trước 
trận chung kết. Cả hai bị loại khỏi Olympic. Được biết 
cũng đã có không ít tiến lệ tự sắp xếp như vầy. Hai vận 
động viên Hàn Quốc và bốn Indonesia cũng bị dính chùm. 


Œitius Altius Fortius - Nhanh hơn Cao hơn Mạnh hơn 


Về nhà sớm. Lực sĩ cử tạ Pulaku (Albania) là người đầu 
tiên bị loại khỏi Olympic 2012, nước tiểu có stanozolol. 
Galiulina (Uzbekistan) 20 tuổi đương tính với furosemid. 
Nữ cuarơ Nga Baranova 22 tuổi từng đoạt huy chương 
đồng giải vô địch châu Âu doping testôstêron trước 


ì ` EPO 
1y.” 
“ ` œ.—=._~m 


Kissya Cataldo. 
h (8raxin) 


kế 


.+* 
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Olympic. Selsouli (Marốc) ứng viên nặng ký chạy 1.500m 
dùng thuốc lợi tiểu. Kissya Cataldo (Braxin) chơi EPO. 
Huy chương bạc chèo thuyền giải thế giới. 





Chạy trời không khỏi nắng. Thử lại 100 mẫu từ Olympic 
Athens chộp được năm ca doping. Ivan Tsikhan (Belarus) 
bị loại khỏi Olympic 2012 do chơi testôstêron 2004. 
Tước huy chương bạc Athens. Thử lại các mẫu Olympic 
Bắc Kinh lật tẩy sáu lực sĩ. Rashid Ramzi (Bahrain) huy 
chương vàng 1.500m, dùng CERA, EPO thế hệ mới. Chắc 
còn có thêm các kẻ lừa bịp lòi mặt trong những ngày tới, 
thậm chí hàng năm như là Tsikhan. Trong lúc này, các kẻ 
lừa bịp đang nhấm nháp sự vinh quang tạm thời vừa nín 
thở chờ đợi. 

Họa vô đơn chí. Huy chương vàng đi bộ 50 cây số tại 
Bắc Kinh 2008. Lần này Alex SẴchwazer nước mắt ràn rụa 
khi bị đuổi về vì doping. Chàng trai 24, niềm tin của nước 
Ý, bay đến Thổ Nhĩ Kỳ mua thuốc tăng lực EPO theo chỉ 
dẫn trên mạng, bí mật tự chích, không cho ai biết kể cả 
người yêu. IOC đang cho thử lại mẫu máu ở Bắc Kinh. 
Chờ xem, mất vàng như chơi. 

Chuyện tức cười. Krisztián Pars (Hungary) đã cầm 
chắc huy chương vàng ném tạ tại công viên Olympic 
Luân Đôn. Tại Bắc Kinh bốn năm trước, Pars xếp thứ 
tư, rồi được đôn lên thứ nhì vì hai lực sĩ người Belarus 
bị bắt doping. Hơn 18 tháng sau, Pars và Murofushi mất 
huy chương bạc và đồng vì tòa án Trọng tài thể thao lại 
trả Vadim Devyatovskiy và Ivan Tsikhan về hạng cũ do 
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trục trặc kỹ thuật xét nghiệm. “Bù lại một chút cho huy 
chương bạc mà tôi không được nhận ở đ: sikhan bị 
đuổi về nhà. Pars kể “chúng tôi thấy anh ta ở đây, thấy tên 
trên danh sách lại thấy tên anh ta bị xóa mất”. 

Vẫn tiếp tục chiến đấu. Alptekin (Thổ Nhĩ Kỳ) bị trừng 
phạt hai năm vì doping, lần này đoạt huy chương vàng 
chạy 1.500m nữ. Lysenko (Nga) huy chương vàng ném 
tạ. Chịu phạt doping hai năm, Lysenko chỉ xem Olympic 
Bắc Kinh trên tivi. 





Carl Lewis và Usain Bolt. Năm 2008, Lewis đã công 
khai nghi ngờ các tay chạy Jamaica. Sau khi đoạt thành 
tích đôi chạy 100 và 200m trong hai Olympic khác nhau 
(Bắc Kinh và Luân Đôn) cho mình là tay chạy vĩ đại nhất, 
Usain Bolt chối bỏ Carl Lewis: “Tôi không kính nể ông ta”. 


Cần Olympic của lòng người 


Theo AFP, phần lớn người Trung Quốc tin là nỗ lực 
của Luân Đôn 2012 không so được với Bắc Kinh 2008. 
Nước này luôn kỳ vọng vào các thành tích Olympic để 
cho thấy Trung Quốc là siêu cường lãnh đạo thế giới. Việc 
nghỉ ngờ Ye Shiwen doping gây phẫn nộ. Trên một tờ báo. 
Úc, bác sĩ Chen Zhanghao vốn là Trưởng ban Y học của 
Olympic Bắc Kinh, cáo buộc Michael Phelps và các tay 
bơi khác có kiểu doping riêng của họ. “Các người Mỹ đã 
có nhiều cách tăng lực, nhưng không có bằng chứng, nên 
chúng tôi giữ im lặng” và phương Tây khó chấp nhận là 
bơi lội Trung Quốc đã cải thiện, sự ngạo mạn phương 
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Tây. Trong khi có vài e thẹn về việc ngôi sao cầu lông Yu. 
Yang nghỉ chơi sau khi bị loại vì sắp xếp, họ đổ cho cách 
tổ chức chớ không phải do vận động viên. 

Phát ngôn viên Yang Rui đài CCTV mô tả một bài viết 
trên báo Daily Mail của Anh là bịa đặt. Tra tấn hay là 
huấn luyện là tựa đề bài báo mô tả điểu kiện khắc nghiệt 
của một trung tâm luyện tập ở thành phố Nam Kinh. Trẻ 
em bắt đầu bị hành hạ khổ luyện từ tuổi lên năm để có 
thời gian đủ sức tranh tài. Nhà bình luận Gao Zhikai “bộc 
trực”: "Không có kiểu huấn luyện đó thì Trung Quốc có 
thể giống như Ấn Độ tính theo huy chương, dân số 1,2 tỉ 
mà chỉ có một vàng và hai đồng ở Bắc Kinh, và hiện giờ 
chỉ được một bạc và một đồng ở Luân Đôn” Thật ngạo 
nghề và cay độc. 

Ngắm Ye Shiwen nét mặt trẻ con ngây thơ, nhìn bảng 
kết quả với thành tích đoàn Trung Quốc như từ trên trời. 
Sao tôi không thấy vui, không khâm phục. Đạo Nho dạy 
trân trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời không 
bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Nay thì họ 
'Trung Quốc bất kể lòng người trên toàn hành tỉnh. 


Tạo cảm hứng cho một thế hệ 

Olympic Luân Đôn sắp kết thúc. Chỉ trận đấu đêm 
thứ bảy tranh vô địch bóng đá cũng thấy vui sướng quá. 
Mexico hạ Braxin 2 - 1 đoạt huy chương vàng mới đã. 
Quá nhiều sự kiện, quá nhiều phấn khích. 
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Bảng thành tích. Chưa bế mạc, nhưng chắc là Mỹ dẫn 
đầu. Trung Quốc theo sát, vậy là hay quá rồi, nhưng chắc 
họ chưa vừa lòng. Chuyện nhiều năm rồi tôi còn nhớ rõ 
mồn một. Thăm đền thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu, Chiết 
Giang, vào cửa có tượng đồng vợ chồng Tẩn Cối bị nhổ 
nước miếng đến móp đầu. Đáng đời. Đồ nịnh thần. Ngắm. 
tượng Nhạc Phi, tôi ngẩn ngơ. Có người vỗ vai tôi: “Mê 
man gì dữ vậy! Đừng ngỡ ông này là bạn mình” Với thành 
tích Olympic này, siêu cường sát bên đáng lo đường nào. 






Đọng lại những điệu nhảy. Sau khi hạ Sharapova trong 
trận chung kết quần vợt, Serena Williams nhảy rất tự 
nhiên, người thanh thoát, mặt tươi vui. Ấy là điệu Crip 
walk, xuất phát từ đám đông đường phố ở Los Angeles, 
nay thật phổ cập. Lực sĩ Robert Harting người Đức được 
huy chương vàng. Như là có điệu vũ riêng anh? Không, 
chỉ là thể hiện mừng vui. Điệu vũ Jamaica của Usain Bolt 
thì thật là kỳ thú. Sao mà yêu mến người chạy nhanh nhất 






Serena Williams 
và điệu nhảy Crip Walk 
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hành tinh, không muốn nghĩ gì về chuyện Bolt có chơi 
thuốc hay không. 

Người Hy Lạp cổ dâng các cuộc thi đấu Olympic cho 
thần Zeus. Họ tổ chức Olympic đầu tiên năm 776 trước 
Tây lịch (trên 2.700 năm rồi). Mỗi bốn năm một lần, 
Olympic liên tục thay đổi và phát triển ngày càng nhiều 
môn thi đấu. Cứ thế suốt 1.170 năm cho đến khi Hoàng 
đế Byzantine Theodosius cấm tiệt vào năm 394 trước Tây 
lịch. Hơn một ngàn năm trăm năm sau, Pierre de Frédy, 
Baron de Coubertin làm sống lại Olympic năm 1896 tại 
Athens, Hy Lạp. Ngày nay Olympic Luân Đôn tqo niểm 
cảm hứng cho một thế hệ và gắn kết tình người. 
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Những tấm huy chương 
Thế vận 


Man ảnh nhỏ có trận cầu lông, cô gái Trung Quốc 
mảnh mai đang dẫn điểm. Bị chấn thương, một chân 
băng chặt, trở lại thi đấu, lại dẫn điểm. Sau đau quá cô 


Saina Nehwal 

(Ấn Độ) huy chương. 
đồng và đối thủ 
Trung Quốc bỏ cuộc 
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đành bỏ cuộc. Cô gái Ấn xinh đẹp Saina Nehwal gặp hên, 
nhận huy chương đồng. Xót cho cô bé bị đau, tôi lại rất 
vui cho Saina. Một huy chương đồng, đoàn Ấn Độ chắt 
chíu đường nào. Còn Wu Jingbiao Trung Quốc, chỉ nhận 
được bạc, ràn rụa nước mắt xin lỗi cả nước. Sao vậy! 

Nếu “vinh quang Olympic tính theo tỷ lệ đân số” thì 
nước chiến thắng phải là Grenada. Đảo quốc nhỏ xíu 
với 109.000 dân có một huy chương vàng. Hoa Kỳ xếp 
hạng 49, mặc dù đoạt 104 huy chương, nhiều nhất. Với 
314 triệu dân, muốn hạ Grenada thì đội Mỹ phải đoạt 
2.800 huy chương. Trung Quốc ở hạng thứ 73 với 1,35 
tỉ dân. 


Huy chương trĩu nặng 


Vinh quang Olympic Trung Quốc. Kế hoạch 119 triển 
khai để đạt số huy chương vàng tối đa ở Olympic mùa hè 
Bắc Kinh 2008. Phải lên bục càng nhiều càng tốt. Truy 
tìm trên khắp nước các mầm non tài năng cho vào các lò 
luyện. Truyển thông Trung Quốc thừa nhận trẻ em chịu 
đựng khổ luyện hành xác, mỗi ngày 16 giờ, không ngơi 
nghỉ, cô lập khỏi bạn bè, gia đình. Nữ lực sĩ Wu Minxia 
không được biết ông bà của cô chết hơn một năm rồi 
và mẹ cô bị ung thư vú hơn tám năm. Wu đoạt ba huy 
chương vàng. Hãy xem cô bé Ye Shiwen khổ luyện từ khi 
lên sáu tuổi. 16 tuổi phá kỷ lục bơi lội Olympic 100m và 
200m. Một phụ nữ Trung Quốc bức xúc: “Con gái tôi 
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bằng tuổi, lo học và ít thể thao; Ye chỉ bơi lội và bơi lội, 
huy chương vàng mà đốt” Áp lực quốc gia nặng nể. Lực 
sĩ cử tạ Wu Jingbiao, ứng viên huy chương vàng nặng ký, 
nhòe lệ và xin lỗi cả nước khi chỉ được huy chương bạc. 
Khát vọng huy chương vàng có bù đắp được hạnh phúc 
của cuộc sống không? 

Bị thế giới đối xử bất công! Trung Quốc đứng thứ 
nhì về huy chương vàng và tổng sắp. Lễ mừng rầm rộ. 
Olympic có ý nghĩa gì trong xã hội Trung Quốc và vị trí 
trên thế giới. Nhiều phàn nàn, không ít giận dữ. 

Nhiều người tin là các lực sĩ của họ đã bị phần còn 
lại của thế giới đối xử bất công chỉ vì họ là người Trung 
Quốc. Thế giới muốn kiểm hãm Trung Quốc có vị trí siêu 
cường toàn diện. Có nổi giận khi lực sĩ Chen Yibing chỉ 
nhận bạc, có phẫn nộ đội cầu lông và xe đạp bị loại, đầy 
bất mãn do Ye Shiwen bị nghỉ ngờ doping. Zhang Yiwu, 
giáo sư Đại học Bắc Kinh: “Điều chúng ta có thể làm là cố 
gắng trở nên mạnh hơn cho những kẻ khác nhìn nhận và 
làm quen với sức mạnh của chúng ta 

Hiếm hoi thái độ ôn hòa chững chạc. Tờ China Youth 
Daily phê phán sâu sắc những ai nghĩ là có bàn tay chống 
Trung Quốc phía sau mỗi huy chương bạc: “Người Trung 
Quốc phải biết xử sự như là khán giả với thái độ lịch sự 
và đầu óc lành mạnh. Thể thao không phải là cuộc chiến, 
thế giới không phải là kẻ thù, lòng ái quốc không lấp liếm. 
được các sai lầm...” 
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Noi gương Mahatma Gandhi 


Ÿ ạch Olympic. Ấn Độ được nhiều huy chương ở Luân 
Đôn nhất từ trước đến nay. Tổng cộng 2 bạc và 4 đồng, 
không có vàng, hơn chỉ tiêu (5 huy chương). Trên 1,2 
tỉ dân, có nền kinh tế thật hùng mạnh, đây đâu phải là 
thành tích đúng tầm. Bộ trưởng Thể thao Ajay Maken nói 
mong có được ít nhất 25 huy chương vào năm 2020. 

Số huy chương không nhất thiết là chỉ số thành công 
hoặc sức mạnh quốc gia. Nhớ lại có lúc Đông Đức tại 
Mátxcơva năm 1980 lấy đến 126 huy chương. Cộng hòa 
Liên bang Đức ngày nay có yếu hơn Cộng hòa Dân chủ 
Đức ngày xưa chăng? Thành tích Olympic Trung Quốc có 
thật sự đáng khâm phục chưa? 

Trong diễn văn gởi toàn dân mới đây, Thủ tướng Ấn 
Độ như quên khen ngợi đoàn Olympic. Nhấn mạnh đến 
nhiều thành tựu và không ít khó khăn của đất nước, ông 
chấm dứt bài nói: "Không sức mạnh nào trên thế giới có 
thể cản trở đất nước chúng ta hoàn thành các đỉnh cao 
tiến bộ và phát triển” Ông có ám chỉ đối thủ láng giềng 
xứng cân bằng ký chăng? Tôi miên man nghĩ đến Thánh 
Gandhi, người trơ xương gầy đét, sức mạnh vô vàn cả thể 
chất và tỉnh thần, lãnh đạo dân tộc tuyệt vời. Phải chăng 
trên 1 tỉ người Ấn theo tiêu chuẩn khỏe mạnh của vị cha 
già của dân tộc. 

Roger Federer thua Andy Murray, không được huy 
chương vàng Olympic. Uổng quát Anh hết gân sau bán 
kết marathon với Del Potro hay là anh nhường cho. 
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Murray và cả nước Anh. Vẫn tươi tỉnh. “Đừng ngỡ tôi 
buồn, tôi được huy chương bạc mà” Mấy hôm trước, 
Roger Federer, 31 tuổi gặp Novak Djokovic, 25 tuổi trong 
trận chung kết giải quần vợt Cincinnati. Số 1 gặp số 2. 
Roger hạ Novak ngon lành. Người dân nước nhỏ, tay vợt 
số 1 luôn điểm đạm ôn hòa nhẹ nhàng đẻo dai. Federer 
đúng là mẫu mực, thân lẫn tâm yên vui. Phật dạy “thân 
tâm thường an lạc” 


Danh vọng phù hoa 


Lại chuyện lừa bịp ở Olympic. Sau bế mạc vẫn còn 
chuyện: Ostapchuk nữ lực sĩ ném tạ (Belarus), 31 tuổi, thử 
đương tính steroid metenolone trước và sau khi đoạt giải. 
Bị tước huy chương vàng. Có thể cấm thi đấu hai năm. 

Ye và Li. Ye Shiwen thắng cuộc đua 200m Olympic 
Luân Đôn, phá kỷ lục và nhanh hơn cả Ryan Lochte, tay 





Ye Shiwen Li Zhesi 
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bơi nam nhanh nhất hành tinh. Ye khẳng định mình sạch. 
Do tiển lệ doping của Trung Quốc, thành tích này bị nghỉ 
ngờ. Cùng đội với Ye, Li Zhesi, 16 tuổi, phá kỷ lục thế 
giới tiếp sức 400m, thử dương tính vào tháng 3 năm nay, 
doping EPO, không được dự Olympic Luân Đôn. Nhiều 
nghỉ vấn Trung Quốc cố tìm các chất doping thoát khỏi 
xét nghiệm. Còn phải chờ xem. Ye Shiwen dùng củ sâm 
ngàn năm trên núi tuyết Trường Bạch thì chịu thua. 
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Người phụ nữ 
đằng sau World Cup 


Tiị¡ lành bệnh ung thư hạch năm 2009, Dilma 
Rousseff ra ứng cử năm 2010, trở thành nữ tổng thống 
nước Braxin năm 2011. Đầu tư thật lớn lao cho World 
Cup 2014 mà chịu nhiều búa rìu và đắng cay. Lại còn phải 
chiến đấu cam go. 


Khỏi bệnh ung thư, trở thành tổng thống 


Trong buổi họp báo ngày 25.9.2009, Dilma Rousseff 
(Chánh văn phòng của Tổng thống Braxin Lula Da Silva) 
công bố bà mắc bệnh ung thư hạch. Nhũ ảnh phát hiện 
hạch ở nách trái. Chẩn đoán chính xác là ung thư hạch 
loại lymphôm lan tỏa tế bào B (difuse B-cell lymphoma), 
có ác tính trung gian, cơ may trị khỏi 90%. Bà đã được 
hóa trị đúng chuẩn trong bốn tháng. Sau đó, Rousseff cho 
biết là đã hoàn tất xạ trị và bác sĩ xác nhận là đã khỏi 
bệnh. Mang tóc giả vì rụng tóc do hóa trị, bà bắt đầu đấu 
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thống vào ngày 1 tháng giêng năm 2011. Đây là nữ tổng 


thống đầu tiên của nước Braxin. 


Gắn số phận mình với World Cup 2014 





2009. Ung thư hạch. 
2010. Ứng cử tổng thống 





Niềm phần khởi và World Cup 2014 


Sôi sục biểu tình. Mặc đầu Rousseff quả quyết là mọi 
việc sẽ ổn vào buổi khai mạc, hàng ngàn người dân Braxin 
đã biểu lộ quan điểm khác hẳn. Việc chuẩn bị cho World 
Cup 2014 bị phê phán về sự trễ nãi và chỉ phí quá tốn 
kém cho các sân đấu và nhiều cơ sở hạ tầng. Nổi giận vì 
những việc này bên cạnh nến kinh tế trì trệ, công chúng 
biểu tình rầm rộ. 

Khai mạc vào ngày 13.7. Không có lỗi lầm nào, tất 
cả 12 sân đấu đều tốt. Xem ra mọi người đều vui sướng. 
Lo sợ về các sân đấu và các sân bay không có cơ sở. Bộ 
trưởng Thể thao phát biểu: “Tôi nghĩ là chúng tôi đã đáp 
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ứng được sự mong đợi. Có vài chuyện nhỏ, nhưng không 
phải chuyện lớn. Các cổ động viên nước ngoài được chăm 
sóc tốt. Các sân bay hoạt động tốt”. 

Tín nhiệm tăng lên. Các cuộc phản đối năm ngoái làm 
mất lòng tin vào Rousseff đã nhạt phai. Đội bóng áo vàng 
chanh Braxin sẽ vào bán kết với xe tăng Đức. Có 154 quả 
tại Nam Phi lần trước. Mỹ La tỉnh đang trỗi dậy. Lòng 
tự hào của công chúng Braxin về World Cup 2014 đang 
lên. Các cuộc thăm đò cho thấy sự tín nhiệm tổng thống 
Dilma Rousseff tăng lên trước cuộc bầu cử tháng mười 
sắp tới. 

Thật ê chẻ. Đội Braxin thua tuyển Đức 1-7 trong trận 
bán kết, rồi thua tuyển Hà Lan trong trận tranh hạng ba. 
Tổng thống Rousseff vẫn phải ngậm đắng nuốt cay làm 
chủ nhà trao cúp cho đội vô địch World Cup, trước sự 
tươi vui hể hả của người phụ nữ quyền lực khác, bà Thủ 
tướng Merkel. 


Lại tiếp tục chiến đấu 


Dầu trận chung kết World Cup là một thảm họa cho 
Braxin và chính bà, Tổng thống Dilma Rousseff đã cho 
chúng ta thưởng thức được vẻ đẹp của bóng đá toàn 
hành tỉnh. 

Không ngơi nghỉ. Mừng cho nữ tổng thống đã chiến 
đấu tuyệt vời với bệnh ung thư. Nhưng bà không được 
ngơi nghỉ. Là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế 


"hlps/flelun hoploerg 


84 - Nguyễn Chấn Hùng 





Dilma Rousseff Aécio Neves 


giới, Dilma Rousseff đang chiến đấu để tiếp tục nhiệm 
kỳ thứ hai tổng thống nước Braxin với nền kinh tế lớn 
thứ bảy trên thế giới. Sau một năm chịu đựng các cuộc 
biểu tình chống đối rầm rộ, ngày 5.10.2014 Tổng thống 
Dilma Roussef nhận được nhiểu phiếu hơn bất cứ đối 
thủ nào: 41,6% so với Aécio Neves 33,6% và Silva 219. 
Nhưng còn cẩn một vòng đua quyết định vào ngày 26.10 
giữa Rousseff và Aécio. 


Về loại bệnh của Tổng thống Dilma Rousseff 


Ung thư hạch (Iymphôm) xuất phát từ hệ lymphô. Các 
hạch lymphô là các tuyến nhỏ ở khắp nơi trong thân thể, 
thường xếp thành nhóm hay chuỗi hạch lymphô. Trong 
cơ thể người bệnh, các hạch lymphô phình to thành các 
cục không đau. Các nhóm hạch chính nằm ở cổ, nách, 
trong lồng ngực, trong vùng bụng, vùng chậu và hai bên 
bẹn. Thường thấy nhất là ở các hạch cổ. Có lymphôm ở 
ruột, dạ dày, não, tỉnh hoàn và mắt. 
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Triệu chứng thường gặp 














Lymphôm gồm lymphôm Hodgkin (LH) và lymphôm 
không Hodgkin (LKH). Hai loại này tương tự nhau, cách 
điều trị hơi khác nhau. LKH lại chia làm lymphôm tế bào 
B và lymphôm tế bào T. Có nhiều loại lymphôm nên không 
có nguyên nhân chung. Vài loại nguy cơ được biết: Nhiễm 
tỉa từ xạ trị; nhiễm vài hóa chất; nhiễm khuẩn và virút. 

Hạch phình to ít đau hoặc không đau: các khối tròn 
như hột nhãn hoặc hột mít, thường gặp ở hai bên cổ, trên 
xương đòn gánh, vùng nách và bẹn. Các triệu chứng khác. 
§Sốt đi sốt lại; sụt cân không lý do; đổ mồ hôi về đêm; đôi 
khi bị ngứa. Bác sĩ gọi là triệu chứng nhóm B. Bác sĩ mổ. 
lấy trọn cục hạch (sinh thiết hạch) để thử giải phẫu bệnh. 
Cần xét nghiệm thêm. Xét nghiệm máu, X-quang phổi, 
rà CT, Rà PET, sinh thiết tủy xương. Các giai đoạn xếp từ 
nhẹ đến nặng gồm GÐ I, GÐ II, GÐ III, GÐ IV. Rất cần 
thiết để chọn cách điều trị. 
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Chọn lựa điều trị dựa trên vị trí giai đoạn và độ ác tính 
của ung thư. Điểu trị LH cho tỉ lệ khỏi bệnh cao. LKH khó 
trị hơn, có người bệnh chỉ cần một liệu pháp, có người cần 
kết hợp. Rất nhiều tiến bộ trong điểu trị ngày nay kết quả 
khỏi bệnh khả quan. Các phương tiện trị liệu thật hiện 
đại. Liệu pháp nhằm trúng đích: Thuốc rituximab kết hợp 
với hóa trị (công thức CHOP) giúp điểu trị hiệu quả loại 
có diễn tiến nhanh. Ghép tủy xương hoặc tế bào gốc dùng, 
cho bệnh tái phát hoặc không đáp ứng với liệu pháp ban 
đầu. Vài loại LKH mạn tính không cần trị lúc mới định 
bệnh. Rà bệnh đểu đặn, khi cần mới trị. 

Sức khỏe của tổng thống đã ổn. Bà chia sẻ với công 
chúng trên TV: “Ngày nay ung thư có thể trị lành khi được 
phát hiện sớm, điểu này thật quan trọng. Nếu mọi người 
lưu tâm các liệu pháp phòng ngừa thì có cơ may biết bệnh 
sớm và điểu trị được như tôi” “Sức khỏe của tôi rất tốt, tôi 
đang cố gắng giảm 4 hoặc 5 kilô để trở lại cân như trước 
bẩu cử” Bà cho biết là kiểm tra ung thư đều đặn mỗi sáu 
tháng (Theo Latin American Herald Tribune 2014). 
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Lionel Messi 
như chuyện thần tiên 


Cậu bé Messi có năng khiếu bóng đá đặc biệt nhưng 
chiểu cao dừng ở 1,40m. Có ông thần đèn bay đến tận 
Nam Mỹ đem cậu về Tây Ban Nha. Lại được thuốc tiền 
làm cao lên tới cỡ để thành cầu thủ số một hành tỉnh. 
Thật là chuyện thần tiên đời nay. 


Dịp may lịch sử 


Đội bóng River Plate quan tâm tới tài năng của Messi, 
nhưng không muốn đài thọ việc điểu trị tới 9.000USD 
mỗi tháng. Một dịp may lịch sử: ông Carles Rexach, một 
giám đốc của đội bóng Barcelona nghe nói về tài năng 
của Messi, đã sắp xếp cho cậu bé sang với đội bóng xứ Tây 
Ban Nha Barcelona. Việc trị liệu được đội bóng đài thọ 
sau khi Messi ký hợp đồng với câu lạc bộ này lúc 13 tuổi. 
Nay Messi cao 1,69m, nặng 67kg. 


"Hlps/lelun hoploarg 


88 - Nguyễn Chấn Hùng 





Messi “đẹt” 


Messi kể lại: "Tôi được 11 tuổi thì người ta khám phá 
ra tôi bị chứng suy giảm hormon tăng trưởng và tôi phải 
bắt đầu điểu trị để lớn lên. Mỗi đêm tôi phải chích kim 
vào chân, đêm này sang đêm khác, đều đặn 7 ngày trong 
tuần, đằng đẳng ba năm liền. Trước kia, tôi bé nhỏ làm 
sao, mọi người nói thế khi tôi đến sân, hoặc đến trường. 
Tôi luôn là kẻ bé nhất cho đến khi tôi điều trị xong, rồi 
bắt đầu lớn dần”. 

Có không ít người bị xáo trộn hormon tăng trưởng, 
phẩn lớn là trẻ em. Có nhiều loại xáo trộn khác nhau. 
Dùng hormon tăng trưởng có thể giúp các trẻ đạt chiều 
cao ước định, nhất là được điểu trị khi mới vừa được chẩn 
đoán và tiếp tục trị trong tuổi đang lớn. Phải tuân thủ các 
qui định chặt chẽ. Messi vẫn còn “thấp” chứng tỏ việc trị 
liệu là đúng hướng và cho hiệu quả tốt. 
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Nỗi đau World Cup 


Messi đá thủng lưới đối 
phương bốn bản và tạo cơ 
hội cho cả đội Argentina, làm 
tăng hy vọng đoạt vinh quang 
ở World Cup lần này. Nhưng 
tiếc thay kết quả trận chung kết 
Đức I - Argentina 0 làm vỡ ước Khi đội Đức thắng 
mơ cao nhất của Messi. Anh 
vẫn được nhận Quả Bóng Vàng Thế giới. 





Tổng thống Argentina Kirchner thú nhận là bà không 
xem bất cứ trận nào. “Như các vị biết tôi không phải là 
fan bóng đá? khi bà đang đứng bên Messi và huấn luyện 
viên Alejandro Sabella. "Tôi không xem một trận nào, 
kể cả trận hôm qua" Kirchner đã thoái thác lời mời dự 
trận chung kết World Cup của Tổng thống Braxin Dilma 
Rousseff nại cớ là vừa khỏi bệnh viêm họng. Nhà phân 
tích Felipe Oliveira chua chát: “Đây là một tháng rất thuận 
lợi cho đất nước và niềm vui chung. Bà ta lại đứng bên lể:. 





Tổng thống Argentina. 
đón mừng 
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Một người dân dùng Twitter như nguyền rủa: "Argentina 
vào chung kết, bà ta cũng không xem, người phụ nữ đui 
mù”: Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã đến dự trận 
đấu. Trên màn ảnh nhỏ trong buổi bế mạc, tôi thấy bà 
thật hả hê với đội nhà vô địch. 


Messi đã là cầu thủ hay nhất 


Diego Maradona nói rằng người kế vị ngai vàng của 
mình không xứng đáng. Messi đoạt giải nhờ một “âm mưu 
tiếp thị” Ý muốn nói có áp lực của các công ty tài trợ. 





Lionel Messi, bốn quả bóng vàng, 


Messi không được coi trọng như Maradona ở 
Argentina, một phần vì anh ta không phải là sản phẩm 
của hệ thống bóng đá Argentina và chưa bao giờ chơi 
bóng nhà nghề trong nước. Nhưng không phải anh ta bỏ 
đất mẹ, mà chỉ vì phải trị bệnh. 
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Xavi Hernández của đội Barcelona nhận định bạn 
đồng đội Lionel Messi đã là cẩu thủ hay nhất. Chỉ mới 
27 tuổi, đã gặt hái bao nhiêu là thành tích. Tài năng sớm 
nở ở tuổi 17, có 365 quả đá lọt lưới trong 428 trận thi đấu 
của câu lạc bộ, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Messi 
nhận Quả Bóng Vàng bốn lần, liên tục từ 2009 đến 2012, 
nhiều hơn bất cứ ai. 

Theo Daily Mail, báo thể thao Lance của Braxin vừa 
xếp các cầu thủ hay nhất từ trước đến nay, Messi đứng 
hàng thứ sáu sau Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo 
(Braxin) và Maradona. Nhưng nếu Lionel vẫn cứ lùn 
1,40m như lúc 11 - 12 tuổi thì sao? 


Hormon tăng trưởng: thần dược cho Messi 


Đáy sọ có một chỗ xương lõm dáng như yên ngựa tên 
là hố yên. Một tuyến nội tiết bậc thẩy, vai trò 
chỉ nhỏ bằng hột đậu nằm vừa vặn trong hố yên: 
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GH quá nhiều. 
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“yên yên sản xuất 
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Tuyến yên 











yên. Nhả ra nhiều hormon để điểu hòa dàn nhạc nội tiết 
gồm thượng thận, sinh dục, tụy tạng..., tuyến yên có một 
sản phẩm riêng kỳ điệu: hormon tăng trưởng. 

Con người lớn và cao tới một mức nào thì ngừng là 
nhờ hormon tăng trưởng (tiếng Anh là Growth Hormone- 
GH). GH kiểm soát sự tăng trưởng của cơ thể con người. 
Đặc biệt quan trọng cho trẻ con nhưng vẫn hiện diện suốt 
đời ở mức thấp hơn để bảo tồn sức khỏe chúng ta. 

Tăng chiểu cao ở tuổi trẻ con là một quá trình thật 
phức tạp. Vào trong gan, GH làm một số tế bào sản xuất 
ra hormon IGEI, để kích thích các tế bào sụn ở các đầu 
mút xương trẻ con (cánh tay, chân, bàn tay và bàn chân). 
IGFI cũng làm tăng khối lượng cơ bắp và giảm khối 
lượng mỡ của cơ thể. 
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Suy giảm GH khiến trẻ con có thể nhỏ hơn bình 
thưởng từ mới sinh hoặc lớn bình thường, rồi chậm lại 
từ hai - ba tuổi. Chiểu dài của bộ xương dừng lại vào tuổi 
đậy thì. Nếu không điểu trị kịp thời, trẻ con không cao 
được bình thường. 

Đã có thần dược. Ngày nay, GH được tổng hợp (tiếng 
Anh là Human Growth Hormone - HGH) và sản xuất 
theo phương pháp tái tổ hợp như Humatrope, Nutropin, 
Genotropin. Có quy định chặt chẽ về chế tạo và sử dụng. 





Tuyến yên Suy giảm hormon. 
Lệ táng tường GH |( CÀ 
Hormon | 
\ trưởng 
Tăng tr 
Tăng t 'Vùng đưới đổi 
Xương lÏ em cùng tuổi 
Tuyến yên 


Hormon lãng trưởng. 


tạ — Cáctbmỡ 
€ộ F & 
Vai trò của hormon tăng trưởng 
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HGH có giúp cho trẻ em bị suy giảm GH, giúp chiều 
cao của trẻ tăng thêm 2,5cm đến 10cm. 

Lionel Messi có thể lạng lách vọt nhanh lẹ qua bất cứ 
cầu thủ nào hay sút bất cứ từ đâu, bất cứ lúc nào. Anh ta 
có thể đảo người chớp nhoáng và nhảy cao hơn bất cứ cầu 
thủ nhà nghề nào. Từ nhóc tì thấp bé ở Rosario đến cầu 
thủ siêu hạng, 4 quả bóng vàng. Đầu tư tốn kém và lâu dài 
cho kết quả thần kỳ. Phải chăng là chuyện thần tiên trên 
hành tinh chúng ta. 
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Barca mất Tito Vilanova 


Đội bóng Barcelona lừng lẫy xứ Catalan có một đối 
thủ sừng sỏ. 


Đối thủ nặng cân của Barca 


Người ta nói FC Barcelona có thể là đội bóng mạnh 
nhất trong lịch sử. Như thể trời cho tài năng đỉnh cao thế 
giới ba lần quả bóng vàng Leo Messi, các hảo thủ Xavi 
Hernandez và Andrés Iniesta. Trong vòng hai năm, Barca 
đoạt hai lần vô định châu Âu, ba lần vô địch Tây Ban Nha 
và một vô địch câu lạc bộ thế 
giới của FIEA, một sưu tập 
thành tích không đội nào có 
thể sánh được trong một thời 
gian ngắn. Ai ngờ Barca phải 
chấp nhận cuộc chiến đấu khó 
khăn hơn nhiều với một đối 
thủ hết sức nặng cân: bệnh 
ung thư. 
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Ngày 22.11.2011, khi còn là phụ tá của Guardiola, 
Tito Vilanova được chẩn đoán bị một khối bướu ở tuyến 
nước bọt mang tai. Chỉ ba tuẩn lễ sau cuộc mổ ung thư, 
'Vilanova trở lại để tận hưởng đội nhà đè bẹp kẻ thù truyền. 
kiếp Real Madrid 3-1 tại sân Santiago Bernabéu bằng 
phong cách mà các cầu thủ đểu nợ Tito. Vilanova tiếp 
tục cuộc điều trị trong suốt mùa bóng cho đến khi thành 
huấn luyện viên trưởng cùng ngày Guardiola thông báo 
ra đi vào tháng năm. 

Cuộc kiểm tra định kỳ ngày 18.12.2012 và các xét 
nghiệm kế tiếp phát hiện ra ung thư tái phát. Dự kiến 
'Vilanova sẽ ở Mỹ tới cuối tháng ba, điểu trị tại Bệnh viện 
Memorial Sloan Kettering, thành phố New York. 


Như rắn không đầu 


Sự khởi đấu tốt đẹp. Khi Tito Vilanova nhận trách 
nhiệm dìu đất Barca vào tháng năm tiếp nối Guardiola 
nhiều người cho đây là nhiệm vụ khó hoàn thành. Nhưng 
đưới chỉ đạo của Tito, Barcelona đã có sự khởi đầu đẹp 
nhất trong lịch sử La Liga với 15 chiến thắng. 

Sự vắng mặt gây mất mát. 
Tito Vilanova vắng mặt do phải 
tịnh dưỡng sau cuộc mổ ung 
thư ở New York. Quá nhiều ý 
kiến khi Barca lừng lẫy này chịu Ê 
thất bại trước A.C Milan và Real 
Madrid. Barca bị loại khỏi giải 8 
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Nhà vua từ tay Real Madrid. Người ta đặt câu hỏi đội bóng 
xứ Catalan bị mất mát cỡ nào khi Tito Vilanova vắng mặt. 
Không chỉ bị rối loạn chiến lược mà còn xáo trộn tâm lý. 
Đáng là thất thần, huấn luyện viên trưởng vắng mặt. Jordi 
Roura, huấn luyện viên phụ tá tạm thời dìu đất nhưng 
dầu cho Tito và Jordi thường xuyên trao đổi, làm sao đội 
bóng không thấy thiếu vắng Vilanova. Thuận lợi lớn về 
phía Real Madrid. Bể dày kinh nghiệm của Mourinho so 
với độ mỏng của Roura. 


Ung thư gì lạ vậy? 


Ung thư tuyến nước bọt mang tai. Nghe lạ tai quá. 
Nguyên mỗi người có ba cặp bộ phận tiết ra nước bọt: 
tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi và các 
tuyến nhỏ li tỉ trong miệng họng. Hai tuyến lớn nhất nằm 
ở vị trí mang tai hai bên. Các bướu tuyến mang tai phần 
lớn là lành tính (khoảng 85%), bướu ác hiểm gặp và ung 


Tuyển mang tai 
T.mang tai 
T: dưới hàm 
T.dưới lưỡi, 
Đường. mổ Các tuyến nước bọt 
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thư gồm nhiều loại có độ ác tính khác nhau. Điều trị chủ 
yếu là mổ. Tùy theo kích thước bướu mà mổ nhiều ít. Lo 
nhất là đụng tới thần kinh mặt. Cắt đứt các nhánh nhỏ 
hoặc thân chính làm méo mặt tùy mức độ. Thật khó coi. 
Xã trị là dùng tia phóng xạ để diệt tế bào ung thư, được 
dùng bổ sung cho cuộc mổ. Hóa trị (dùng thuốc) ít được 
dùng hơn. 

Tôi đoán là lần đầu mổ, chắc là tại Tây Ban Nha, có hơi 
nương tay, vì e ngại thần kinh mặt mà lại không xạ trị nên 
bệnh tái lại mau. Cũng không có thông tin cho biết tuyến 
mang tai bên nào, phải hay trái. Lần sau mới đến Mỹ điều 
trị. Sloan Kettering Memorial Hospital ở New York là 
bệnh viện chuyên khoa rất nổi tiếng. Vilanova được mổ 
hôm 20.12.2012, rồi được xạ trị khoảng sáu tuần, có cân 
nhắc hóa trị. Lần này điểu trị bài bản, có hy vọng gỡ lại 
lần trước không. 

Sandro Rosell, chủ tịch Barcelona xác nhận rõ ràng là 
“chúng tôi thiếu vắng Tito Vilanova” Ông nói: “Tito rất 
mạnh mẽ. Chúng tôi hi vọng anh ta sẽ trở lại với chúng 
ta rất sớm” Cả thế giới cầu mong Vilanova nhanh chóng 
lành bệnh trở lại đìu đất Barca. 





Tỉn buổn. Ngày 19.7.2013, Barcelona thông báo là 
Vilanova đã thôi chức huấn luyện viên để tiếp tục điểu 
trị ung thư. Ngày 25.4.2014 Barcelona cho biết tin buồn 
là Tito Vilanova qua đời, ở tuổi 45. Thương cho Vilanova 
sớm ra đi. 
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Khó xử cho Barcelona. Nếu người dân bỏ phiếu vào 
tháng 11.2014 để Catalina rời Tây Ban Nha, đội bóng 
Barcelona lừng lẫy sẽ không có quyền thi đấu giải La 
Liga (Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha). Javier Tebas, chủ 
tịch La Liga “Tôi không tưởng tượng được La Liga vắng 
Barcelona” Nghe đâu Barcelona đã bàn bạc đến việc gia 
nhập Liên đoàn Bóng đá Pháp. 
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Lance Armstrong 
sai lệch đường tơ 


ÄỦSADA đã chính thúc 
cáo buộc Lance Armstrong 
dùng các thuốc tăng lực. Cua 
rơ lừng lẫy 40 tuổi đã đầu 
hàng, chấm dứt cuộc chiến 
chống lại cáo buộc anh dùng 
thuốc tăng lực. Vậy là anh 
bị tước bỏ danh hiệu bảy 
Vòng Đua Nước Pháp, huy 
chương đồng Olympic 2000 và cả các đanh hiệu, các giải 
thưởng và tiền nong anh nhận từ tháng 8.1998 về sau, suốt 
đời cấm thi đấu, huấn luyện hay bất cứ vai trò chính thức 
nào với bất cứ loại thể thao Olympic hay thể thao nào khác. 





Huyền thoại Lance Armstrong 


Năm 1996 ở tuổi 25, lúc đã thành cua rơ hàng đầu 
nước Mỹ, Lance Armstrong được chẩn đoán ung thư tỉnh 
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hoàn. Lance đâu biết các triệu chứng báo động, không 
ngờ mình rơi vào tình huống sinh tử. Ung thư đã lan tới 
bụng, lên phổi và não. Thật kỳ điệu, được điều trị tích cực, 
anh hết bệnh năm 1997 và sống mạnh. 

Hạ gục căn bệnh ung thư. Tích cực học hỏi rèn luyện. 
để chống bệnh và chịu đựng nổi việc điểu trị. Tự trang 
bị hiểu biết và tin tưởng vào y học, anh vượt qua các liệu 
pháp mạnh tay. Armstrong được điểu trị tại Trung tâm 
Y khoa Đại học Indiana, Indianapolis. Bác sĩ điểu trị 
Craig Nichols dùng hóa trị xen kẽ các thuốc etoposide, 
ifosfamide và cisplatin. GS.BS $cott A. Shapiro đã mổ 
ngon lành, bứng trọn khối di căn trong não. Cơ thể khỏe, 
tỉnh thần mạnh, Lance tuyên bố mình không còn là nạn 
nhân của căn bệnh mà là người vượt qua ung thư. 

Cuộc chiến cho đồng loại. Trong lúc điều trị, trước khi 
hổi phục chưa biết rõ số phận mình, Lance đã thành lập 
quỹ Lance Armstrong. Cuộc chiến với ung thư đã bắt đầu, 
không phải cho riêng anh mà cho tất cả người bệnh đang 
sống còn và cho những người giống anh, cứ ngỡ là ung 


Quỹ Lance 
Armstrong và 
vòng đeo tay. 
Livestrong 
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thư không dính đáng đến mình. Lance đi đầu trong cuộc 
chiến này, kêu gọi mọi người tiếp tay. Livestrong (Sống 
mạnh) thổi luồng gió mới cho việc hiểu biết báo động 
bệnh ung thư, xóa bỏ nỗi ám ảnh của khoảng 30 triệu 
người trên toàn cầu đang vượt qua căn bệnh và gây quỹ 
hơn 500 triệu USD cho việc nghiên cứu ung thư. 

Trên đỉnh vinh quang. Chiến thắng bệnh ung thư tinh 
hoàn, hai hòn chỉ còn một, vượt đèo leo đốc núi Alpe, 
thắng Vòng đua Nước Pháp lần đầu năm 1999 rồi liên tục 
đến bảy lần. Huyền thoại tràn ngập trên mạng, đẩy trên các 
chuyến bay, nhan nhản trên các talkshow. Bao nhiêu là giải 
thưởng. Các nhà bảo trợ đua nhau ủng hộ. Armstrong trở 
thành cua rơ giàu nhất từ trước đến nay. Nhiều fan không 
kể xiết. Thành bằng hữu đạp xe với Tổng thống Bush (con). 





Tổng thống G.W. Bush và L. Armstrong 
(thắng Vòng đua Nước Pháp 2005) 
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Sai lệch đường tơ 


Cáo buộc. Tháng 6.2012, chỉ một ngày trước khi 
bắt đầu Vòng Đua Nước Pháp 2012, USADA - cơ quan 
chống doping cho Olympic, các sự kiện thể thao khắp 
nước và khuyết tật ở Hoa Kỳ, chính thức cáo buộc Lance 
Armstrong cùng năm người cộng tác đã dính vào một 
âm mưu doping từ 1999. Có mười cua rơ sẽ làm chứng 
là Armstrong đã dùng EPO, truyển máu, testôstêron, 
corticoid, đã phân phối và tiêm chích các loại thuốc cho 
các cua rơ khác từ 1998 đến 2005. 

Tại sao phải doping? Câu trả lời đễ nhất là ai cũng đã 
làm vậy. Đầu những năm 1990, các cua rơ cũng như hầu 
hết vận động viên đã biết cái "hay” của các thuốc tăng 
lực như là các steroid, testôstêron, hormon tăng trưởng 
người... Đã có luật chống doping, nhưng ban đầu không 
có được sự kiểm tra gắt gao. "Ai cũng làm vậy, hà cớ gì 
mình không chơi thuốc, tụt hậu thì sao!° Có người nghĩ 
là anh ta bắt đầu chơi thuốc trước khi bị ung thư. Người 
khác cho là sau đó và tiếp tục suốt bảy vòng đua. 

Thật đau lòng, bao nhiêu vinh quang được xây đắp 
trên sự dối trá. Đã đành Armstrong chịu hậu quả của việc 
làm của anh ta, nhưng sẽ có sự mất mát lớn lao cho công 
việc từ thiện. Qua quỹ Lance Armstrong và Livestrong, 
cua rơ lừng danh đã đóng góp thật to lớn cho lĩnh vực báo 
động ung thư toàn cầu và mang đến nguồn hỗ trợ to lớn 
cho việc nghiên cứu ung thư. 
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2006 Tour de France 
Winner Floyd Landis 





Áo vàng L. Armstrong và đồng đội G. Hincapie___ L.Landisbị tước danh hiệu 
Vòng Đua Nước Pháp thứ 92 (8.7.2005) Vòng Đua Nước Pháp 2006 


Armstrong khẳng định: "Tôi chưa hề doping và không 
như nhiều cáo buộc, tôi đã thi đấu như một lực sĩ bền bỉ 
trong 25 năm, không nhờ sự tăng lực, đã vượt qua hơn 
500 xét nghiệm tìm thuốc mà không bao giờ có sai phạm”. 

Ngày 12.7, nghị sĩ Cộng hòa Hạ viện Mỹ Sensenbzenner 
(một người sống còn với ung thư tuyến tiền liệt) đã đặt 
vấn để về USADA, theo hướng bênh vực Armstrong. 
Ngày hôm sau thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain bày 
tỏ sự ủng hộ USADA “không phân biệt người nổi tiếng 
hay bình thường” USADA vừa quyết định nới rộng thời 
gian 30 ngày để Armstrong có quyết định chấp nhận sự 
trừng phạt hoặc kháng cáo. 
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Sau quãng đời thăng hoa nhất, Armstrong phải chịu 
điểu ê chế nhất. Doping là chơi trội không hợp pháp và 
không công bằng. Không thể khoan nhượng. Nay biết rồi! 
Lance Armstrong đời thường không phải là Armstrong 
của huyển thoại. 


Thật là “Sai lệch đường tơ, đất trời ngăn cách”. 


Sức người có hạn 


Lạm dụng các thành tựu y học. USADA cho biết đã thu 
thập các mẫu máu của Armstrong vào các năm 2009 và 
2010, "rất phù hợp máu xáo trộn do EPO và hoặc truyền 
máu” EPO (viết tắt của erythropoietin) thúc đẩy sản sinh 
hồng cẩu, có nhiệm vụ mang ôxy tới các cơ bắp. Năm 
người cộng tác cùng bị cáo buộc. Bác sĩ Del Moral giúp 
các cua rơ dùng các thuốc tăng lực, kể cả EPO và steroid. 
Bác sĩ Ferrari chế ra một hỗn hợp testôstêron và dầu, đặt 
đưới lưỡi giúp lấy lại sức. Marti, một huấn luyện viên đã 
phân phối thuốc tăng lực. Johan Bruyneel, huấn luyện 
viên trưởng của đội đua thắng giải từ 1999 - 2005, được 
biết là quân sư bày ra âm mưu đoping tỉnh vi và phức tạp 
cho đội đua. 

Lời buộc tội của các đồng đội cũ. Năm 2010, Armstrong. 
đã bị cáo buộc lạm dụng thuốc do lời khai của đồng đội 
cũ Floyd Landis, tay này bị bắt quả tang doping, rồi bị 
tước danh hiệu vô địch Vòng Đua Nước Pháp năm 
2006. Năm 2011, Armstrong lại bị cáo buộc. Đồng đội 
cũ Hamilton (nghỉ hưu từ 2009 sau hai lần xét nghiệm. 
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dương tính steroid DHEA) nói rằng anh ta nhìn thấy lần 
đấu Armstrong dùng EPO năm 1999: “Tôi thấy thuốc này 
trong tủ lạnh của anh ta; “Armstrong chích nhiều lần 
cũng như tôi: Tháng 2 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã xếp 
hồ sơ điểu tra hình sự sau khí một hội đồng xét xử không 
có đủ bằng cớ. Thật hú hồn cho Armstrong. 

Vẫn còn thành tích. Vào tháng 6.2012, USADA (Ủy 
ban Chống doping của Mỹ) cáo buộc Armstrong doping. 
Cua rơ lừng lẫy này kiện lên tòa liên bang xin vô hiệu 
cáo buộc của USADA. Tổ chức Xe đạp quốc tế vào cuộc 
phản đối USADA, bảo vệ Armstrong. Lập tức WADA (Ủy 
ban Chống doping thế giới) ủng hộ USADA. Sau khi tòa 
án liên bang tại Austin, Texas phán quyết là để hai bên 
giải quyết lấy, thì Armstrong đầu hàng, chấm dứt cuộc 
chiến chống lại cáo buộc anh dùng thuốc tăng lực. Anh 
nói chẳng đấu đá gì nữa, để còn lo cho gia đình, cho tổ 
chức chống ung thư. Theo luật chống doping thế giới, 
quyết định của Armstrong đồng nghĩa với việc bị tước bỏ 
đanh hiệu bảy Vòng Đua Nước Pháp, huy chương đồng 
Olympic 2000 và cả các danh hiệu, các giải thưởng và tiền 
nong anh nhận từ tháng 8.1998 về sau, suốt đời cấm thi 
đấu, huấn luyện hay bất cứ vai trò chính thức nào với bất 
cứ loại thể thao Olympic hay thể thao nào khác. 

Không, anh không mất hết đâu, vẫn giữ thành tích 
chiến thắng bệnh ung thư tinh hoàn của anh mà. Lance 
thân mến, mong anh có nhiều thời gian và thêm nghị lực 
đành cho việc chống ung thư trên toàn hành tỉnh. 
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vú gọn nhẹ tênh 


'Từ lâu lắm rồi, tuyến vú trở thành biểu tượng của 
nữ tính và sắc đẹp. Năm 2013, theo số liệu của Hội Phẫu 
thuật Tạo hình Hoa Kỳ, có 313.327 phụ nữ Mỹ làm to bộ 
ngực (phóng to), và 122.838 làm gọn (thu nhỏ) đôi gò. 
Tay vợt tennis nữ Simona Halep thu nhỏ bộ ngực, người 
nhẹ như tiên, lên hạng như diều. 


Làm gọn vú, từ hạng 250 vọt lên hạng 3 thế giới 


Năm 2008, Simona Halep đã đoạt giải trẻ quần vợt 
Pháp mở rộng, như là Martina Hingis, Armélie Mauresmo. 
và Justine Henin trước cô. 


Có thể nào Halep vào tới chung kết một Grand Slam với 
bộ ngực D-đôi. Thử nghĩ coi, bộ ngực không chịu hợp tác 
với toàn thân. Bộ ngực to làm vướng víu sự di chuyển khi 
giao bóng hoặc trả bóng bằng hai tay. Người xuống thấp, 
đôi gò còn ở trên. Người qua trái, đôi gò vẫn còn bên phải. 
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\ lề 
Làm gọn vú (2009) 34DD -> 34C 
Vào tháng giêng 2014, trong phòng phỏng vấn giải 
quần vợt Úc mở rộng, một nhà báo nữ hỏi những lý do 
khiến Simona Halep chịu cuộc mổ làm gọn bộ ngực. 
Halep chia sẻ: "Chuyện đó đã lâu rồi, tôi thấy hạnh 
phúc về việc này. Giờ đây nếu phải lặp lại vì quần vợt, tôi 
sẵn lòng. Đó là một quyết định hay cho tôi”. 





Tuyến vú 
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“Bộ ngực gây vướng víu khả năng xoay trở của tôi. 
Đó là gánh nặng. Đôi vú làm tôi khó chịu khi thi đấu. Tôi 
không thích đôi vú trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả 
không phải là một vận động viên, tôi cũng muốn mổ. Bộ 
ngực to làm cho tôi đau lưng, đau cổ, có tư thế xấu và làm 
vướng víu khi chơi quần vợt”. 

Khi cô xuất hiện với tư cách là vô địch giải trẻ Pháp 
mở rộng năm 2008, Halep có bộ ngực đẹp thu hút nhiều 
fan nam. Có nhiều lời bàn, nhưng Halep rất dứt khoát. 
Cô quyết định không có gì cản trở thực hiện tham vọng 
tới đỉnh cao của quần vợt. Năm 2009, vào tuổi 17 cô chịu 
cuộc mổ lớn thu gọn “đôi gò bồng đảo” từ 34DD còn 34C 
để thuận lợi cho thể thao nhà nghề. 





Năm nay vào đến chung kết Roland Garros, Halep vọt 
lên hạng 3 Thế giới. Cô không thắng nhưng tạo chỗ đứng 
vững chắc ở đỉnh cao của quần vợt nữ trên sân đất nện. 
Sau đó lên hạng 2. 

Thẩm mỹ của đôi gò 

Đôi điểu về nhũ hoa. Tuyến vú là một cấu trúc phần 
lớn gồm các tế bào mỡ (các tế bào có khả năng tích chứa 
chất mỡ). Chất mỡ tụ trong vú do ảnh hưởng của chất 
hormon nữ estrôgen. Sự tăng vọt estrôgen lúc tuổi thơ 
làm gia tăng mỡ tụ. Trong vú có một mạng lưới các ống 
dẫn sữa. Các ống này đi từ các túi nhỏ gọi là tiểu thùy. Các 
túi này tạo ra sữa khi nhận được các hormon kích hoạt. 
Sữa từ các thùy theo các ống dẫn đến núm vú. 
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Ở người, đôi vú phát triển tốt vào tuổi đậy thì trước 
khi có thai và giữ dáng đôi gò suốt đời, hơi khác các loài 
có vú khác. Vú của chúng chỉ phình lớn khi cho con bú, 
đến lúc hết nuôi con, vú xẹp lại. Phụ nữ có vú nhỏ cũng 
phát triển như phụ nữ có vú lớn. Khi có thai, đôi vú căng 
to hơn bình thường. Khi sữa bắt đầu được tiết ra, vú nhỏ 
cũng có sữa nhiều như vú to. 

Không có chuẩn cho bầu vú lý tưởng. Nữ sĩ Hồ Xuân 
Hương có thơ “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm” Dáng 
hình một chiếc gò bình thường thay đổi nhiều từ người này 
sang người khác. Đôi gò của cùng một người cũng thay đổi 
nhiều trong các chặng đường đời: trước, trong, sau dậy thì, 
lúc mang thai, trong kỳ kinh và sau mãn kinh. Tuyến vú là 
tạo sữa để nuôi bé sơ sinh. Tuy nhiên từ lâu lắm rồi, tuyến 
vú trở thành biểu tượng của nữ tính và sắc đẹp. Năm 2013, 
số liệu của Hội Phẫu thuật Tạo hình Hoa Kỳ có 313.327 
phụ nữ Mỹ làm to bộ ngực, và 122.838 làm gọn đôi gò. 


Làm gọn vú 


Vì sao cẩn thu nhỏ cặp vú. Cần mổ làm gọn để giảm kích 
cỡ, sức nặng, làm tăng độ chắc và sửa dáng hình của đôi vú. 





Cặp vú to nặng: Làm gọn vú: 
Gây đau lưng và cổ Giảm kích cỡ, giảm sức nặng 
Làm ngứa ngáy da Làm tăng độ chắc 


'Vướng víu khi chơi thể thao | Đẹp đáng hình đôi vú 











Dáng vẻ gây bối rối 
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Cặp vú to nặng có thể gây đau lưng và cổ, làm ngứa 
ngáy da. 

'Vú to trói buộc khi chơi thể thao và các loại vận động khác. 

Bộ ngực quá khổ dáng vẻ khó coi khiến phụ nữ bối 
rối. Lại còn khó tìm áo nịt đúng cỡ. Ngại mang áo nịt 
hoặc áo tắm. 

“Thường phụ nữ thấy hài lòng với bộ ngực gọn lại, vú 
nhỏ lại, chắc hơn, nhẹ hơn, cân đối hơn. Kết quả tạo hình 
thường lâu bển. Nhưng bộ ngực có thể phình to hơn hoặc 
đổi dạng vì thai kỳ, tăng cân hoặc mất cân. 

Phẫu thuật làm gọn vú lấy bớt các mô và da vú để thu 
nhỏ kích cỡ và tạo lại dáng vẻ cặp vú. Trước tiên bác sĩ 
cắt bớt ít nhiều mô vú và da vú. Cũng có thể làm nhỏ bớt 
quầng vú. Rồi dùng kẹp ghép da vú lại. Có khi phải dời 
núm vú cùng quầẩng vú đến chỗ khác. 

Nếu vú chứa nhiều mô mỡ và da vú tốt thì hút mỡ thôi 
cũng đủ. Mổ gọt vú thường làm ở bệnh viện hoặc tại một 
trung tâm phẫu thuật, có gây mê. Cuộc mổ kéo dài độ 3-4 
giờ. Nếu mổ nhẹ thì chỉ cần gây tê. 

Nâng vú có thể kéo vú chảy xệ lên cao (thường gặp ở 
phụ nữ có vú lớn, vú nặng) và nâng núm vú với quầng vú. 

Ngay sau cuộc mổ, người ta đắp gạc lên vết mổ, bộ 
ngực được băng chặt với băng đàn hồi hoặc ép chặt bằng 
nịt đặc biệt. Có thể mang ống plastic nhỏ ở mỗi vú để dẫn 
máu và dịch ra ngoài trong vài ngày. Gỡ kẹp da sau 1 hoặc 
2 tuần. Vú đau trong vài ngày sau mổ và hơi khó chịu nhẹ 
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Nẵng vú Làm gọn vú 
Đường rạch da 
Phần bỏ bớt 


li -lš 


khoảng một tuần. Có thể dùng thuốc chống đau. Mang 
áo nịt 24 giờ mỗi ngày giúp giảm sưng và giúp mau lành. 
Có thể sinh hoạt bình thường sau vài tuần. Nên tránh tập 
thể dục và vận động nặng 3 - 4 tuần. Nên mang áo nịt vừa 
vặn nâng đỡ ngực. 





Có vài phiển toái. Mồ luôn để sẹo trên vú. Sẹo xấu cỡ 
nào tùy người và tùy vết mổ sẹo phai dần. Có người mang 
sẹo xấu một thời gian dài. Vết mổ được chọn để áo nịt 
hoặc áo tắm che được sẹo. Có khi núm và vú không đều, 
lệch lạc. Mất cảm giác ở núm vú hoặc vú, có khi tạm bợ 
trong vài tháng, có khi lâu hơn. Vài nguy cơ: chảy máu 
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trong cuộc mổ, nhiễm trùng, cục máu đông trong tĩnh 
mạch. Sau mổ nhiều người không cho con bú được. Vài 
phụ nữ còn cho bú được nhờ kiểu mổ. 


“Tôi đoán đó là quyết định đúng” 


Ngôi sao quần vợt người Rumani, Simona Halep cô 
gái 22 tuổi hiện xếp hạng ba thế giới trong danh sách 
'WTA (Hiệp hội Quần vợt Thế giới) năm 2014, có vẻ như 
nhờ làm gọn vú. 

Chủ tịch WTA Stacey Allaster ca ngợi. "Simona Halep 
đi lên chỉ trong vài năm thật ngoài sự tưởng tượng”. Halep 
có thành tích đẹp nhất năm nay ở các giải lớn: vào tứ kết 
giải Úc mở rộng, chung kết giải Pháp mở rộng và bán kết 
'Wimbledon. Đầu năm xếp hạng 11, vọt lên hạng 3 thế 
giới, nay đứng hạng hai, chỉ sau Serena Williams. 

Wim Fissette huấn luyện viên mới được Halep chọn, 
trước kia là huấn luyện viên của Kim Clijsters nhận định: 
“Đó là một phần quan trọng trong nghề nghiệp của cô. 
Tôi đoán đó là quyết định đúng”. 


Làm ngực to lên 


Khoảng 5 tới 10 triệu phụ nữ trên toàn cẩu mang túi 
độn. Ở Mỹ phỏng định có 1,5 triệu đến 2,5 triệu người. 
Loại hình thẩm mỹ này hết sức quen thuộc ở các nước 
Mỹ La tỉnh. Ở Braxin, có khoảng 200.000 tới 300.000 phụ 
nữ đặt túi độn mỗi năm. Độn vú là phẫu thuật thẩm mỹ 
thịnh hành nhất ở nước Anh. 
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Foxnews, ngày 19.10.2012 đưa tin: Heidi Montag ngôi 
sao MTV 23 tuổi trải qua cuộc làm đẹp maratông, sửa 
sang mười món một ngày. Trán, cảm, hông... và đôi gò 
thành cặp bưởi đa xanh. “Giới hạn được quy định là 800cc, 
tôi đã có 700cc rồi” Bác sĩ Frank Ryan từ chối không mổ 
thêm. Rất sung sướng với thân hình mới của mình nhưng 
cô không chạy bộ được nữa. "Rất e ngại khi ôm ai, người 
tôi mỏng manh lắm”. 


Ngôi sao MTV Heidi Montag. 





Trước  Độntovú Sau 
Simona Halep. 





Trước  Làmgọnvú Sau 
PHÓNG TO THU NHỎ 
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.. Thalidomide thần dược thảm họa 
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Gậy thiêng và rắn thần 


Những năm đầu ở trường y, tôi làm quen với con rắn 
và cây gậy của thần y học Asclepius. Từ khi rắn được gắn 
kết với thẩn Aesculapius, rắn và gậy thành biểu tượng y 
học từ hơn 2.400 năm trước. Mấy chục năm qua, là thẩy 
thuốc tôi càng yêu mến gậy thiêng và rắn thần. Năm Quý 
Ty (2013) thật đúng địp nói chuyện rắn. 


Thần Asclepius y học thần kỳ 


Thần Y học được khắc họa là người râu rậm, áo 
choàng dài, hở bụng ngực, tay cầm cây gậy với con rắn 
quấn quanh. Asclepius (Asclepios, Aesculapius) là con 
của thần Apollo và nữ thần Coronis. Apollo gởi con trai 
cưng cho quái vật hiển minh Cheiron nuôi dưỡng. Thầy 
hay tận tình truyền dạy y học cho trò giỏi. 

Bị giết vì cứu sống nhiễu người. Học được bí quyết 
làm người chết sống lại khi thấy một con rắn mang loại 
cỏ thuốc trị lành con rắn khác bị tử thương. Biết dùng 
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Thần Y học Asclepius Gậy - rắn Asclepius 


đao mổ và hiểu công dụng các loại cây cỏ, Asclepius trở 
thành thầy thuốc thật giỏi, chẳng những giúp người lành 
bệnh mà còn làm cho nhiều kẻ chết sống lại được. Thần 
Zeus, cha của thần Apollo không vui, e sợ thấy thuốc 
thần kỳ làm mất độc quyền bất tử của các thần, bèn giết 
Asclepius. Zeus cho thấy con người không thể thách thức 
trật tự thiên nhiên. Về sau Zeus lại cứu sống cháu nội 
mình vì sợ Apollo thù hẳn. 

Vào trong giấc mộng. Sau khi chết, Asclepius vẫn tiếp 
tục sứ mạng trị lành cho người trần. Dân chúng yêu 
mến thần vô cùng. Sự tôn thờ Asclepius lan rộng từ đảo 
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Kos (quê hương của thầy thuốc lừng danh Hippocrates) 
ra khắp Hy Lạp và Tiểu Á. Nhiều thánh địa dành cho 
thần thu hút rất nhiều khách hành hương. Các đến thờ 
Asclepieion luôn đi với các dòng suối nước thiêng. Các 
người bệnh uống rượu và tắm rửa trong suối thiêng rồi 
ngủ trong đến. Trong mộng, thần hoặc các con rắn của 
thần hiện ra và chỉ cách trị lành. Người bệnh trong các 
đến - bệnh viện này nhiệt tình tham dự các nghỉ thức cúng 
bái rắn, các trợ lý của thần. Các con rắn lành Aesculapian 
được nuôi trong bệnh viện - đến thờ này tự do bò vào 
phòng thăm viếng khách, liếm người để trị bệnh. Mềm 
mại, bóng loáng, rắn có lưng màu nâu với ngấn đậm phía 
sau đôi mắt. Bụng rắn màu vàng hoặc trắng và đầy vảy 
bám đểễ dàng để leo cây. 

Một dòng chảy. Hippocrates là thấy thuốc nổi bật 
thời cổ điển Hy Lạp sinh ra ở đảo Kos, học y với cha là 
Heraclites, một thầy thuốc trong đền Asclepieion tại Kos. 
Thành lập một trường y nổi tiếng tại Kos khoảng năm 
430 (trước CN). Lời thể Hippocrates bản cổ điển bắt đầu 
bằng: "Tôi xin thể trước Apollo thần chữa bệnh, trước 
Asclepius thần y học, trước thần Hygeia và Panacea..." 





Chuyện kể Asclepius cưới Epione, có sáu gái ba trai. 
Các con gái Meditrina, Hygeia, Panacea Aceso và Aglaea 
lẩn lượt là biểu tượng của y học, vệ sinh và trị bệnh. Các 
con của thần đều chung sức lo cho sức khỏe và trị lành 
cho mọi người. Đúng là một dòng chảy. 
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Biểu tượng chính thống của y học 


Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp. 
hội Y học Hoa Kỳ dùng lôgô 
một con rắn quấn quanh một 
cây gây. Hình ảnh một cái tô 
và một con rắn được dùng làm 
biểu tượng của ngành dược ở 
châu Âu và ở Hoa Kỳ. Sao ngành 
quân y Hoa Kỳ và một số bệnh 
viện lại chọn lôgô gậy - hai rắn? 

Rắn quấn cây gậy của 
Asclepius (Asclepios, Asklepios, 
Aesculapius). Rậm râu, khoác 
áo dài hở bụng và ngực, thần 
y học Esclepius cẩm cây gậy 
có con rắn thiêng quấn quanh 
tượng trưng cho sự trị lành. 
Phần lớn các hiệp hội y tế trên 
thế giới dùng biểu tượng y học 
chính truyền này. Cây gậy của 
Asclepius mới là biểu tượng thật 


f/SÀ\ 
đ) 


World Healf Organizatlon 
Tổ chức Y tế Thế giới 


AMA 


Hiệp hội Y học Hoa Kỳ 


> 1 


Wật? 


“#wvo wề 
Viện Karolinska Thụy Điển 


của y học, chỉ một con rắn và không có cánh. Đó là lôgô 
được dùng ở nhiều các hiệp hội chăm sóc sức khỏe nhà 
nghề như Hiệp hội Y học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. 


Cái chén của nữ thần Hygeia. Nữ thần Hygeia, con 
của thần Asclepius được khắc họa với một con rắn quấn 
quanh cánh tay và quanh cái chén. Sau này con rắn và cái 
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chén được tách khỏi hình ảnh. 
Hygeia và thành biểu tượng của 
ngành dược. Cái chén tượng 
trưng nước thuốc và con rấn 
tượng trưng cho sự chữa lành 
bệnh. Biểu tượng này của hội 
Dược Paris gắn liển với ngành 
được châu Âu từ năm 1790. 
Hiệp hội Dược học Hoa Kỳ lấy 
làm lôgô từ năm 1964. 


Lẩm lộn lịch sử. Chuyện 
thần thoại kể là thấy hai con 
Nữ thần Hygeïa - con gái Tắn cuộn vào nhau trong cuộc 
của Asclepius chiến đấu sinh tử, thần Hermes 
dùng gậy để tách chúng ra và 

hòa giải. Hai rắn quấn quanh 

gây với hai cánh của Hermes 

là dấu hiệu hòa bình, là biểu 

tượng thương mại, thường bị 

hiểu lộn và được dùng như 

biểu tượng của y học, nhất là ở 

Rắn - cái tô nữ thần Hygeia Bắc Mỹ. Ngành quân y Hoa Kỳ 
chọn gậy - hai rắn của Hermes 

làm lôgô vào năm 1902. Ban 

đầu sự lầm lẫn không được để ý, nhưng nay các nghiên 
cứu đàng hoàng cho thấy sự lầm lộn lịch sử kéo dài và lan 
rộng. Khi biết rõ sự lầm lộn, nhiều tổ chức chẳng hạn như 
Hiệp hội Y học Hoa Kỳ thay đổi lôgô, trở lại với gây rắn 
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của Asclepius. Các tổ chức y tế thương mại thì vẫn dùng 
gây - hai rắn của Hermes, gợi ý hòa bình, thương mại và 
thông tin. 


Cuộc tranh giành luôn tiếp diễn 


Rắn quấn cây gậy của Asclepius là biểu tượng của y 
học. Biểu tượng rất phổ cập, mối liên hệ rắn và y học vẫn 
mông lung. 

Con rắn tượng trưng cho sự minh triết, sự bất tử và sự 
lành bệnh ở thời Trung cổ trong văn hóa phương Đông 
rất lâu trước khi đến với văn minh cổ Hy Lạp. Người xưa 
vùng văn minh Lưỡng hà coi nữ thần Ishtar của họ dòng 
suối ngầm của mọi sự sống là một con rắn. Tự lột da để 
trẻ hóa theo thời gian, rắn có quyền năng bảo tồn sự sống. 
Rắn tượng trưng cho nghệ thuật chữa lành. Cây gậy được 
coi là một trục vũ trụ nối kết thế giới này với cõi ngầm 





The U:S Army Medical Corps 
(Ngành Quân y Hoa Kỳ) 





"Thần Hermes 
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dưới đất và cõi cao trên trời. Nhiều quyển năng gắn kết 
với gây giúp thần Asclepius xuôi ngược khắp chốn lo giúp 
người trần. Từ xưa cũng bị coi là kẻ thù của sự sống, rắn 
lại tượng trưng cho sự hủy hoại và cái chết. Là sinh vật có 
thể đi giữa mặt đất và các thế giới ngầm, rắn là biểu tượng, 
của sự sống và cái chết. Thầy thuốc cũng đứng trong cuộc 
chiến đấu giữa sự lành bệnh và sự tàn phá. 

Rắn với gậy tượng trưng cho sự hứng khởi và các hiểm 
nguy của việc chữa bệnh. Y học và điều trị có thể chữa 
lành, lực đen tối và bệnh tật vẫn có thể chiến thắng. Các 
biểu tượng rắn hiện đại, dấu vết của văn hóa xưa, nhắc 
nhở chúng ta cuộc tranh giành luôn tiếp diễn. 
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Thalidomide 
thần dược thảm họa 


ĐŨ năm sau khi thuốc thalidomide ra khỏi thị trường, 
Công ty Grũnenthal mới đưa ra lời xin lỗi đầu tiên ngày 
30.8.2012. Vào thập niên 60 thế kỷ 20, thảm họa thalidomide 
ụp xuống. Hơn 10.000 trẻ khuyết tật tại 46 nước. Khoảng 
40% nạn nhân chết trong vòng một năm sau khi chào đời. 
Hiện có khoảng 5.000 người sống sót trên toàn cầu. 








Freddie Astbury, 52 tuổi, người Anh (trái). 
Lynette Rowe ở nước Úc (phải). 
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Lời xin lỗi muộn màng 


Harold Stock, giám đốc điều hành tập đoàn Grủnenthal 
nói là công ty muốn xin lỗi các bà mẹ đã dùng thuốc suốt 
thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước và xin lỗi các bé đã 
chịu khuyết tật do hậu quả của thuốc, nhân lễ đặt bức 
tượng đồng trẻ sơ sinh thalidomide không cánh tay tại trụ 
sở của công ty tại thành phố Stolberg, nước Đức. Nhóm 
người Đức nạn nhân phản đối tên này, vì tất cả nạn nhân 
đã thành người lớn. 

Ereddie Astbury ở Liverpool (nước Anh) ra đời không 
cánh tay sau khi người mẹ dùng thalidomide, nay được 
52 tuổi cho rằng lời xin lỗi quá trễ tràng: “Hàng bao nhiêu 
năm, họ cứ rêu rao là không làm điểu gì sai lầm và tránh 
nói chuyện với chúng tôi”. 

llonka Stebnitz phát ngôn cho Hiệp hội Nạn nhân 
Contergan ở Đức nói: "Lời xin lỗi không giúp chúng tôi 
sống qua ngày, chúng tôi cẩn những thứ khác”. Stebnitz 
nói việc thương lượng năm 1970 ở Đức đưa đến việc lập 
quỹ 150 triệu euro cho 3.000 nạn nhân, nhưng đâu đủ 
cho người sống đến 85 tuổi. Vào tháng 7, một phụ nữ 
Úc sinh ra không có chân tay lấy được hàng triệu đôla 
do thương thảo với công ty phân phối ở Anh. Còn công 
ty mẹ Grũnenthal thì từ chối thương lượng. Khi xin lỗi, 
§tock vẫn giữ quan điểm xưa "chuyện đau lòng xảy ra 50 
năm trước trong một thế giới khác hẳn hôm nay” Việc 
chế tạo Contergan đã dựa trên các kiến thức khoa học 
của thời điểm đó, theo đúng các tiêu chuẩn thử nghiệm. 
lâm sàng vào thập niên 1950 và 1960. 
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Harold Evans, người biên tập của Reufers, lãnh đạo 
phong trào đòi bồi thường nạn nhân thalidomide nói: 
“Năm mươi năm bất công không thể gỡ lại bằng lời xin lỗi 
thống thiết, không kèm theo bất cứ sự bồi thường nào cho. 
nỗi đau và thống khổ từng ngày của hàng ngàn nạn nhân”. 

Trong 50 năm, Grũnenthal có một chiến lược chối bỏ 
các hậu quả đạo đức, y đức và tài chính của hành động 
cẩu thả trong những năm 1950 và 1960. 


Thảm họa thalidomide 


“Thalidomide được tung ra vào tháng 10.1957 đưới tên 
Contergan ở Đức như là thuốc an thần và chống đau rất 
hiệu quả. Như thuốc tiên trị mất ngủ, cảm ho, nhức đầu. 
Rồi lại thấy hiệu quả chống nôn ói, kềm được chứng khó. 
ở buổi sáng. Vậy là hàng ngàn phụ nữ dùng thalidomide 
cho bớt bị thai hành. Vào thập niên 1960, thảm họa ụp 
xuống. Các trẻ sơ sinh ra đời mang các đị tật trầm trọng 
từ các phụ nữ dùng thalidomide trong khi mang thai. Trẻ 
ra đời không có chân, tay, bàn chân, bàn tay; cột sống 
khuyết tật, hở môi hoặc hàm ếch, dị tật hoặc không có tai 
ngoài, đị tật tìm thận sinh dục, hệ tiêu hóa bất thường. 
Ở Đức có khoảng 2.500 bé thalidomide. Bác sĩ phụ sản 
người Áo William MecBride và bác sĩ nhi khoa người Đức 
'Widukind Lenz nghi ngờ mối liên hệ giữa các khuyết tật 
bẩm sinh và thalidomide. Rồi Lenz làm rõ ra năm 1961. 
"Thảm họa thalidomide! Rộ lên phản ứng toàn cầu. Thuốc 
bị rút khỏi thị trường nhiều nước vào năm 1961. 
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Vào năm 2009, vai trò của sự sinh mạch được dùng 
giải thích tác dụng quái thai. Thalidomide có hoạt tính 
ức chế sự tăng trưởng của các mạch máu mới (sự sinh 
mạch), ngăn cản sự hình thành tay chân của thai phôi. 
Chân tay đang phát triển đặc biệt nhạy vì còn non, dẫy 
đẩy mạng lưới mạch máu. 


Tượng đồng thalidomide 





Philipa Bradbourne, Luân Đôn, 
Ảnh chụp năm 1963. PA Wire 





Thalidomide tái xuất giang hồ 


Năm 1964, Jacob Sheskin, giáo sư Bệnh viện Đại 
học Jerusalem (Giám đốc Bệnh viện phong Hansen, 
Jerusalem) thấy thalidomide làm giảm cơn đau hành hạ 
của bệnh phong dạng nốt đỏ. Năm 1991, BS Gilla Kaplan 
ở Đại học Rockefeller, New York giải thích được cơ chế 
chống đau này. Ngày 18.7.1998 cơ quan FDA Hoa Kỳ phê 
chuẩn thalidomide trị bệnh phong đạng nốt hồng (ENL - 
Erythema Nodosum Leprosum). Thuốc chỉ được phân 
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phối trong điểu kiện kiểm soát gắt gao. Các nghiên cứu 
tiếp theo cho thấy thalidomide hiệu quả với loại ung thư 
hiếm gặp gọi là đa u tủy. Vào ngày 26.5.2006, FDA lại phê 
duyệt thalidomide (Thalomide, Công ty Celgene) phối 
hợp thuốc Dexamethason trong điểu trị đa u tủy. Vậy là 
kẻ gây thảm họa lại tái xuất giang hồ. 

Nhụ cầu thalidomide tăng lên. Thị phần khoảng nửa tỉ 
USD năm 2007, cũng xấp xỉ như vậy trong chín tháng đầu 
năm 2008. Còn thuốc Revlimid (dẫn xuất của thalidomide 
đo Celgene sản xuất) tăng vọt, thị phần 28 triệu năm 2005 
lên đến 1 tỉ trong chín tháng đầu năm 2008. 

WHO chòi đạp. Tổ chức Y tế thế giới không khuyến 
khích dùng thalidomide trong điểu trị bệnh phong vì các 
tác hại của nó. Kinh nghiệm cho thấy không có được sự 
quản lý hiệu quả việc lạm dụng thuốc. Hiện nay, một số 
trẻ thalidomide vẫn ra đời hàng năm bộc lộ mặt yếu của 
kiểm soát an toàn thuốc. Thuốc clofazimine làm giảm rõ 
ràng mức trầm trọng của ENL. Thuốc này được WHO 
cung cấp miễn phí cho người bệnh. Theo WHO, không 
có chỗ cho thalidomide trong điểu trị bệnh phong. 

Phước hay họa. Năm 1968 Braxin cho phép dùng 
thalidomide để chữa phong dạng ENL. Thuốc thalidomide 
luôn có sẵn ở các vùng nhiều người bệnh phong. Braxin 
đân số 190 triệu là một trong những nước có số người 
bị phong đứng đấu thế giới, tần suất khoảng 5/10.000. Ở 
nước này, thalidomide còn được dùng điểu trị đa u tủy, 
loét lở hốc miệng ở bệnh nhân AIDS. Việc cho bán rộng 
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rãi trên thị trường và tình hình lan tràn bệnh phong, cùng 
việc thiếu kiểm soát làm thảm họa trẻ em thalidomide tái 
hiện trong khoảng những năm 1970 - 1990. Còn lỗ hổng 
quản lý. Braxin có hơn 1.000 trẻ thaliđomide được ghi 
nhận. Vậy là tới thế hệ thalidomide thứ hai rồi. 

EDA Hoa Kỳ cho rằng đã cho thực thi những điểu lệ 
gắt gao quản lý thuốc trên thị trường để tránh ảnh hưởng 
cho phụ nữ mang thai. Có nhiều người nghỉ ngờ tính 
hiệu quả của những quy định này. Thalidomide đang 
được thử nghiệm cho nhiều loại bệnh, thải bỏ mô ghép, 
viêm khớp, bệnh lupút, sarcôm Kaposi ở bệnh nhân HIV, 
viêm loét ruột... Thalidomide có hứa hẹn, nhưng nguy cơ 
dùng thuốc phải được lưu tâm nhiều. Cân nhắc các cách 
dùng mới của thalidomide là một tình thế hết sức tế nhị. 
Mong chờ có thuốc tương tự với cùng các tác dụng tốt mà 
không có tác hại ghê sợ. 

Rõ ràng bi kịch thalidomide vẫn lởn vởn trong đầu 
mọi người, thẩy thuốc, người bệnh, nhất là những người 
xây dựng chiến lược thuốc men cho toàn cầu. Cho đến 
nay chưa có thuốc nào như thalidomide tác động sâu xa 
đến thể. 

Con người đang tìm cách thoát khỏi vòng vây của 
chính mình. 
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Angelina Jolie 
ngổn ngang trăm mối 


Mang gen BRCAI đột biến, minh tỉnh Angelina Jolie 
đã mạnh dạn chấp nhận phẫu thuật đoạn nhũ hai bên (cắt 
hai tuyến vú) phòng ngừa ung thư vú. Vẫn còn trăm mối 
tơ vò. 


Angelina Jolie thổ lộ 


Tôi theo dõi và thông 
cảm sự chọn lựa của 
Jolie. Nàng bộc bạch trên 
báo New York Times ngày 
14.5.2013 là đã chịu cuộc 
đoạn nhũ hai bên phòng 
ngừa. Xét nghiệm gen 
tốn 3.000 đôla Mỹ, phẫu 
thuật đoạn nhũ và tái tạo 
vú tốn khoảng 50.000 đôla. Jolie có một bệnh sử gia đình 
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ung thư và được xét nghiệm dương tính với gen BRCA1 
đột biến xấu, chỉ ra là có nguy cơ cao ung thư vú và buồng 
trứng. Có thể Jolie đã có lựa chọn đúng cho mình. Có 
điểu Jolie quên. Nêu ra hơn nửa triệu người chết vì ung 
thư vú trên toàn cẩu, nàng quên nói rõ là 90% số ca tử 
vong không liên hệ gì đến đột biến BRCA1 như nàng. 
Gen BRCA, nghe lạ quá! Đó là viết tắt BReast CAncer 
(ung thư tuyến vú). 
Năm 1994 và 1995 = 
mới biết được các gen Gen 
nằm ở đâu, mới thần SàE2 
kỳ. BRCAI và BRCA2 Gen 
lần lượt nằm trong thể ¬ 
nhiễm sắc 17 và 13 
trong nhân tế bào. Đây 
là hai gen dễ thương 
có nhiệm vụ sửa chữa 
sự hư hại của phân tử Thể nhiễm sắc 
DNA, ngăn chặn ung 17 13 
thư xuất hiện. Khi 
một trong hai gen này 
bị đột biến, thì DNA hư hại không được sửa chữa, dần dần 
dẫn đến ung thư. BRCA đột biến trở thành các gen nguy 
hại có thể truyền đến con cháu, nghĩa là gia truyền. Con cái 
có 50% nguy cơ nhận gen xấu từ cha mẹ. 
Có 45 - 65% các phụ nữ mang một trong các gen 
BRCA đột biến gia truyển sẽ mắc ung thư vú trong đời 
cho đến tuổi 70. Các gen đột biến này là thủ phạm của 
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5 - 10% các ung thư vú và khoảng 15% các ung thư buồng, 
trứng. Thật ngộ nghĩnh, đột biến này cũng tăng nguy cơ 
ung thư vú ở đàn ông và các loại ung thư khác ở cả nam 
lẫn nữ như ung thư tụy. 


Đột biến gen \ 
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Ung thư buồng trứng (20 - 45%) 
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Trăm mối tơ vò 


Chưa hết nỗi niềm. Chỉ hai tuần sau khi Jolie bộc bạch 
quyết định của mình về chọn đoạn nhũ hai bên phòng 
ngừa, bà đì Debbie Martin qua đời vì ung thư vú ở tuổi 
61. Marchline Bertrand mẹ Jolie (chị của Martin) qua 
đời năm 2007 ở tuổi 56 sau bảy năm chống chọi ung thư 
buồng trứng, bà cũng mang gen BRCAI nhưng chỉ biết 
khi có chẩn đoán ung thư buồng trứng. Phải hiểu sự vui 
mừng lẫn âu lo của Jolie. “Nguy cơ mắc ung thư vú của 
tôi giảm từ 87% xuống còn 5%. Tôi có thể nói cho các con 
tôi biết chúng không phải lo sợ mất tôi vì ung thư vú” 
Nhưng vì sao Angelina Jolie vẫn băn khoăn là không còn 
sống lâu, nghĩa là chỉ còn sống ba năm nữa (báo National 
Enquirer 23.9.2013)? Đoạn nhũ hai bên phòng ngừa chưa 
chắc giải quyết rốt ráo ung thư vú. Ứng thư buồng trứng 
còn dữ hơn nữa. Ám ảnh còn đó. Không có tin tức về việc 
cắt buồng trứng. Phải rồi, ngần ngại lắm! 

Không phải là cách xử lý độc nhất. Bàn về đoạn nhũ hai 
bên phòng ngừa của Jolie, các chuyên gia nhấn mạnh đây 
không phải là cách xử lý độc nhất. Còn nhiều chọn lựa: 
phòng ngừa bằng thuốc như là Tamoxifen; theo dõi đều 
đặn bằng khám và rà siêu âm, nhũ ảnh. Đoạn nhũ lấy mô 
vú càng nhiều càng tốt vẫn không bảo đảm phòng ngừa 
tuyệt đối. 

Ám ảnh nặng nễ. Cắt buồng trứng và vòi trứng phòng 
ngừa được khuyên dùng cho phụ nữ có gen BRCA xấu. 
Đầu tháng 5 năm nay có tin là sau đoạn nhũ hai bên 
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phòng ngừa, Jolie sẽ chịu cắt buồng trứng và tử cung. Đến 
nay không có tin gì mới. Không biết còn chẩn chờ để có 
con nữa hay là ngẩn ngại các phiển toái. Sau mổ vẫn còn 
nguy cơ ung thư xuất hiện ở phúc mạc vì màng bụng có 
tế bào giống các tế bào buồng trứng. Trong số 100 phụ nữ 
mang BRCAI đột biến, ước tính có năm ca ung thư phúc 
mạc trong vòng 20 năm sau mổ. 

Còn phải chịu nhiều phiển toái mãn kinh sớm. Đối 
với phụ nữ chưa mãn kinh, cắt bỏ hai buồng trứng phải 
được cân nhắc kỹ. Cắt buồng trứng và vòi trứng gây vô 
sinh. Vì cuộc mổ này thực hiện lúc gần mãn kinh thì có 
lợi nhất nên có phụ nữ đời cuộc mổ cho đến khi sanh 
được đủ số con họ mong muốn. Còn nữa: các cơn nóng 
bừng, xáo trộn giấc ngủ, thay đổi tính tình, khô âm đạo, 
khó quan hệ tình dục... Mổ trước tuổi 50 có thể tăng gấp 
đôi nguy cơ bệnh tim mạch, gãy xương chậu do loãng 
xương. Cuộc mổ thì an toàn nhưng phiển toái sau mổ có 
quá sức chịu đựng của ngôi sao lừng danh. 

Hiệu ứng Jolie 

Hiệu ứng lớn. Viện Nhũ khoa Luân Đôn báo động là 
xét nghiệm gen tăng 67% và đoạn nhũ phòng ngừa tăng 
400% từ khi Jolie bộc bạch. Các bác sĩ ghi nhận có sự 
gia tăng số bệnh nhân không mang gen xấu như Jolie lại 
đòi đoạn nhũ hai bên phòng ngừa. Telegraph Media group 
2.10.2013 chạy tít Nhiều phụ nữ yêu cầu phẫu thuật không 
cẩn thiết, sau sự việc Angelina Jolie. Ngôi sao Angelina 
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Jolie động viên nhiều người chọn đoạn nhũ hai bên phòng 
ngừa làm rộ lên ước muốn của phụ nữ đã bị ung thư vú 
một bên. Trong thập niên vừa qua, nhiều phụ nữ bị ung 
thư vú sớm một bên, chọn lựa không chỉ đoạn nhũ bên 
bệnh mà còn lấy cả tuyến vú lành. Đừng tưởng là chắc ăn 
hơn. Nghiên cứu mới đây cho thấy chẳng có lợi gì đáng kể 
mà còn chịu thêm cuộc mổ lớn, thêm nhiều biến chứng. 
Nhưng Jolie đã góp phần đánh động phụ nữ toàn cầu để 
tâm tới ung thư vú. Ý nghĩa lắm. 

Tâm sự của Jolie không ăn nhập đến 99% phụ nữ Hoa 
Kỹ. Ai cũng có gen BRCAI và BRCA2 nhưng chưa tới 1% 
người Mỹ có đột biến một trong hai gen này. Ở Mỹ chỉ có 
59% trong tổng số 220.000 ca ung thư vú hàng năm liên hệ 
đến các gen xấu này. Phần lớn phụ nữ không mang BRCA 
đột biến. Họ chỉ có nguy cơ thông thường, họ không nên 
chọn đoạn nhũ phòng ngừa. 

Thương cho Jolie đang bị trăm mối tơ vò. Cô có quá 
lo không? Không có cơ sở để tưởng rằng chỉ sống được 
ba năm. Chưa bị ung thư vú mà, huống chỉ mang BRCA1 
đột biến, ung thư vẫn có thể không xuất hiện. Còn ung 
thư buồng trứng tuy đữ hơn nữa nhưng rà tìm thật sát, 
phát hiện sớm, điểu trị hiệu quả mà. 
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Tiếp tục cuộc chiến 


Tài từ lừng danh Michael Douglas được trị tốt ung 
thư họng, chuẩn bị nhận vai mới và tham gia tích cực 
hoạt động phòng chống ung thư. Lula da Silva nguyên 
Tổng thống nước Braxin, bình phục sau điểu trị ung thư 
thanh quản lập tức trở lại chính trường. 


Tiếp tục cuộc chiến với ung thư 


Ngày 8.9 vừa qua, có một sự kiện thật đẹp. Có nhiều 
sao Hollywood như Julia Roberts, Tom Hanks, Justin 
Timberlake, Tim McGraw, Michael Douglas cùng tập 
hợp để làm rộ lên "cuộc chiến với ung thư”. Sự kiện được 
truyền đi vào 8 giờ tối trên ABC, CBS, FOX, NBC và các 
kênh khác. Diễn viên đoạt giải Oscar Gwyneth Paltrow 
điểu khiển chương trình. Có sự vinh đanh Laura Ziskin, 
nhà sản xuất phim ở Hollywood, chết ở tuổi 61 sau thời 
gian chiến đấu với ung thư vú. Năm 2008, Ziskin thành 
lập Stand up To Cancer kêu gọi quần chúng đóng góp 
cho việc nghiên cứu ung thư. Bà trả lời trong một cuộc 
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phỏng vấn: “Khi bạn tiếp nhận chẩn đoán ung thư, điểu 
bạn nghĩ đến là ôm giữ cho riêng mình. Bạn không thích 
gia nhập một phong trào. Bạn phải biết có hơn 11 triệu 
người mang bệnh ung thư ở xứ sở này. Nếu chúng ta đoàn 
kết lại..." 


Bộ ria có mọc lại không 





Lula da Silva và Dilma Rousseff. Ảnh: Ricardo Stuckert, 14.4.2012 


Lula đa Silva, nguyên Tổng thống Braxin khám bệnh 
ngày 28.10.2011 vì thấy giọng nói bị khàn từ 40 ngày 
trước. Bác sĩ xác định ung thư thanh quản. Lula hút thuốc 
lá liên tu bất tận, mới bỏ đầu năm 2010. Lula tự hỏi không 
biết bộ ria độc đáo có khi nào mọc lại sau điểu trị ung 
thư thanh quản. Phải xạ trị trong vài tháng. Sau khi bác 
sĩ cho biết là ông đã bình phục, Lula đã trở lại trường 
đấu bắt đầu vận động cho các ứng viên đồng minh ở các 
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tỉnh lớn trong cả nước. Ông chỉ trích mạnh mẽ cách Liên 
hiệp châu Âu ứng phó với việc khủng hoảng nợ. Trong 
hai nhiệm kỳ lãnh đạo nền kinh tế hàng thứ bảy thế giới, 
Lula đưa 21 triệu người Braxin ra khỏi nghèo đói thất 
nghiệp, làm giảm lạm phát hơn phân nửa. Dilma Rousseff 
tiếp nối Lula da Silva làm Tổng thống Braxin. Dilma được 
chẩn đoán ung thư năm 2009 rồi được điểu trị vào tháng 
9 năm đó. Bệnh ung thư hạch (Iymphôm) của bà vẫn im 
hơi lặng tiếng. Người phụ nữ quyến lực này đã toàn tâm 
toàn ý cho World Cup 2014 với nhiều đắng cay. Bà đang 
tiếp tục chiến đấu trong cuộc tái tranh cử tổng thống vào 
tháng 10.2014. 


Michael lại phong nhã như ngày nào 


Ngày 9.72012 Michael Douglas tham gia một tổ 
chức phi lợi nhuận 
giúp cảnh giác quẩn 
chúng về bệnh ung thư 
họng miệng. Douglas 
kêu gọi người Mỹ nên 
khám rà tìm ung thư 
họng miệng hàng năm. 
Người sáng lập quỹ ung 
thư miệng Brian Hill 
nói: "Cảm ơn Michael 
Douglas cùng góp sức 
với chúng tôi để chiến 





Michael Douglas d 
cùng Catherine Zeta Jones đấu, thiện chí ngay từ 
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những ngày đầu, công khai về sự chịu đựng căn bệnh trên 
tivi và báo chí, Michael chắc chẩn gây được sự chú ý của 
quần chúng về loại ung thư mà ít người nghe thấy”. 

Ngày 10.1.2012, báo đài đưa tin Michael Douglas dáng 
khỏe mạnh và hạnh phúc cùng Catherine Zeta Jones và 
các con kỷ niệm một năm đánh bại bệnh ung thư. Thời 
điểm này năm ngoái, Michael cho mọi người biết đã khỏi 
bệnh ung thư họng. Douglas nói nhờ các phương tiện 
chẩn đoán hình ảnh không còn thấy dấu vết gì của khối 
bướu ung thư giai đoạn IV ở đáy lưỡi. Các bác sĩ cho đó là 
bằng chứng sự đáp ứng hoàn toàn với điểu trị, nhưng dè 
đặt: “Chúng tôi luôn hy vọng việc điều trị giúp lành bệnh 
hẳn nhưng thực ra ngay cả khi không thấy bệnh, ông ta 
vẫn còn nguy cơ bệnh tái lại: Nguy cơ tái phát lớn nhất 
ở hai năm đầu. Douglas được điểu trị tại bệnh viện nổi 
tiếng Trung tâm Ung thư Sloan - Kettering ở thành phố 
New York. Phương pháp gồm xạ trị và hóa trị. 

Douglas cùng minh tỉnh Rai-Bachchan và tổng thư 
ký Liên hiệp quốc tham dự ngày Quốc tế vì hòa bình 
21.9.2012 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trông Michael 67 
tuổi khỏe mạnh phong nhã như ngày nào. 


Vẫn còn thành tích 


Lance vẫn còn thành tích chiến thắng ung thư tỉnh 
hoàn từ năm 25 tuổi và nhiệt tình lo cho các bệnh nhân 
ung thư. 
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4 


Những ngày 
vinh quang 





Không chỉ là sống còn. Vào ngày 7.10.2012, quỹ ung 
thư Ulman thông báo tổ chức sự kiện thể thao gồm bơi 
lội 9 dặm, đua xe đạp 56 dặm và chạy 1,31 đặm ở thành 
phố Howard. Lance Armstrong sẽ tham dự cùng với các 
bằng hữu còn sống sau bệnh. Anh cảm khái: "Cuộc đua 
là thí dụ đẹp về việc sống còn với ung thư. Không chỉ là 
sống còn, mà thực sự là sống trọn vẹn”. 

Ấm lòng người bệnh ung thư. Vào ngày Armstrong 
bị cấm thi đấu, tiền tài trợ cho quỹ Armstrong tăng lên 
60.900 USD so với 32.200 ngày hôm trước. Số lượng hiến 
tặng đột xuất và các tin nhắn chia sẻ thật ấn tượng. Các 
tập đoàn bảo trợ như Nike, Anheuser Busch và công ty 
kiếng mát Oakley hứa tiếp tục hỗ trợ từ thiện. Nike công 
bố: "Chúng tôi rất buồn về việc Lance Armstrong không 
được thi đấu nữa... Nike tiếp tục ủng hộ Lance và quỹ 
Lance Armstrong để lo cho các người bị bệnh ung thư”. 
Michael Shmarak, phó chủ tịch một tổ chức giao tế công 
cộng nói: “Những ai đã dính líu tới ung thư đều thấy ở 
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Armstrong nguồn động viên” 15 năm qua, quỹ từ thiện 
đã quyên được khoảng 500 triệu đôla Mỹ. 

Có lẽ Michael Douglas tạo nên giây phút đáng nhớ 
nhất: “Tối nay tôi đứng đây vì tôi muốn góp một phần 
trong nỗ lực tìm biết và chiến thắng bệnh ung thư..." 
Douglas nhìn nhận là thay đổi cái nhìn về cuộc sống khi 
hồi phục sau điểu trị ung thư - “Tôi thật may mắn còn 
sống, còn được vòng tay ôm cả gia đình đẹp đẽ của tôi”. 
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Nghệ nhân 
Hugo Chavez 


Mại tường trình từ Dan Rather cho biết Tổng thống 
Hugo Chavez nước Venezuela bị ung thư gọi là sarcôm 
cơ vân đã di căn chỉ sống được vài tháng. E là Hugo sẽ 
không kịp biết kết quả bầu cử ngày 7.10 tới (Yahoo News 
30.5.2012). Trong khoảng 15 tháng qua, Chavez đã phải 
đến Cuba mổ ba lần và xạ trị cùng hóa trị. Mới đây, 
Chavez nói lần khám cuối vào tháng 6 năm nay cho kết 
quả "đã khỏi bệnh ung thư”. 


Sẵn sàng chiến đấu 


Chavez tuyên bố: “Ung thư không phải là yếu tố quyết 
định trong cuộc vận động bầu cử. Tôi là chiến sĩ trong 
hơn 100 trận và tôi cảm thấy mạnh mẽ về ý chí, tinh thần 
và thể chất”. Ung thư của Chavez là nỗi ám ảnh toàn dân 
'Venezuela và cuộc vận động tranh cử tổng thống. Nay 
tin dồn dập vừa qua về sức khỏe của Chavez đã dịu lại. 
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Hugo Chavez vận động tranh cử. 
Ảnh: Sabaneta Venezuela, 21.9.2012 


Chavez và cuộc chiến với ung thư ít được nhắc tới khi 
cuộc bẩu cử ngày 7.10 gần kể. Mọi người dân sửa soạn để 
quyết định ai sẽ dẫn dắt Venezuela và quản lý dự trữ lớn 
đấu khí của đất nước trong sáu năm tới. Khâm phục tinh 
thần chiến đấu của Chavez. Chúc nhiều may mắn. Đáng 
lo cho sức khỏe. Nếu ông ta thẳng cử, nỗi lo ung thư tái 
phát vẫn ám ảnh. 

Nỗi ám ảnh toàn đân Venezuela. Chavez chịu một 
cuộc mổ đầu tiên ở Cuba vào tháng 6.2011 để lấy “một 
khối bướu trong vùng chậu to cỡ trái bóng chày” theo lời 
ông kể. Và ung thư tái đi tái lại trong 18 tháng kế tiếp bất 
chấp nhiều lần mổ, nhiều đợt hóa trị và xạ trị. Ông giữ 
kin như bưng các chỉ tiết bệnh tình, ung thư loại gì và ở 
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chỗ nào trong người. Tổng thống 57 tuổi nước Venezuela 
khẳng định đủ sức tái tranh cử năm 2012 và phục vụ 
nhiệm kỳ sáu năm nữa. Thật khâm phục tỉnh thần chiến 
đấu của Chavez. Ủng thư của Chavez luôn là nỗi ám ảnh 
toàn dân. Cuộc chiến với ung thư ít được nhắc tới khi 
cuộc bẩu cử gần kể. Và ông thắng cử vào ngày 7.10. 

Tồi không muốn chết. Hai tháng sau lần tái đắc củ, 
Chavez trở lại Cuba để điểu trị. Ông gởi đến đồng bào 
mình một nụ hôn lúc lên máy bay. Từ đó mất hút trước 
công chúng. Sau hai tháng điểu trị tại Cuba, nơi đây ông 
chịu cuộc mổ ung thư lần thứ tư. Rồi Hugo Chavez 58 
tuổi được đưa trở về nước ngày 18.2.2013. Chính phủ đưa 
các thông tin lộn xộn về sức khỏe của tổng thống. Tuần 
trước thì nói có vấn để hô hấp, hôm sau nói ông đã chủ trì 
họp 5 giờ với các phụ tá. Lời tuyên bố ảm đạm nhất đến 
sau hai tuần lễ chăm sóc tại Bệnh viện Quân y Caracas. 


Hugo Chavez tặng tranh. 
cho Cristina de Kirchner 
(tháng 12.2011) 
(Newsfeed6.3.2013) 
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“Tướng Jose Ornella, đội trưởng đội cận vệ kể: “Ông 
không nói ra tiếng, nhưng môi ông mấp máy: Tôi không 
muốn chết. Xin đừng để tôi chết, vì ông đã yêu mến và 
hy sinh cho đất nước ông” Thật xúc động. Hugo Chavez 
không cho biết bệnh của mình. Rất thông cảm. Nhưng 
lần mổ đầu lấy khối bướu quá lớn. Có mổ bứng được 
rồi kết hợp xạ trị, hóa trị thì cũng khó lắm. Mới điều trị 
chẳng bao lâu mà tuyên bố hết bệnh ung thư thì thật chủ 
quan. Nghe đâu còn yêu cấu bác sĩ cho liều nhẹ so với liều 
chuẩn thì tự làm khổ mình. Thương quá, lúc trước ông 
còn nhắn tin động viên Lula da Silva bị ung thư thanh 
quản rồi tới Cristina de Kirchner có chẩn đoán ung thư 
tuyến giáp. Nay hai người rất khỏe. 

Khi biết góc nghệ sĩ sâu thẳm trong con người Chavez, 
tôi thấy thật yêu mến ông. Vào cuối năm 2011, ông trao 
tặng Cristina de Kirchner, Tổng thống Argentina, một 
bức tranh về ông ta và Néstor Kirchner chồng quá cố của 
bà, nguyên Tổng thống Argentina. “Người ta không nghĩ 
là tôi đã vẽ bức tranh này”. Phải rồi, nghệ nhân Chavez là 
tổng thống của đất nước có nhiều hoa hậu hoàn vũ mà! 
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Vui chuyện đôi gò 


Năm 2011, ồn ào huyền 
thoại quấn vợt Martina 
Navratilova bị ung thư vú. 
Tháng 42013 rùm beng 
chuyện Angelina Jolie mang 
gen BRCA đột biến, chuyện 
còn tiếp diễn. Các sao đã 
đánh động công chúng. Có 
nhiều chuyện hay về đôi gò. 


Quà của Mẹ thiên nhiên 


Martina Navratilova 


~ 


x5 





Đôi gò bồng đảo. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương khắc họa 
thật tuyệt: đôi gò bổng đảo sương còn ngậm. Sau tuổi dậy 
thì, ngực của phụ nữ giữ luôn dáng vẻ đôi gò. Chỉ cặp vú 
người mới nhô ra lồ lộ. Hormon estrôgen đã khắc nét mỹ 
miều. Vú phổng căng lên, xương chậu nở ra, mỡ tụ nhiều 


ở mông, đùi và háng... 
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Các thời kỳ tăng trưởng. 


Bầu sữa mẹ. Tuyến yên tiết ra hai hormon, lo sữa cho. 
bé bú. Prôlactin từ phần trước tuyến yên, ôxytôcin từ yên 
sau, Bé mút núm vú mẹ, tín hiệu thần kinh truyền đến 
não, vùng dưới đồi lèo lái tuyến yên nhạc trưởng bắt nhịp 
giai điệu yêu thương, prôlactin lệnh cho tế bào vú làm ra 
sữa, ôxytôcin lùa sữa tới 
miệng bé. Mẹ và con, 
cả hai cùng học, cho và 
nhận. 

Nguy cơ tiểm ẩn. 
Vú là bầu sữa mẹ. Đôi 
gò bồng đảo là niềm 
kiêu hãnh của nữ tính, 
lại thường bị ung thư. 
Ám ảnh rất lớn. Ngày 
Ấ{ 1042011, báo chí 
Nguy cơ tiểm ẩn Mỹ rộ lên tin Martina 
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Navratilova 53 tuổi bị ung thư vú. Suốt đời chơi thể thao, 
có nếp sống lành mà. Bệnh phát hiện thật sớm được trị 
tốt với liệu pháp bảo tồn vú. 

Navratilova đâu biết nguy cơ có trong cô. “Vậy là ung 
thư có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào?” Phải rồi, 
hormon estrôgen có thể gây ra ung thư vú. Mỗi chu kỳ 
kinh, estrôgen thúc đẩy các tế bào tăng trưởng lớn lên, 
suy thoái rồi chết, qua hàng trăm chu kỳ tế bào vú lớn lên 
rồi biến đi. Sự đột biến gen có thể xảy ra do lỗi lầm của 
DNA khi tế bào phân đôi, rồi nhiều đột biến dẫn đến sự 
sinh sôi vô tổ chức. Các tế bào này tụ lại thành khối bướu, 
có thể lan tràn đến các hạch lymphô và các nơi khác trong 
cơ thể, 


Chuyện hay đôi gò 


Mắt sáng như sao. Ngày trước thầy thuốc hỏi, xem, 
khám, gö và nghe. Nay thì 
mắt sáng như sao. Nào là 
siêu âm, CT (cắt lớp điện 
toán) MRI (cộng hưởng 
từ), và PET; các xét nghiệm 
phân tử tìm các đột biến 
gen. Bác sĩ cầm đầu dò siêu 
âm rà thấy một chỗ lạ trong, 
vú thì dùng cây kim nhỏ xíu. 
chọc hút tế bào (thử ENA) 
mà xác định được bệnh. 
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Mới đây máy MRI giúp rà ngực phụ nữ trẻ, không gây tác 
hại mà nhũ ảnh phải dùng từ tuổi 40 mới tốt. 

Chúng ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ đẹp bên ngoài của đôi 
gò. Nhưng thành tựu sinh học mới làm chúng ta sững sờ. 

Thụ thể nội tiết ER, PR là những phân tử nằm trong tế 
bào vú. Hormon estrôgen và progestêron từ trong dòng 
máu đến gắn vào thụ thể để chuyển tín hiệu vào nhân tế 
bào, ra lệnh cho tế bào tăng trưởng và sinh sôi. Các thụ 
thể estrôgen có tên là ER (Estrogen Receptor), thụ thể 
progestêron có tên là PR (Progesteron Receptor). Các tế 
bào ung thư có ER dương (ER+) bị estrôgen tác động, 
ngược lại là ER âm (ER-). Tương tự có ung thư vú PR+ và 
PR-. Thụ thể nội tiết dương (HR+) này thì mới dùng liệu 
pháp nội tiết, đối sách phù hợp. 

Gen HER2 nằm trong thể nhiễm sắc trong nhân tế 
bào, sản xuất thụ thể HER2. Gen HER2 bị đột biến gọi là 
HER2 dương (HER2+), kích hoạt sản xuất thụ thể HER2 
quá nhiều, các tế bào vú phát triển vô tổ chức và thành 
ung thư. Hiểu biết HER2 là thành tựu tuyệt vời về sinh 
học tuyển vú và ung thư vú. Liệu pháp nhắm trúng đích, 
cứu giúp khoảng 1⁄4 số phụ nữ ung thư vú có HER2+. 


Dịu dàng hơn, hiệu quả hơn 


Lưỡi dao mổ nhẹ nhàng hơn. Cuối thế kỷ 19, bậc thầy 
William Halsted thực hiện cuộc mổ bài bản, đoạn nhũ 
tận gốc gồm lấy trọn tuyến vú và nạo vét các hạch lymphô 
vùng nách. Ông nghĩ ung thư nằm loanh quanh tại chỗ và 
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tại vùng, không đi xa nên chỉ 

cần mổ hết mức. Trong gần 

100 năm, cách này cứu nhiều 

phụ nữ nhưng thật tàn phá. 

Từ những năm 1970, người 

ta thấy mổ ít hơn Halsted 

mà kết quả cũng tốt bằng. 

Phẫu trị Đó là “biến đổi đoạn nhũ tận 

gốc” hay là phẫu thuật Patey. 

Các nhà nghiên cứu thấy rằng ung thư không chỉ loanh 

quanh như Halsted đã nghĩ, mà còn có thể lan tràn toàn 

thân. Có thể bớt rộng hợp lý và phải lo ngừa ung thư lan 

tràn bằng hóa trị và/hoặc nội tiết. Lưỡi dao mổ dịu dàng 
hơn với các cách mổ ngày càng nhẹ hơn. 

Trả lại dáng hoa. Mồ tái tạo vú ngày càng hay. Khoảng 
hai thập niên trước, đoạn nhũ rồi phải chờ ít nhất ba năm 
mới tạo vú mới. Ngày nay, thức dậy sau cuộc mổ, người 
phụ nữ thấy bộ ngực “còn nguyên” Đó là tái tạo vú tức thì 
sau đoạn nhũ. Phải có sự đồng ý trước khi mổ. 

Xa trị thần kỳ hơn. Nay thì 


các máy xạ trị hiện đại phát huy 

tác dụng êm ái và chính xác: giết =: 
càng nhiều tế bào ung thư, gây 

tổn hại càng ít mô lành. Thành 

tựu đặc biệt kết hợp phẫu trị và THUẬN } 
xa trị là liệu pháp bảo tồn vú gồm = 
cắt rộng bướu rồi xạ trị tiếp theo. Xani: 

Bảo tồn được dáng hoa. 
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Ũ 


Hóa trị hiệu quả hơn. Sau mổ bác 
sĩ dùng thuốc giết các tế bào ung thư 
rơi rớt nhằm giảm nguy cơ tái phát 
hoặc di căn, đây là hóa trị hỗ trợ. °Ị 
Hóa trị cũng dùng điểu trị những 
người bệnh có ung thư đã lan tràn 
trong cơ thể. Bao nhiêu là thuốc 
mới. Biết bao công dụng. 


= 


nhi, 


M 


Hóa trị 


Liệu pháp nội tiết được dùng trị các ung thư nhạy với 
hormon. Các bác sĩ xếp các ung 
thư có thụ thể estrôgen dương 
(ER+), thụ thể progestêron 
đương (PR+) hoặc thuộc nhóm 
ER- và PR-. Tamoxifen (thuốc 
kháng estrôgen) ngăn không 
cho estrôgen gắn vào thụ thể 
trên mặt tế bào ung thư, làm tế 
bào ung thư chậm tăng trưởng 
và chết đi. Mới có các thuốc 
ngăn cơ thể làm ra estrôgen ở 
phụ nữ mãn kinh gọi là ức chế 
men arômataz dùng cho người 
bệnh ER+. 

Liệu pháp nhằm trúng 
đích. Ủng thư vú có đột biến 
gen HER2+ thì tăng trưởng 
và di căn mạnh. Trastuzumab. 
Nhắm trúng đích là thuốc nhắm đích thụ thể 
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HER2, gắn chặt để trói tay HER2, không cho ung thư 
phát triển. Từ năm 1998, khoảng 25% các phụ nữ ung 
thư vú HER2+ được hưởng thành tựu mới này. Nay có 
nhiều thuốc mới nữa lapatinib, pertuzumab. 

Chị em phụ nữ cùng với thầy thuốc biết sớm được 
và điểu trị tốt. Trên thế giới tỷ lệ sống còn ung thư vú 
đã tăng lên, nhờ chẩn đoán sớm biết rõ căn bệnh hơn 
với các phương pháp điểu trị hiện đại. Bảo tồn tuyến vú 
giữ được dáng hoa hoặc tái tạo tuyến vú trả lại dáng hoa. 
Năm 2012 trên toàn cầu có hơn 6 triệu phụ nữ ung thư 
vú sống còn năm năm và có nhiều người sống lâu hơn và 
trị khỏi bệnh. 
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Người xưa dặn dò 


Tin nóng hổi từ Canada "Làm việc theo ca kíp về 
đêm hơn 30 năm có thể tăng gấp đôi nguy cơ ung thư 
vú” ở phụ nữ làm ngành nghề bán hàng, giặt rửa và trực 
điện thoại (tháng 7.2013). Trước đó có tin tương tự “Xáo 
trộn giấc ngủ làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư tuyến 
tiển liệt ở đàn ông lớn tuổi” theo nghiên cứu của bác sĩ 
§igurdardottir, Đại học Iceland, Reykjavik (7.5.2013). 

Ai ngờ giữ cân đúng mức, vận động đều đặn, ăn uống 
cho lành, ngủ đủ ngủ ngon giúp tránh ung thư từ xa. 

Trang Tử dạy: "Ngủ không mộng mị, thức chẳng lo 
âu, ăn không cầu kỳ, hít thở thâm sâu” Y như là người 
xưa hướng dẫn chúng ta cách sống tốt và phòng tránh 
ung thư. 


Ăn không lành, tập không đều, ngủ không đủ 


Bụng làm dạ chịu. Ung thư và nhiều bệnh đính líu tới 
nếp sống. Có số liệu tin cậy từ Hoa Kỳ (2010). Đại dịch lố 
cân và béo phì ở 72% đàn ông và 64% phụ nữ chủ yếu do 
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ăn không lành và thiếu vận động. Béo phì kéo theo huyết 
áp cao, tìm mạch, tiểu đường và ung thư. Khoảng 41% 
dân số Mỹ sẽ được định bệnh ung thư trong suốt cuộc 
đời. Các loại ung thư liên quan ẩm thực là ung thư vú 
(sau mãn kinh), nội mạc tử cung, ruột già, thận, miệng, 
họng, thanh quản và thực quản. 

Giấc ngủ và ung thư. Trời đất làm ra cho chúng ta một 
đồng hồ sinh học kỳ diệu theo chu kỳ ánh sáng - bóng tối 
của Trái đất. Hơn thế kỷ qua, thế giới văn minh thành một 
xã hội sản xuất đã làm ngày dài ra và làm đêm ngắn lại, 
đồng hồ sinh học bị bẻ gãy, mêlatônin cơ thể bị xáo trộn. 
Con người nhận hết các tác hại. Từ những năm 1990, các 
nhà khoa học đã nghỉ ngờ làm việc suốt đêm giấc ngủ bị 
đảo lộn (phòng không đủ tối, hoặc không đủ giờ ngủ) là 
nguy hại cho sức khỏe. Năm 2001 các nhà nghiên cứu của 
Đại học Y khoa Harvard đã báo cáo là các điểu dưỡng làm 
việc ca kíp về đêm dường như “có tăng vừa phải (30%) 
nguy cơ ung thư vú” Có ghi nhận hormon mêlatônin bị 
suy giảm. Năm 2007, Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu ung 
thư (IARC) xác định “làm việc ca kíp ban đêm” là một 
yếu tố gây ung thư cho con người - tương tự tia cực tím. 

Ngủ đủ giảm nguy cơ ung thư ruột già. Ngủ dưới sáu 
giờ mỗi đêm tăng 50% nguy cơ bị bệnh pôlýp ruột già so 
với ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm. Pôlýp nếu không điểu 
trị có thể chuyển thành ung thư. Có mối liên hệ với lượng 
mêlatônin thấp (tạp chí Cancer 15.2.2011). 
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Tiến sĩ McClain tóm gọn “Hãy vận động tốt và ngủ 
cho đủ để tránh ung thư tại hội nghị quốc tế về phòng 
ngừa ung thư tại thủ đô Washington (17.11.2008). 


Giữ cân cho tốt, vận động mỗi ngày 


“Thế nào là cân nặng vừa đủ? Tính chỉ 

số BMI dựa vào mối liên hệ giữa chiểu 

cao và trọng lượng. Cẩn giữ BMI dưới 

25. Nên bàn với bác sĩ. Dư cân, béo phì 

làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư, do 

cơ thể sản xuất nhiều estrôgen hormon 
này kích hoạt ung thư. Thể dục làm giảm cân dư thừa, 
điều hòa hormon và giúp hệ miễn 


dịch. Vận động vừa phải như là 
bách bộ, đạp xe, làm vườn, chăm 
“ sóc nhà cửa, kèm với hít thở sâu 


đẩy. Tập luyện cật lực vận dụng cơ 

~Ă _. và bắp giúp tìm đập nhanh hơn, thở 

hít mau hơn sâu hơn, ra nhiều mồ 

hôi. Không cần cầu kỳ mà phải tập 

đều mỗi ngày, ít nhất nửa giờ. Tránh ngồi ÿ, nằm dài xem 
tivi hay chơi game. 


Ăn cho lành uống cho sạch 


Phải biết có thứ bạn ăn làm tăng nguy cơ ung thư, 
có thứ bạn ăn làm giảm nguy cơ ung thư. Nên chọn ăn 
lành, chứ không phải ăn kiêng. Không chỉ tránh né ung 
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thư, thật ra là nâng niu sức khỏe mình, thấy thơ thới hơn 
chống lại nhiều bệnh. 

Ưu tiên cho dinh dưỡng thực vật gồm các loại rau, trái 
tươi, hột, củ, đậu nguyên trạng. Thực vật nên chiếm phân 
nửa hoặc hai phần ba bữa ăn. Rau trái chứa ít chất béo, 
nhiều chất xơ và nhiều chất kháng ung thư. Phần còn lại 
đành cho cá, thịt, trứng và thức ăn từ sữa. Rau trái có 
màu đậm sáng là các thức ăn kháng oxid hóa, che chở 
tránh ung thư. Tỏi, gừng, bột càri là các gia vị tốt. Uống 
nước cho đủ, chất quý này kích hoạt miễn dịch, đưa chất 
dinh dưỡng khắp cơ thể, rửa sạch chất độc. Tránh các loại 
giải khát có đường. Xơ là một phần của rau trái củ mà 
cơ thể không tiêu hóa được, lại giúp giữ hệ tiêu hóa lành 
sạch, lôi nhanh các yếu tố gây ung ra ngoài. Không có xơ 
trong thịt, cá, đường, thức ăn từ sữa, gạo trắng và bột. 
Thịt rất cẩn cho cơ thể nhưng dùng nhiều thịt không phải 
ăn lành. Thịt chứa nhiều béo gây ung, chế biến (như quá 
nóng, cháy khét) mang thêm các chất sinh ung. Nên dùng 
cá, thịt gà nhiều hơn thịt đỏ (bò, heo, cừu). Chọn chất béo 
lành. Tránh mỡ trong thịt đỏ, thức ăn từ sữa. Dùng dầu 
thực vật. Bớt các thức ăn hun khói, muối mặn, làm dưa... 

Hội Ung thư Hoa Kỳ có hướng dẫn ăn uống ngừa ung 
thư: bữa ăn giàu thực vật, nhiều rau trái, đậu củ hột hàng 
ngày. Bót thịt, ít béo, ít muối, ít đường. Chế biến bảo quản. 
an toàn. Ít rượu hoặc không. Tránh xa thuốc lá. Tập đều, 
ít nhất 30 phút mỗi ngày. Giữ cân tốt hoài. 
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Chắt chỉu tuyến tùng 

Thức đậy sau khi ngủ đầy giấc, bạn thấy thơ thới, tươi 
tắn, đẩy năng lượng. Bạn có biết là bạn đã đầu tư vào việc 
ngừa ung thư cho chính mình? 

Nâng niu đồng hồ sinh học. Tuyến tùng quả (hình 
trái thông) chỉ lớn cỡ hột đậu, bóng đêm xuống nhả 
mêlatônin đưa ta vào giấc ngủ, tới đỉnh cao 1 - 2 giờ sáng, 
giảm dẩn từ 5 giờ đến sáng. Xáo trộn giấc ngủ làm giảm. 
lượng hormon này. Tác hại nặng nể. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy mêlatônin giúp các tế bào của cơ thể chống lại 
các chất oxid hóa, sửa chữa phân tử DNA, từ đó kiểm chế 


MÉLATÔNN Ế' ( 








Nẵng nu tuyến tùng 
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các tế bào ung thư, còn giúp hệ miễn dịch tăng sản xuất 
các tế bào diệt ung thư. 

Giấc ngủ là một phần của đời sống. Trung tâm Phòng 
chống bệnh (CDC) của Hoa Kỳ nhận định: "Thiếu ngủ đi 
với bệnh tật. Giấc ngủ không phải là điểu xa xỉ - đó là điểu 
thiết yếu quyết định cho sức khỏe tốt: Thiếu ngủ làm đời 
sống ngắn lại, gia tăng bệnh tim mạch, đột quy, tiểu đường, 
huyết áp, béo phì trầm cảm. Quý làm sao giấc ngủ đủ. Nay 
lại biết thêm giấc ngủ có thể giúp tránh ung thư. 

Vệ sinh giấc ngủ. Thời buổi này, giấc ngủ thường được 
coi là phí phạm. Nên ngủ 7 - 8 giờ/đêm. Trước ngủ tránh 
ăn no. Phòng ngủ càng tối càng tốt. Giữ mát nhiệt độ trong 
phòng. Đừng dùng đồng hồ ré lớn quá. Tập thói quen lên 
giường êm ả, tránh xa rượu, càphê buổi tối, kiểm lòng 
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trước cuốn sách hay phim tivi hấp dẫn. Tránh máy vi tính 
trước ngủ ít nhất một giờ, để qua bên các âu lo cho sáng 
hôm sau. Ngủ đúng giờ mỗi đêm, thức cùng giờ mỗi sáng. 
Buổi sáng phơi nắng một chút, đồng hồ sinh học cần ánh 
sáng để tự điểu chỉnh. Một đêm ngon giấc dọn sân cho các 
thói quen tốt khác: hăng hái tập thể dục, không cần nước 
ngọt trợ lực, khỏi nhờ càphê cho tỉnh người. 

Vận động cho đều, ăn uống cho lành còn phải nâng 
nỉu giấc ngủ nữa thì phòng tránh ung thư mới tốt hơn. 
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Lão Bush nhảy dù 


Ông George H.W. 
Bush, Tổng thống Mỹ 
thứ 41, đã kỷ niệm 
sinh nhật 85 bằng một +Ẳ® © 





cú nhảy dù từ trên độ 
cao 10.000 feet. Ông 
nhảy cặp với Mike 
Elliot, đáp êm ái xuống 
sân cỏ nhà thờ St Anne. Tuổi đó mà nhảy dù. Ông thưởng 
thức cảm giác rơi tự do và cho thấy người có tuổi vẫn năng, 
động, sống vui. Năm 2014, lão Bush tuổi 90 cũng làm y 
vậy. Lúc làm tổng thống, ông mê chạy bộ, chơi gôn, đánh 
quần vợt và đi câu. Nay bớt dẩn sinh hoạt nhưng không có 
ý ngừng vận động. 





⁄ 


Thân tâm hợp nhất 
Bài múa nhẹ tênh. Thấy nhiều người, trẻ có già có 


sáng chiều múa máy hêu hêu ở các công viên tôi thấy rất 
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vui. Hãy xem bài múa Thái cực 
quyển dưỡng sinh - Trên dưới 
theo nhau, trong ngoài hợp nhau 
(Thượng hạ tương tùy, nội ngoại 
tương hợp). Bài múa nhẹ tênh, 
động tác tiếp nối chấm chậm 
như kéo tơ. Hơi thở nhịp nhàng, 
cơ thể đìu dặt, tâm thân hài hòa. “ˆ 
Hay lắm đó! Thái cực quyền 





Roger Federer. Từ lâu tôi đõi 

theo đối tay vợt tennis Roger Federer. Vĩ đại nhất mọi thời 
đại! Năm 2013 phong độ suy giảm, tụt xuống đất hạng 7. 
Roger lấy lại vị trí số 1 ở tuổi 30, tròm trèm 31. Kỳ tích. 
Năm 2014, 33 tuổi anh trở lại số 3 ở tuổi mà mọi người 
đều gác vợt vĩnh viễn. Trên sân Cincinnati, Federer đã 
thắng Ferrer đoạt vô địch. Ngày 12.10.2014 anh lại đoạt 
chức vô địch giải Thượng Hải sau khi hạ tay vợt Pháp 
§imon trong trận chung 
kết. Trước đó anh hạ tay 
vợt Novak Djokovic số 
1 thế giới trong trận bán 
kết. Nay anh được xếp 
số 2 thế giới trên tay vợt 
Rafael Nadal. 

Roger được đặt ở vị 
trí cao nhất của danh sách 
các tay vợt vĩ đại nhất 
Võ địch Thượng Hải (12.10.2014) trước. nay, 7 danh hiệu 
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'Wimbledon và 17 danh hiệu các giải lớn. Quần vợt đòi 
hỏi sự bển bỉ cả tâm hồn lẫn thể chất. Bộ não và đôi chân 
hài hòa cao độ. Roger Federer có đủ cả. Anh là mẫu hình 
sức khỏe. 

Mến yêu cuộc chơi, phong cách duyên đáng khi bao 
biện khắp sân cỏ, thể lực không hể cạn, khéo léo thay 
đổi chiêu thức, ra đúng đòn để thắng. Một nhà bình luận 
“Hãy nhìn anh, không phải là chơi banh mà là vui thú với 
trái banh. 

Nhà báo Timothy Boyle thuật lại “Roger lướt trên 
sân thật nhanh, không nghe thấy bước chân, như con cua 
chạy trên cát nóng” Nadal và Djokovic hứng bóng đẩy 
bóng với miệng há hốc, như thể hậm hực. Federer điểm 
đạm, cả lúc khốn khó, vẫn nhẹ nhàng với bóng. Sao mà 
các chuyển động của Federer hài hòa được như vậy. Phải 
chăng là thân tâm hợp nhất, trạng thái cơ thể và tâm hồn 
đã thành là một. Như là anh hiểu rất rõ nguyên lý của 
Thái cực quyền. Thể thao đỉnh cao của Federer là điểm 
hội tụ vẻ đẹp của con người. 


Hai bậc tiền bối dưỡng sinh Việt Nam hiện đại 


Hoàng đế Nội kinh sách Y học Đông phương cổ mở 
đầu bằng chương Dưỡng sinh thật hay. Sách Nam Hoa 
Kinh của Trang Tử cũng có chương Dưỡng sinh chủ đặn 
đò đủ thứ. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, 64 tuổi, bị tai biến mạch 
máu não nặng năm 1970. Nghiên cứu để trị bệnh cho 
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mình, sống khỏe đến 91 tuổi. Ông tổng hợp rất hay kinh 
nghiệm về khoa bảo vệ sức khỏe từ cổ chí kim, từ Âu 
sang Á, kết hợp y học phương Đông và phương Tây với 
truyển thống y học dân tộc. Sách Phương pháp dưỡng 
sinh của ông chỉ dẫn đủ hết, cách hít thở, tập khí công, 
các tư thế yoga. BS Nguyễn Văn Hưởng bậc thầy dưỡng 
sinh giải thích 10 điểu tự xoa bóp. “Xoa bóp của Đông 
Y rất đặc biệt là xoa bóp cơ, tạng phủ bên trong, cả ngũ 
quan (tai, mắt, mũi, lưỡi, da) và cả tay chân bên ngoài. 
Nói chung, vận động không sót một bộ phận nào, cả sau 
lưng mà tay không sờ tới và cả đáy chậu mà người ta 
ngại đụng tới, tất cả các bộ phận của cơ thể để chuyển 
vận khí huyết khắp nơi”. 

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Lúc tuổi trẻ lao phổi nặng, 
nằm viện 10 năm, mồ 7 lấn, dung tích thở còn một lít, là 
người tiên phong dưỡng sinh sống đến 85 tuổi. Ông soạn 
sách Từ sinh lý đến dưỡng sinh, ng có bài Về tập thở rất 
hay, để nhớ. 


Tập luyện cho đều, hít thở cho sâu 


Cẩn tập thể dục đều đặn. Cứ bước đều, cứ đạp xe liên 
tục. Vận động giúp dưỡng não. Khi vận động máu đổ về 
một vùng của não đặc trách về trí nhớ nằm trong vùng 
hải mã. Não tiết ra nhiều chất. Sự gia tăng serotonin 
và dopamin, cùng endorphin làm cho người thấy sảng 
khoái. Mười phút tập nhẹ cũng giúp tỉnh thần thơ thới. 
Tập luyện cường độ cao dễ làm tăng endorphin. Thường 
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TẬP ĐỀU 





đo 3. 


Não ứa endorphin 


xuyên tập luyện, tâm thần giữ được tốt vào lúc tuổi cao 
nhờ endorphin. Tập luyện làm giảm béo phì, giảm nguy 
cơ các bệnh tim mạch, đột quy, tiểu đường, huyết áp cao. 
và ung thư ruột. Còn nữa: giảm đau khớp, bớt trầm cảm, 
tốt xương khớp, đẹp dáng vóc. 

Hít thở thâm sâu. Hít thở bình thường chỉ dùng một 
phần của lá phổi. Phải hít thở thâm sâu mới dùng gần 
trọn các lá phổi, cơ hoành tích cực xoa bóp nội tạng gan, 
lách, bao tử - ruột... Phổi là một cái lọc tuyệt vời. Cơ thể 
vận động, phổi thải mạnh khí CO, cho chúng ta thêm khí 
O,. Bs Nguyễn Khắc Viện bậc thầy dưỡng sinh có bài Vẻ 
tập thở thật hay. 








Không sót ngày nào. Người mập người ốm, trẻ con 
người lớn, phụ nữ mang thai, người khuyết tật. Ai vận 
động cũng có lợi. Tập 30 - 60 phút mỗi ngày tùy theo 
người, theo hoàn cảnh. Đi bộ, bơi lội, chơi thể thao. 
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Không cần những động tác cầu 
kỳ mà nhớ phải tập đếu đặn. 
Mưa dầm thấm đất. Kết hợp 
thể dục đểu đặn với các hoạt 
động thường ngày cũng tốt rồi. 
Làm việc nhà, làm vườn cũng 
góp phần vận động thân thể. 
Á k Đối với trẻ con cách nào cũng 
—WQQQQw% tốt miễn là chúng hoạt động 
30-60 phútmöi ngày — chơi đùa chạy nhảy. 





Tôi còn nhớ bài Cẩn phải vận động trong 
Luân lý giáo khoa thư lớp Đồng ấu. Ông 
Hoa Đà là một bậc danh y đời Tam 
Quốc có dạy: "Nước giữa dòng mà 
không thối là vì chảy luôn. Cái then cửa 
mà không gỉ là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con 
người ta muốn cho mạnh mẽ cũng phải 
năng vận động, thì mới được khỏe mạnh". 

Lão ông G. Bush người thật thẳng, dáng 
thanh thoát, mặt điểm đạm tươi vui. Cố vấn 
cho nhiều chương trình sức khỏe, cho phong 
trào chống ung thư, luôn hoạt động, vui sống. 
Chắc là ông theo phương châm Ăn vừa, ngủ 
đủ, thở đều, sống vui. 
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Dắt dìu về thuở ấu thơ 


Ngày 8.10/2012, Ủy ban Nobel công bố John B. 
Gurdon người Anh 79 tuổi và Shinya Yamanaka người 
Nhật 50 tuổi đoạt giải Sinh lý hoặc Y học. Hai nhà khoa 
học đã "khám phá các tế bào trưởng thành có thể tái lập 
trình thành đa năng” Chúng ta có được hiểu biết mới thật 
tuyệt về sự sống. 

Tế bào trưởng thành không cứ bị trói buộc mãi mãi ở 
trạng thái phù hợp với phận sự riêng được giao (y học gọi 
là sự biệt hóa). Năm 1962, Gurdon chứng minh sự biệt 
hóa của các tế bào thì đảo ngược được. Năm 2006, chỉ cẩn 
bổn gen Yamanaka có thể đắt dìu các tế bào trường thành 
trở về thuở ấu thơ là các tế bào gốc đa năng. Từ đây, con 
người có bao nhiêu là cơ hội mới để nghiên cứu các bệnh. 
tật và tìm các phương pháp để chẩn đoán và điều trị. 


Phải viết lại các sách giáo khoa 


Gurdon làm giáo điểu sụp đổ. Quan điểm ngự trị từ 
lâu: tế bào trưởng thành gắn chặt với vai trò được giao, 
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Một tế bào gốc 3) 
trong phối cơ thể = 


87s «.~.|. 4 
`. P ø® 





Biệt hôa thành nhiều 
i tế bào. 
Phôi 
Trứng thụtình ` K2 
—.~ 
Phát triển bình thường của người 


định phận an bài, không thể đảo ngược. Gurdon đã làm 
sụp đổ giáo điều: cái nhân của một tế bào trưởng thành 
biệt hóa có thể trở về trạng thái non trẻ không biệt hóa, 
đa năng. Ông thay thế cái nhân trong trứng non của con 
ếch bằng cái nhân lấy từ một tế bào trưởng thành của 
con nòng nọc, trứng này phát triển thành một nòng nọc. 
Các thí nghiệm tiếp cho ra các con ếch trưởng thành. Có 
nghĩa là phân tử DNA (trong cái nhân) của tế bào trưởng 
thành vẫn giữ những thông tin đi truyền cần thiết thuở 
còn non để phát triển thành tất cả các loại tế bào của ếch. 
Thành công của Gurdon thúc đẩy nhiều công trình và 
nhiều kỹ thuật mới ra đời, dẫn đến việc gây dòng ở động 
vật có vú. Nhưng vẫn còn vướng mắc. Phải dùng ống hút 
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lấy các nhân tế bào rồi đưa vào các tế bào khác. Có thể 
nào dẫn dắt một tế bào trưởng thành còn nguyên trở về 
tình trạng non trẻ? 

Cuộc bút phá thần kỳ. Gurdon công bố thành tựu của. 
mình thì Yamanaka mới chào đời ở tỉnh Kobe, Nhật. Hơn 
40 năm sau mới đi tiếp con đường của Đức ông Gurdon. 
Rốt cùng, với bốn yếu tố sao chép (bốn gen) Yamanaka 
dẫn dắt các tế bào trưởng thành của chuột (tế bào sợi) trở 


- 
HẠ 
Ì 
ẽ 
§ 
Ẫ 


“@ ® ® 
J8Gurdon % mm ® — ° >=# 


Nồng nọc ` Ếch 


{1) Phá hủy nhân trứng ếch. (2) Thế bằng nhân tế bào ruột nòng nọc. 
(3) Trứng phát triển thành nòng nọc 





Shinya Yamanaka 


(1) Lựa chọn từ 24 yếu tố sao chép. (2) Bốn yếu tố sao chép. (3) Tái lập 
trình các tế bào gốc đa năng iPS R 
Nguồn: Ủy ban Nobel 
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về các tế bào gốc non đa năng. Các tế bào này được đặt 
tên là các tế bào gốc đa năng được kích hoạt hay là các tế 
bào ¡PS (induced Pluripotent Stem cells). Các tế bào ¡PS 
có thể lại phát triển thành các tế bào sợi, tế bào thần kinh 
và tế bào ruột. Công trình được công bố năm 2006. Lập 
tức thành tựu này được công nhận là một cuộc bứt phá 
thần kỳ. 

Chuyện lý thú. Bác sĩ ngoại khoa chấn thương chỉnh 
hình Yamanaka không hành nghề điểu trị, tập trung nghiên 
cứu các tế bào gốc đa năng được phân lập từ phôi (tế bào 
gốc ES - Embryonic Stem cells) và nuôi cấy trong labô do 
Martin Evans (Nobel Y học 2007) phân lập từ chuột. Miệt 
mài tìm các gen giúp các tế bào này luôn non trẻ. 


KLF4, SOX2, c-Myc, Oct-3/4 
— 5 
` .... 

1 'bào trưởng thành Tb tải lập trình. 








Ñ Á Bệnh nhân. ụ Các tb. iPS 

/ \ NI, 

HỲ <z>>@ 
H — = Các th. bêta 


Các tb. thần kinh) 


YCáctbim CÔ” 
li Các tb. gan 
Y học tái tạo. Í 


Ứng dụng các tế bào iPS 
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Cực kỳ đơn giản: chỉ cần bốn gen. Biết trong các tế bào 
E§ có một số lớn các yếu tố sao chép có vai trò bảo lưu 
được tính đa năng, Yamanaka lựa ra được một nhóm 24 
yếu tố sao chép của tế bào ES rồi nhét cả vào các tế bào 
sợi của đa. Các gen này lại được chắt lọc lần lần. Rốt lại 
một bộ sậu gồm bốn yếu tố sao chép (MyC, Oct 3⁄4, Sox2 
và KIẾ4) cũng đủ sức đảo ngược các tế bào sợi của chuột 
thành các tế bào gốc đa năng. 


Con người được hưởng nhiều 


Điều hay ho nhất trong việc dùng tế bào gốc là chúng 
có khả năng biến thành nhiều loại tế bào trưởng thành 
hoạt động tốt. Chúng có thể là nguồn tế bào thay thế để 
trị các bệnh khó. Đối với các bệnh gây hư hại tế bào và 
các mô, chúng ta có thể nhờ các tế bào gốc giúp đỡ. Đó là 
mục tiêu của y học tế bào gốc. 

Các ¡PS là công cụ vô giá. Các nghiên cứu mới trong 
những năm gần đây cho thấy các tế bào ¡PS có thể phát 
triển thành tất cả các loại tế bào khác nhau của cơ thể. Có 
thể sản xuất các tế bào ¡PS từ các tế bào người. Chẳng hạn 
như có thể lấy các tế bào da từ các bệnh nhân có bệnh 
khác nhau, tái lập trình rồi xem xét trong labô để xác định 
các tế bào này khác các tế bào của người khỏe như thế 
nào. Một tế bào trở về trạng thái non trẻ rồi, có thể biến 
thành bất cứ loại tế bào nào khác của cơ thể. Có thể dùng 
các tế bào ¡PS từ các bệnh nhân để xác định rõ thuốc nào. 
trị tốt nhất và ít tác dụng phụ nhất. 
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Sẽ trị được nhiều bệnh khó 

Người ta tìm được nguyên nhân bệnh đái tháo đường 
týp 1 do rối loạn điểu hòa insulin. Tuyến tụy bình thường 
sản xuất insulin. Ở người bệnh, các tế bào này bị hủy 
hoại đo cơ chế miễn dịch. Có hy vọng đưa tế bào gốc về 


Thời gian 








3» Các tín hiệu 
Các tế bào gốc tăng trưởng 


với nhiệm vụ điểu hòa insulin rồi ghép vào cơ thể người 
bệnh. Nghiên cứu tế bào gốc để điểu trị bệnh tìm rất hứa 
hẹn. Các bác sĩ có thể thay các tế bào tim bị hư trong cơn 
đột quy với tế bào gốc ¡PS mới lấy từ da của chính người 
bệnh. Mục tiêu là thay đổi các vùng tim bị tổn thương 
bằng các tế bào tốt. Các tìm kiếm mới đây cho thấy có thể 
đìu đắt các tế bào gốc phôi thành tế bào cơ tim. Cũng có 
thể làm như vậy để sửa não bị hư. Có công trình nghiên 
cứu cho thấy các tế bào gốc phôi có thể làm nhiệm vụ sản 
xuất chất dopamine làm giảm triệu chứng bệnh Parkinson. 
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Chấn thương tủy sống, các bệnh của võng mạc cũng là 
đối tượng nghiên cứu của y học tế bào gốc. 

Ngày nay việc nghiên cứu tế bào gốc đi rất nhanh. 
Nghiên cứu tế bào gốc là một trong những lĩnh vực kỳ 
thú của sinh học hiện đại, kéo theo bao vấn để bàn cãi. 


Các tế bào gốc phôi 


Trứng của một phụ nữ và tinh trùng từ một người đàn 
ông gắn bó nhau thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. 
Hợp tử sinh sôi nhiều lần, tạo ra các tế bào gốc toàn năng. 
Trong thời kỳ trứng nước của phôi, vài ngày đầu các tế bào 
toàn năng xuất hiện. Khoảng sau ngày thứ tư, các tế bào 


Bọc blastô. 
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này bắt đầu chuyên biệt hóa để thành các fế bào gốc đa 
năng. Các tế bào này có thể sản sinh mọi tế bào, nhưng 
không thể làm ra trọn cơ thể như là các tế bào toàn năng. 

Các nhà khoa học tìm cách lấy được tế bào gốc từ 
phôi của loài chuột từ 30 năm trước. Về sau lấy được các 
tế bào gốc từ phôi người. Các tế bào này gọi là tế bào gốc 
phôi người. Các phôi này lấy từ thụ tỉnh nhân tạo. Phôi bỏ 
đi thì được tặng cho nghiên cứu, có sự đồng thuận của 
người biếu. Các tế bào gốc phôi lại làm dậy lên các bất 
đồng giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia và 
công chúng. Lý do là phải hủy bỏ các phôi này sau khi rút 
lấy các tế bào gốc. 


Cảnh giác cao độ 


Thật nguy hại. Reuters 9.10.2012 đưa tin Shinya 
Yamanaka cảnh giác các người bệnh về các "liệu pháp 
tế bào gốc” không có cơ sở mà nhiều bệnh viện, dưỡng 
đường trên thế giới “mời mọc” Shinya Yamanaka nói: 
“Trên mạng có đấy các quảng cáo về tế bào gốc trị khỏi 
mọi thứ bệnh - tiểu đường, đa xơ cứng, viêm khớp, bệnh 
mắt, Alzheimer, Parkinson... chấn thương tủy sống, ở 
Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Thật 
là nguy hại cái gọi là pháp tế bào gốc được dùng mà 
không có đữ liệu nào về thí nghiệm trên súc vật, kiểm tra 
tiển lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng an toàn có hiệu quả 
trên con người. Các người bệnh có thể rơi vào tình trạng 
rất hiểm nguy”. 
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Bài học đẳng cay. Hwang Woo Suk là giáo sư về gen 
học và kỹ thuật sinh học tại Đại học Quốc gia Seoul. Giáo 
sư Hwang trở nên nổi tiếng vì một loạt các công trình 
nghiên cứu về tế bào gốc, công bố trên các tạp chí khoa 
học uy tín. Cho đến tháng 11.2005, ông còn được coi 
là một trong các chuyên gia thế giới tầm cỡ nghiên cứu. 
tế bào gốc phôi, đặc biệt với hai bài báo đăng ở tạp chí 
Šcience năm 2004 và 2005. Ông xác định là đã thành công 
tạo ra được tế bào gốc phôi bằng cách gây dòng. Ai ngờ! 
Cả hai bài nghiên cứu bị chính thức loại ra khi ban biên 
tập của Science phát hiện phần lớn các dữ liệu là ngụy 
tạo. Vào tháng 5.2006, Hwang bị kết tội là đã vi phạm 
luật đạo đức sinh học do ngụy tạo trong nghiên cứu tế 
bào gốc. Thời báo Hàn Quốc ngày 10.6.2007 tường thuật 
là "Trường đại học sa thải ông và chính quyền hủy bỏ sự 
ủng hộ tài chính và pháp lý” Chính quyển cấm Hwang 
điểu hành nghiên cứu gây dòng tế bào gốc phôi. Ông ta bị 
xử hai năm từ treo vào ngày 26.10.2007. 





Xứng đáng hai giải Nobel. Giờ đây các tế bào gốc có 
thể được chế tạo trong labô từ các tế bào trưởng thành 
của cùng cơ thể, hơn là dùng các phôi người. Thật là một 
khai thông tuyệt vời. Tổng thống Mỹ George W. Bush đã 
ngưng sự tài trợ liên bang cho nghiên cứu tế bào gốc phôi 
(ES). Rồi Tổng thống Barack Obama bãi bỏ lệnh cấm này. 
iPS làm nhẹ cuộc tranh cãi y đức. "Yamanaka đã gạt bỏ 
được nỗi lo y đức của việc nghiên cứu tế bào từ thai phôi 
người, rẽ sang lối đi nghiên cứu được mọi người chấp 
nhận” - giám đốc Trung tâm thực hành Y đức Đại học 
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Oxford nhận định: “Ông ta xứng đáng không chỉ giải Y 
học, mà còn thêm giải Y đức” 

Thật là một cuộc cách mạng. Gurdon mở đẩu và 
Yamanaka dứt điểm. Yamanaka giải bày: “Tôi rất vinh dự 
được chia giải với tiến sĩ Gurdon. Không có công trình 
của ông công bố 50 năm trước, đúng năm tôi chào đời, 
không bao giờ tôi làm được điểu tôi đã làm”. 





May mắn. Được hỏi nghĩ gì sau gần 50 năm chờ đợi 
giải Nobel, đức ông Gurdon trả lời: "May mắn tôi còn 
sống”. Hẳn là nhờ cách tái lập trình Yamanaka cho phép 
áp dụng rộng rãi ý tưởng của Gurdon vào các tế bào loài 
có vú và người, dùng tốt cho các liệu pháp tái phục, xây 
dựng mô hình bệnh tật và sàng lọc các thuốc ứng hợp cho. 
các bệnh nhân. Không có thành tựu của Yamanaka, chắc 
là Gurdon không cùng đoạt giải Nobel. 
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Kể chuyện tế bào 
và sự sống 


Các nơron trò chuyện 


Các nơron và các tế bào trò chuyện. Nhờ James 
Rothman, Randy W. Schekman và Thomas Sũđhof (giải 
Y học 2013) mà chúng ta hiểu được làm thế nào các dây 
thần kinh trong não truyền tin được, hệ thống miễn dịch 
tấn công những gì gây hại và các hormon (như là insulin) 
tới dòng máu được. Người ta đã ứng dụng các khám phá 
này để làm ra các vắcxin mới, để tỉnh chế chất insulin 
điểu trị đái tháo đường. 

Các tế bào chứa những hệ thống vận tải phức tạp. 

Mang giao thông rối rắm trong tế bào. Năm 1976, 
Schekman tìm thấy các tế bào nấm men bia bị đột biến thì 
có các mạng giao thông rối rắm như cảnh xe cộ ùn tắc vì 
kẹt đường. Làm thế nào các túi hàng biết phải đến chỗ nào 
ở ngoài mặt tế bào và lúc nào thì "xuống hàng” Thử hình 
dung hàng trăm ngàn du khách phải đi hàng trăm cây số. 
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Làm sao họ tìm được đúng đường? Chiếc xe buýt phải đậu 
ở trạm nào và mở cửa để hành khách xuống xe. Thư ký Ủy 
ban Nobel nói: “Cũng có các vấn để tương tự trong tế bào, 
phải tìm đúng đường và thải ra đúng lúc đúng chỗ ở ngoài 
mặt tế bào” trong những năm 1980 và 1990. 

Hai nơron nói chuyện. Chính Rothman và Sũdhof đã 
làm rõ cơ chế này. Năm 2013 Rothman 63 tuổi và Sũdhof 
58 tuổi. Hệ thống vận chuyển này được dùng làm nền tảng 
của sinh học tế bào. 

Cứ mỗi phần ngàn giây, xảy ra một chuỗi biến cố 
trong não người: hàng tỉ tế bào thần kinh trong não, gọi 
là nơron chuyển tín hiệu cho nhau, tại hàng tỉ tỉ synáp, 
nơi tiếp giáp của các nhánh nơron. Mỗi synáp gồm các 
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đầu mút của hai nơron ngăn cách nhau bởi một cái khe tí 
tỉ (cỡ vài nanômét, phần tỉ của mét). Một thông tin mới 
được nơron tiếp nhận tạo ra một luồng điện kích hoạt 
nơron nhả các túi chứa các hạt dẫn truyền thần kinh. Các 
túi này “nhảy” qua khe synáp để tới nơron thứ hai, tại đây 
gắn vào các phân tử đặc biệt gọi là thụ thể. Các nhà khoa 
học đã khám phá các hạt dẫn truyền thần kinh được gói 
trong các túi. Mỗi túi mang một loại dẫn truyền thần kinh 
riêng. Chẳng hạn như dopamin liên hệ tới trí nhớ và các 
khả năng khác, hoặc serotonin giúp điều hòa cảm xúc. 

Giống như các chiếc phà nhỏ, các túi này di chuyển 
đến đầu mút của nơron, rồi dừng lại, chờ “xuống hàng”. 
Đúng lúc thì các túi hòa nhập vào màng của nơron và đổ 
hết hàng (các dẫn truyền thần kinh) vào khe synáp. Sau. 
khi nhả hết dẫn truyển thần kinh, nơron làm đẩy lại các 
túi rỗng để dùng nhiều lần. Thật là phức tạp. 





Nếu công đoạn nào bị - một phân tử không làm 
đúng việc hoặc các túi nhả các dẫn truyền thần kinh trật 
nhịp - thì nhiều chuyện tệ hại xảy ra: bệnh tự kỷ, bệnh 
động kinh, bệnh Alzheimer. 

Như qua phà Bình Khánh. Muốn hưởng gió biển Cần 
Giờ, hít khí lành rừng đước thì phải qua phà Bình Khánh. 
Dòng sông trước mắt khác nào khe synáp, chiếc phà chở 
đẩy xe khác nào cái túi mang các hạt dẫn truyền thần 
kinh. Phà rời bến đúng giờ, cập đúng bến, thả xe chạy 
lên bờ. 
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Men bia, bánh mì và chất Botox. Giải Nobel có hương 
vị hấp dẫn của men bia, mùi thơm của bánh mì và chất 
Botox làm đẹp cho phụ nữ. Thật thú vị. Danh cầm Fleisher 
năm nay 85 tuổi tiếp tục công diễn nhiều nơi. 

Tại tiệc tối Nobel ngày 10.12.2013, Schekman lớn tuổi 
nhất (65) thay mặt bộ ba nhận giải Y học phát biểu dung dị. 





“James Rothman và Thomas Sũdhof đã khám phá cơ 
chế phân tử của sự tiết ra chất dẫn truyền thần kinh tại 





§ 

















James E.Rothman | RandyW.Schekman |_ Thomas C.Sũdhof 





chỗ tiếp giáp giữa các nơron (tế bào thần kinh) và giữa 
các nơron và các tế bào cơ bắp. Các phân tử mà họ tìm 
thấy là đích nhắm của một chất độc mạnh, sản xuất bởi 
loại vi khuẩn gây bệnh ngộ độc thức ăn. Không ai tiên 
đoán được một áp dụng thực tiễn của thành tựu này là 
công dụng của chất Botox, tên thương mại của chất độc 
này. Việc dùng Botox còn đi xa hơn mục tiêu thẩm mỹ, 
như là dùng điểu trị các bệnh xáo trộn thần kinh cơ bắp. 
Một chuyện ly kỳ là nhờ tiêm Botox, nhạc sĩ đương cầm 
lừng danh Leon Fleisher sau 30 năm bị tê liệt, nay đã trở 
lại với sân khấu nhạc hòa tấu. 
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Về phần mình, tôi tìm ra cơ chế phân tử của sự tiết 
prôtêin của nấm men bánh mì và men bia. Khi biết được 
là các tế bào nấm men dùng một cách giống như các tế 
bào người thì công nghệ sinh học đã áp dụng hiểu biết 
này để sản xuất đại trà một khối lượng lớn prôtêin người. 
"Thí dụ, một phần nhu cầu của loài người về chất insulin 
người tái tổ hợp được sản xuất trong các tế bào nấm men 
bia. Biết bao nhiêu người được hưởng thành quả này”. 


Các tế bào tâm sự 


Hàng ngàn tỉ tế bào trong cơ thể chúng ta có những 
nhiệm vụ khác nhau. Chúng làm việc hài hòa như thể là 
biết trò chuyện với nhau. Các tín hiệu (tin nhắn) từ ngoài 
tế bào (thường là các hormon, các chất dẫn truyền thần 
kinh, các yếu tố tăng trưởng...) đến gắn kết vào các thụ 
thể, rồi thúc đẩy các thay đổi bên trong tế bào. 





Yếu tố tăng trưởng tế bào. Rita Levi-Montalcini và 
§Stanley Cohen (giải Nobel Y học 1986) cho chúng ta biết 
`. 


X2 meense 
Ni ma. 


_—= 


c% X 
„- erier 


Các yếu, s# mh. 
Stanley Cohen _ |Rita Levi-Montalcini cho tín hiệu cho tế bào 
tăng trưởng và phân đôi 
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làm cách nào một yếu tố (tín hiệu) tăng trưởng từ bên 
ngoài được dẫn truyển vào bên trong tế bào. Chỉ mới hơn 
nửa thế kỷ, khám phá này đã đưa sinh học và y học tiến 
xa biết bao, 

Các thụ thể gắn kết với prôtêin G. Hai bác sĩ người 
Mỹ Robert J. Lefkowitz và Brian K.Kobilka được trao 
giải Nobel Hóa học 2012 vì khám phá GPCR (thụ thể) 
và prôtêin G (tin nhắn) nắm tay nhau dẫn truyền tín 
hiệu... Các thụ thể này trở thành đích nhảm của nhiều 
thứ thuốc trị hàng loạt bệnh. Khoảng phân nửa các thuốc 
được dùng hiện nay nhằm các thụ thể này. 


Vui chuyện tế bào 


Chúng ta đã bắt đầu đời sống của mình theo cách rất 
khiêm tốn - một cái trứng thụ tỉnh. Tế bào nhỏ nhoi này 
phát triển thành một người với hàng trăm ngàn tỉ tế bào. 

Lá vàng rơi. Sự chết tế bào tiếng Anh là Apoptosis, 
gốc Hy Lạp có nghĩa là lá vàng rơi, lá xanh rồi lá vàng lá 
rụng. Ba nhà khoa học chia nhau giải Nobel Y học 2002 
chứng minh được: trong cơ thể muôn loài, sự phát triển cơ 


quan và sự chết tế 

bào được lập trình É 
dưới sự điểu hòa _ 
gen hay là cái chết - 
của các tế bào đều 


được an bài. Sydney Brenner H.RobertHorvitz  JohnE.Subton 
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Tế bào có một thời để sống làm phận sự. Sau vài mươi 
lấn phân bào, nhiệm vụ viên mãn, đi vào cái chết êm ái. 
Ba nhà nghiên cứu Sydney Brenner, H. Robert Horvitz 
và John E. Sulston làm rõ các tế bào ung thư không già 
không chết, nhờ có nhiều enzym têlômêraz. 

Thật khéo ép duyên. George Köhler và Cẻsar Milstein 
lai giống hai tế bào khác loại. Các tế bào ung thư bất tử 
góp khả năng tồn tại, các tế bào. 
của lách sản xuất kháng thể. 
Bướu lai ra đời, sản sinh kháng 
thể đơn dòng vì sản xuất chỉ từ 
một loại tế bào. Giải Nobel Y 
học năm 1984 như lùi xa vào. 






NI 6eogeKöhlr  đï vãng. Thật ra, với kháng thể 
đơn dòng, các liệu pháp nhắm. 

trúng đích đang nở rộ trong điều trị ung thư. 
Dắt dìu về thuở ấu thơ. Tế bào trưởng thành không 
phải cứ bị trói buộc mãi mãi ở trạng thái phù hợp với 
phận sự riêng được giao (y 
học gọi là sự biệt hóa). Năm. 
r*» 1962, Gurdon người Anh 
ca chứng minh sự biệt hóa của 
các tế bào đảo ngược được. 
Năm 2006, chỉ cần bốn gen, 
Yamanaka người Nhật có 
thể dẫn dắt các tế bào trưởng thành trở về thời non trẻ, 
các tế bào gốc đa năng. John Gurdon 79 tuổi và Shinya 

'Yamanaka 50 tuổi nhận Nobel Y học 2012. 
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Chúng ta có được hiểu biết mới thật tuyệt về tế bào và 


sự sống. Bao nhiêu là cơ hội mới để nghiên cứu các bệnh 
tật, để chẩn đoán và điểu trị. 
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Các tế bào trò chuyện 


Từ khi xuất hiện khoảng 4 tỉ năm trước, sự sống rốt 
ráo là các hệ thống hóa học phức tạp nhất. 

Hai bác sĩ người Mỹ Robert J. Lefkowitz và Brian 
K.Kobilka được trao giải Nobel Hóa học năm 2012 vì đã 
khám phá ra cách hoạt động của các thụ thể gắn kết với 
prôtêin GŒ (GPCRs - G Protein Coupled Receptors). Công 
hiến thật lớn. 


H@ZP LỦ_ ˆ Thụ thể mg) 
Hormon. 
v Thụ thể 
'Gamma 
Màng tế bào| 
ATP 


Prôtê¡n JỂ. 


6G 





Nhân 
Đáp ứng với cAMP. 
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Các thụ thể này trở thành đích nhắm của nhiều thứ 
thuốc trị hàng loạt bệnh. Khoảng phân nửa các thuốc 
được dùng hiện nay dựa trên các thụ thể này. Các công, 
ty dược đang triển khai các loại thuốc mới đặc hiệu hơn 
có ít phản ứng phụ hơn. Biết được cấu trúc 3D của các 
thụ thể cũng như của các ligăn (ligand), có thể phát triển 
nhanh chóng các thuốc trị bệnh nhắm cấu trúc chính xác 
các thụ thể màng tế bào. 

Hàng ngày hàng ngàn chuyên gia của các công ty dược 
dựa trên công trình này để chế tạo các thuốc mới. Hiện 
nay khoảng phân nửa số thuốc kê toa liên hệ với các thụ 
thể gắn kết prôtê¡n G. Nhiều loại thuốc nữa chờ xuất hiện. 


Thụ thể và prôtêin G tay trong tay 


Hàng ngàn tỉ tế bào trong cơ thể chúng ta có những 
nhiệm vụ khác nhau. Chúng làm việc hài hòa như thể là 
biết trò chuyện với nhau, nhờ nhạy cảm với môi trường 
chung quanh. Các prôtê¡n gọi là thụ thể ngoài mặt tế bào. 
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Thụ thể gắn kết prôtêin G 


0¬ 


Hormon 





Prôtêin G 


được phân công làm giao liên giữa môi trường bên ngoài 
và tế bào. Các tín hiệu hay là tin nhắn từ ngoài tế bào. 
(thường là các hormon, các chất dẫn truyền thần kinh, 
các cytôkin, các yếu tố tăng trưởng...) gọi chung là ligăn 
đến gắn kết vào các thụ thể, rồi thúc đẩy các thay đổi 
trong tế bào. 

GPCR và prôtê¡n G nắm tay nhau dẫn truyền tín hiệu... 
Các phân tử ligăn gắn vào phần GPCR ngoài tế bào. Phần 
trong tế bào của GPCR kích hoạt một prôtê¡n G. 

Lần theo dấu vết. Vào cuối thế kỷ 19, người ta nghĩ rằng 
các tế bào phải có vài loại thụ thể (bộ phận tiếp đón) giúp 
cảm nhận các hormon, ánh sáng, mùi vị các độc tố và các 
thuốc ở môi trường chung quanh. Nhưng các nhà nghiên 
cứu đụng đầu vào một bức tường: màng tế bào. Làm sao 
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mà tín hiệu xuyên thấu bức tường này được. Làm thế nào. 
phần trong tế bào biết được những gì xảy ra ở bên ngoài? 
Robert Lefkowitz bỏ mộng làm bác sĩ tim mạch, nhưng 
vẫn tơ tưởng làm việc về bệnh tim, tập trung tìm tòi các 
thụ thể adrenalin. Từ 1968, gắn chất iốt đồng vị vào vài 
loại hormon, ông thấy được hoạt động xuyên tế bào. Năm 
1970, Lefkowitz công bố tìm ra một thụ thể, đặc biệt là tin 
nhắn từ adrenalin: thụ thể adrenalin bêta. Rốt cùng phân 
lập được một loạt các thụ thể. Các thụ thể gồm ba phần: 
phẩn ngoài lú khỏi màng tế bào, nhận ra được một ligăn 
đặc hiệu rồi hít dính. Phần trong của thụ thể thọc vào 
phía trong tế bào. Phần ló ra ngoài màng tế bào gắn dính 
ligăn. Phần chui vào trong gắn dính với prôtê¡n G. Tế bào 
sản xuất các sản phẩm của gen để đáp lại tín hiệu nhận từ 
ngoài mặt tế bào. 

Các prôtêin Œ. Cùng lúc này thật là khế hợp: sự hiểu 
biết về những gì xảy ra bên trong tế bào. Các prôtê¡n G 
được Alfred G. Gilman và Martin Rodbell tìm ra và chia 
nhau giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1994. Các prôtêin 
gắn với nucleotid guanin (Guanine nucleotide-binding 
proteins) giúp chuyển các tin nhắn từ bên ngoài vào trong 
tế bào. Prôtêin G hoạt động như là các nút vặn phân tử. 
Khi gắn vào GTP (Guanosine triphosphate) chúng được 
vặn mở, khi gắn vào GDP (Guanosine điphosphate) tắt 
được kích hoạt thì prôtêin G tạo ra một dòng thác tác 
động đổi thay chức năng của tế bào. 

Các thụ thể gắn kết prôtêin G (GPCRs) là các prôtêin 
dạng xoắn đu đưa bảy lần tới lui xuyên màng tế bào. Thế 
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là vào đầu những năm 1980, người ta bắt đầu nắm được 
quá trình của các tin nhắn chuyển từ bên ngoài xuyên 
qua màng tế bào vào bên trong tế bào. Lefkowitz được coi 
là cha đẻ các thụ thể gắn kết prôtê¡n G. Người ta có thể 
tách riêng các thụ thể này và biết chúng cảm nhận cái gì. 
Nào là ánh sáng, các mùi, nhiều vị, nhiều hormon, vô số 
chất dẫn truyền thần kinh. 

Khác nào rước khách chơi nhà. Các ligăn là khách, 
các thụ thể là nhân viên lễ tân biết chọn đúng khách, báo 
người đưa vào (prôtèin G). Chủ nhà (tế bào) rước khách, 
theo thông tin khách mang đến mà có cách ứng xử. 


Thợ săn gen và nghệ nhân nhiếp ảnh 


Thợ săn gen kiên trì. Kobilka, thành viên mới của 
êkíp nhận sự thách đố săn tìm cho được gen nắm mã thụ 


Thụ thể 
Z” 






Màng tế bào 
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thể adrenalin. Khác nào mò kim đáy biển trong vốn gen 
người. Đầu óc sáng tạo giúp thợ săn kiên trì đạt mục tiêu. 
Giải mã genôm người cho biết gần một ngàn gen nắm mã 
cho GPCRs. Khoảng phân nửa số thụ thể này thuộc về hệ 
khứu giác tiếp nhận mùi. Một phần ba là các thụ thể nhận 
các hormon và các chất truyển tín hiệu như dopamin, 
serotonin, prostaglandin glucagon và histamin. Vài thụ 
thể bắt được ánh sáng vào mắt, còn vài cái khác nằm ở 
lưỡi giúp chúng ta nếm. Hơn trăm loại chưa biết rõ. 

Nghệ nhân nhiếp ảnh thần kỳ. Sau khi săn được gen 
nắm mã thụ thể, Kobilka chuyển đến Đại học Stanford, 
California, quyết tâm chụp hình thụ thể. Chuyện viển 
vông. Ghi hình một prôtêin rất phức tạp. Các prôtêin 
quá nhỏ. Các nhà nghiên cứu dùng phương pháp gọi là 
chụp hình tỉnh thể bằng tỉa X. Bước đầu là tạo ra một tinh 
thể, chẳng hạn các phân tử nước trong tỉnh thể nước đá, 
carbon trong kim cương. Rồi bắn tia X xuyên qua tỉnh 
thể prôtê¡n. Chạm vào các pr‹ thì các tia tung toé ra. 
Từ đó có thể “thấy” prôtê¡n ở cấp độ nguyên tử. Từ năm 
1950, người ta ghi được hình ảnh hàng ngàn prôtêin. 
Trong một tỉnh thể cần các prôtêin đứng thật yên. Nhưng 
thụ thể GPCR truyền tín hiệu theo kiểu di động thì khó 
hơn nhiều. Thách đố vô cùng lớn lao. Mới năm ngoái 
2011, Kobilka chộp được hình của thụ thể adrenalin bêta 
đúng lúc nó chuyển tín hiệu từ hormon ở ngoài tế bào 
vào prôtê¡n G bên trong tế bào. Kỳ tích. Phần thưởng của 
hai thập niên cật lực, đẩy sáng tạo. 
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Khi thưởng thức một ly rượu vang với thức ăn ngon, 
hay nhận ra mùi bông cau thoang thoảng trong vườn, 
bạn hãy nhớ một chút đến các thụ thể gắn kết prôtêin G. 
Mừng cho cặp đôi bác sĩ y khoa đoạt giải Nobel Hóa học 
và cám ơn về những thuốc mới nữa chú! 


Có trao lộn ngành? 


Sao lại trao giải Hóa học cho công trình nghiên cứu 
sinh học và y học? Lefkowitz và Kobilka đều là bác sĩ y 
khoa mà? Dễ hiểu thôi. Vào thời của Alfred Nobel, hóa là 
hóa, sinh là sinh, y là y. Ngày nay mọi việc đã đổi thay. Bờ 
mí đã mờ nhạt giữa nghiên cứu sinh y học và hóa học. Giải 
này minh họa cho việc đóng góp quan trọng của hóa học 
cho các lĩnh vực khoa học khác. Nhớ lại giải Hóa học 2009, 
cốt tủy là sinh học, về cấu trúc của ribôsôm có vai trò phiên 
địch DNA thành các prôtêin của sự sống. Không có gì ngạc 
nhiên khi sinh học lồng ghép với hóa học. Giải Hóa học 
2012 này cũng liên hệ trực tiếp tới hóa học. 
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Một giải Nobel 
hai cống hiến 


đã cống hiến lớn lao cho đời, hai lão ông như rủ 
nhau về cõi vĩnh hằng. Thomas vừa qua đời ở thành phố 
§eattle (Mỹ) ngày 20.10.2012 ở tuổi 92. Murray 93 tuổi 
tiếp bước hôm 26.11 tại Bệnh viện Brigham thành phố 
Boston (Mỹ), nơi ông thực hiện ca ghép thận lịch sử. 

Năm 1990, bác sĩ Donnall E. Thomas cha đẻ của ghép 
tủy xương nhận giải Nobel Y học cùng với bác sĩ Joseph 
E. Murray, người khơi dòng ghép tạng. Bác sĩ Thomas đã 
mở ra một kỷ nguyên mới: ghép tủy xương trở thành cách 
điểu trị ung thư máu và các loại bệnh máu khác. Từ cuộc 
ghép thận đầu tiên thành công của bác sĩ Murray, đã có 
hàng trăm ngàn cuộc ghép tạng nhiều loại được thực hiện 
trên toàn thế giới. 


Chăm chăm hồi phục tủy xương 


Tủy xương là nhà máy sản xuất các tế bào gốc. Các tế 
bào này phát triển thành các tế bào của máu như hồng cầu, 
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các bạch cẩu và tiểu cầu. Rối rắm trong tủy xương có thể 
gây bệnh nặng, thậm chí mất mạng. Mắc bệnh như là ung 
thư máu (bệnh bạch cầu), thì tủy xương “không khỏe” Hóa 
trị nặng tay và xạ trị được dùng giết các tế bào ung thư, 
đồng thời phá hủy tủy xương. Cần ghép tủy xương lành 
của người khác nhằm hồi phục tủy xương bệnh. 








Kim hút tủy. 
Lớp xốp. Vỏ xương. 


` 
Tủy xương. 


Cha đẻ của ghép tủy xương. Bác sĩ Donnall Thomas 
bắt đấu nghiên cứu ghép tủy xương trên chó. Thật kiên 
trì, đầu gặp nhiều thất bại và bị nhiều bài xích, cùng với 
kíp nghiên cứu gọn nhẹ có cả Dottie vợ ông, Thomas theo 
đuổi việc ghép tủy xương suốt những năm 1960 và 1970. 
Năm 1969, ông đã thực hiện được cuộc ghép tủy xương 
thành công đầu tiên giữa cặp sinh đôi. Sáu năm sau thành 
công dùng tủy ghép của người cho không phải là bà con. 
Đúng lúc này, các nhà nghiên cứu khác đã hoàn thành 
các phương pháp chọn mô phù hợp người cho người 
nhận. Năm 1979, Thomas báo cáo trị khỏi hơn phân nửa 
số người bệnh được ghép có dùng thuốc đặc trị. 
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BS Thomas và vợ Dottie họp mặt với các bệnh nhân cũ và gia đình 
(hcrcorg-20.10.2012) 


Ghép tế bào tủy xương không cần một cuộc mổ. Các 
tế bào tủy xương lành được hút ra, thường lấy từ bờ 
trên xương chậu (mào chậu) của người cho. Sau khi phá 
hủy tủy xương của người bệnh bằng cách chiếu xạ toàn 
thân hoặc thuốc chống ung thư, các tế bào tủy xương 
lành được truyển vào người bệnh giống như là truyền 
máu. Các tế bào gốc tủy xương làm hồi phục tủy xương 
của người nhận, liên tục sản sinh các tế bào máu bình 
thường, từ đó trị được các bệnh về máu. Ghép tủy xương 
trở thành liệu pháp chuẩn điều trị nhiều người mắc ung 
thư máu (bệnh bạch cẩu), ung thư hạch (Iymphôm) và 
một số bệnh về máu. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Dắt dìu về thuở ấu thơ ‹ 197 








Người cho. 
(khỏe mạnh) Người nhận  Ngườinhật 
lo Thuốc chống 
các tế bào XI 
tủy xương làn Chiếu x: 
Tiêm truyền 
các tế bào 
lủy xương lành 
Ghép tủy xương. 


Khơi dòng ghép tạng 


Ý tưởng về ghép tạng có từ lâu rồi, ngay cả thời cổ Hy 
Lạp. Nhưng cho đến giữa thế kỷ 20, lấy bộ phận từ cơ thể 
người này chuyển sang cho người kia vẫn là điều kỳ bí hay 
là khoa học giả tưởng. Con người có hai trái thận, mà chỉ 
cấn một để sống. Như là trời cho để ghép. Thận là tạng 
đầu tiên được ghép thành công. 

Những năm 1950, bác sĩ Joseph E. Murray và êkíp ở 
Bệnh viện Brigham, thành phố Boston, thành công ghép 
thận trên chó. Thế rối họ có một bệnh nhân, Richard 
Herrick đang sắp chết vì bệnh suy thận nặng. Ronald hiến 
một trái thận để ghép cho Richard. Họ là một cặp "sinh 
đôi y hệt: Cuộc mổ thực hiện vào tháng 12.1954. Thật 
ngon lành, không phải là vật lạ với cơ thể của Richard, 
thận của Ronald không bị thải bỏ. “Sau mổ, trái thận ghép 
hoạt động tức thì và có sự cải thiện tuyệt vời tình trạng 








"hlps/flelun hoploerg 


198 - Nguyễn Chấn Hùng 





BS Murray (x) và kíp mổ 
Richard (xx) và Ronald Herrick 
Cuộc mồ thành công năm 1954 





thận và tim” Murray phát biểu khi nhận giải Nobel “ghép 
tạng có thể cứu mạng sống người bệnh” Richard cưới 
một điểu dưỡng chăm sóc mình, sống đến năm 1962, qua 
đời vì bệnh tái phát. Ronald mất năm 2010 ở tuổi 79. 

Những năm sau Murray tiếp tục thực hiện nhiều cuộc 
ghép thận cho cặp song sinh y hệt và rồi thử ghép thận 
trên những người bà con. Làm sao để cơ thể không loại 
bỏ thận tốt của người cho không song sinh y hệt. Năm 
1962, thuốc đè nén miễn dịch cùng với tìm mô phù hợp 
giúp Murray thành công ghép thận từ người cho không 
đính líu họ hàng. Từ 1954 - 1973, có khoảng 10.000 cuộc 
ghép thận. 

Ghép thận trở thành một phương pháp điễu trị. Thận 
được lấy từ một người sống hoặc chết, ghép vào người 
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nhận. Ghép thận không khó khăn bằng làm sao để thận 
ghép không bị cơ thể thải bỏ. Murray ghép tạng đầu tiên. 
giữa cặp sinh đôi y hệt. Tiếp đến nâng cấp ghép giữa cặp 
song sinh không y hệt, rồi thành công tiếp với thận ghép 
không song sinh. 





Nguện: UI 


Số ca ghép tạng ở Hoa Kỳ năm 2000 


Trói tay miễn dịch: oái oăm kỳ diệu 
Lực cản sinh học. Chuyện ghép không thành công được 
bàn tới bàn lui. Đầu thế kỷ trước, Alexis Carrel (giải Nobel 


Y học 1912) cho là có một lực cản sinh học ngăn trở nhận 
tạng. Cuối những năm 1940, Peter Medawar (giải Nobel Y 
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học 1960) làm rõ lực cản sinh học này. Những năm 1950, 
1960 Jean Dausset (Nobel Y học 1980) tìm thấy các kháng 
nguyên HLA trên mặt tế bào của tạng ghép bị hệ miễn dịch 
của người bệnh nhận điện là mô lạ và thải bỏ. 

Chiêu thức thần kỳ: đè nén miễn dịch. Murray tìm cách 
ghép thận lấy từ các người chết. Phải trói tay miễn dịch: 
chiếu xạ toàn thân người bệnh, về sau dùng thuốc đè nén 
miễn dịch hay hơn nữa. Sau cuộc ghép tủy xương, các tế 
bào của người nhận cũng bị các tế bào miễn dịch của mô 
ghép nhìn mặt là kẻ lạ, rồi phá hủy có thể gây tử vong. 
Làm giảm nhẹ phản ứng gay gắt này bằng chiếu xạ toàn 
thân và thuốc methotrexate, Thomas đã thành công. 

Ngày càng có nhiều loại thuốc đè nén miễn dịch 
để cơ thể nhận thận ghép: cyclosporin, corticosteroid 
azathioprin. Có các thuốc mới hơn: tacrolimus, sirolimus 
và mizoribin. Các thuốc này đều có những phản ứng phụ 
gây tác hại. Phải hết sức cẩn thận. 

Nhìn ảnh bác sĩ Thomas và Dottie họp mặt với đông 
đảo bệnh nhân cũ và gia đình, tôi thấy ấm lòng. Tôi cảm 
thông tâm sự của bác sĩ Murray: “Ngày nay ghép thận trở 
thành việc bình thường, nhưng cuộc ghép đầu tiên giống 
như chuyến bay của Lindbergh xuyên đại dương”. Tại thư 
viện của Bệnh viện Brigham và phụ nữ có treo câu nói 
của ông: "Cống hiến cho xã hội là món nợ chúng ta trả cho 
việc được sống trên trái đất này”. 
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Dòng chảy Ghép tạng 


Murray mở đường cho việc ghép các loại tạng khác. 
§tarz thành công ghép gan người đầu tiên. Cho đến nay, 
số ca ghép gan chỉ đứng sau ghép thận. Từ 1970 chương 
trình của Shumway tạo được thành công ghép tim. Rồi 
đến ghép một và hai lá phổi, ghép kép phổi - tim, ghép 
tụy, cặp đôi tụy - thận, ghép đa tạng... Vào năm 1989, 
một năm trước khi cha đẻ ghép thận và cha đẻ ghép tủy 
xương cùng nhận giải Nobel Y học, riêng ở Hoa Kỳ số 
tạng ghép gồm 8.890 thận, 2.160 gan, 1.673 tim, 413 tụy, 
và 67 tim phổi. 

Ghép tạng ở Việt Nam. Tính đến tháng 3.2012, đã có 
gần 600 trường hợp ghép thận được tiến hành tại 12 cơ 
sở y tế trong cả nước, 20 trường hợp ghép gan được triển 
khai ở bốn trung tâm và bốn trường hợp ghép tim tại 
ba bệnh viện. Những kết quả ghép tạng ở nước ta là rất 
đáng khích lệ, giúp điểu trị các bệnh lý tạng giai đoạn 
cuối (theo Quốc Đạt, Khoa học Phổ thông cuối tuần số 
294, 22 - 28.6.2012). 
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Hai giải Nobel 
một dòng chảy 


Hai giải Nobel ráp mí 

Cuộc ép duyên thần kỳ 

Giải Nobel Y học năm 1984 trao cho César Milstein 
và Georges Köhler. César Milstein mất năm 2002, ở tuổi 
74. Chết ở Freiburg nước Đức năm 1995 ở tuổi 48 vì bệnh 
tim mà như Georges Köhler sống đủ để cống hiến cho 
chúng ta điều thần kỳ trong y học. 

Buôu lai sản xuất kháng thể đơn dòng. Khoảng 1975 - 
1976, Köhler và Milstein làm được kỳ tích. Một tế bào 
miễn dịch gọi là lymphô bào có khả năng sản xuất kháng 
thể được kết hợp với một tế bào ung thư tủy xương có tính 
bất tử tạo ra bướu lai để sản xuất các kháng thể đơn dòng 
(KTĐD) thật đặc hiệu, thuần khiết. Köhler, lúc bấy giờ là 
một học viên trẻ sau đại học, làm việc với thầy đỡ đầu César 
Milstein tại labô sinh học phân tử ở Cambridge, nước Anh. 
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c> 





CMilstein  G.Köhler 


Đ.c 6S 


Tế bào chế tạo. bảo ung thư. 
kháng thể. | tủy xương 
4h 
”A=< 
Các kháng thể đơn dòng 


Chính phủ Anh không nhận ra ý nghĩa thương mại 
thần kỳ của kỹ thuật này, nên không cấp môn bài. Đâu 
ngờ thị trường kinh doanh các KTĐD là phần phát triển 
nhanh nhất trong công nghệ được, có lợi nhuận phỏng 
định là 49 tỉ vào năm 2013. Cơ quan Thuốc và thức ăn 
của Mỹ (EDA) cho phép sử dụng KTĐD đầu tiên OKT3 
năm 1986. Sau đó rất nhiều KTĐD được EDA cấp phép 
cho điều trị các bệnh tim mạch, bệnh miễn dịch tự thân 
và nhiều bệnh ung thư. 
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Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1986 


Yếu tố tăng trưởng và thụ thể. Vào năm 1952, bác sĩ 
Rita Levi-Montalcini chứng minh được yếu tố tăng trưởng 
sợi thẩn kinh (NGF) 
là một chất làm phát 
triển sợi thấn kinh. 
Sau đó Stanley Cohen 
phân lập được NGE. 
Được đà, Cohen lại 
phát hiện thêm yếu 
tổ tăng trưởng biểu bì 
(EGEF), EGF kích thích Stanley Cohen _ | Rita Levi-Montalcini 
sự lớn mạnh của các tế 
bào biểu bì ở lớp ngoài 
cùng của da và của giác mạc mắt. EGF cũng kích thích 
hàng loạt tế bào khác nhau như là tế bào gan, tế bào mạch 
máu, các tế bào nội tiết tuyến giáp, tuyến yên và các buồng 
trứng. Cohen cũng thấy được ở bể mặt tế bào có các vị 
trí (các thụ thể) tiếp nhận các yếu tố tăng trưởng gọi là 
thụ thể yếu tố tăng trưởng EGER. Từ đó các tín hiệu được 
chuyển vào bên trong tế bào. Rộ lên như nấm sau mưa. 
Khám phá NGE và EGF dẫn đến việc tìm ra nhiều yếu tố 
tăng trưởng khác: yếu tố tăng trưởng giống insulin, yếu 
tố PDGE, Interleukin-2, EGGE, FGE, cũng tìm được nhiều 
thụ thể tương ứng. Chỉ mới hơn nửa thế kỷ, khám phá này 
đã đưa sinh học và y học tiến xa biết bao. Đến nay, người 
ta đã biết được hàng trăm yếu tố tăng trưởng và các thụ thể 
hoạt động ở hầu hết các ngõ ngách sinh học. 
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Yếu tố tăng trưởn: 
Thụ thể g c 


Tín hiệu tăng trưởng 


hân tế bào 


Tế bào phản hai 





Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1986 đã tôn vinh hai nhà 
nghiên cứu Rita Levi-Montalcini và Stanley Cohen. Bà 
Levi-Montaleini đã qua đời năm 2012, thọ đến 103 tuổi. 
Cohen nay 92 tuổi, còn sống để chứng kiến thành quả 
cống hiển của mình. 


Cuộc ráp mí khít khao 


Các KTĐD (Köhler và Milstein) được dùng khóa 
tay các đột biến thụ thể yếu tố tăng trưởng tế bào (Levi- 
Montalcini và Cohen) trong điểu trị ung thư. Tôi thấy thật 
sững sờ. Hai giải Nobel Y học ráp mí thật khít khao. Các 
yếu tố tăng trưởng gắn vào các thụ thể trên mặt tế bào ra 
lệnh cho các tế bào tăng trưởng. Vài loại tế bào có nhiều 
thụ thể bị đột biến nên tăng trưởng nhanh thành ung thư. 
Ngày nay các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều đột biến 
của nhiều loại ung thư. Dùng các KTĐD khóa các thụ 
thể này lại, các yếu tố tăng trưởng tịt ngòi. Lần lượt nhiều 
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KTĐD được chính thức dùng điều trị cho nhiều loại ung 
thư khác nhau. 

Liệu pháp nhắm trúng đích. Nghe lạ hoắc. Đúng vậy! 
Hướng điểu trị mới còn nóng hổi mà. Quá trình sinh ung 
và tăng trưởng của ung thư gồm nhiều bước phức tạp. 
Khoảng 20 - 30 năm nay, người ta mới nắm được một 
số mẩu chốt của quá trình này: các xáo trộn trong tế bào 
ở cấp độ phân tử (các prôtêin) và ở các gen (đột biến) 
trong nhân tế bào. Liệu pháp mới dùng các thuốc sinh 
học nhắm đúng các xáo trộn đó để điểu chỉnh. Giống như 
bắn mũi tên trúng hồng tâm. Từ đó có liệu pháp nhắm 
đích phân tử hay liệu pháp nhắm trúng đích (LPNTĐ). 
'Thật vui. Đã chế tạo được các thuốc sinh học khác hẳn 
các hóa chất. 

Nhằm vào các xáo trộn gen. Thuốc trastuzumab 
(Herceptin) là một KTĐD khóa tay HER2 đột biến, chận 
tế bào ung thư tăng trưởng. Được dùng từ năm 1998 để 
điều trị cho 25% phụ nữ mang ung thư vú HER2+. Thuốc 

Liệu pháp nhắm trúng đích 


Các đích phân tử 
Điều hòa các xáo trộn gen 





Chỉ nhắm đích phân tử trong tế bào ung thư 
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cetuximab (Erbitux) là KTĐD nhắm vào đích là EGER 
đột biến dùng điểu trị ung thư ruột già di căn (2004) và 
ung thư vùng đầu cổ tái phát hoặc di căn (2006). 

Hồ hởi có đắn đo. LPNTĐ hay quá, chắc là sẽ thay 
thế luôn phẫu xạ hóa trị? Không phải vậy đâu! Lấy thí 
dụ đối với ung thư vú, trước hết phải mổ (bảo tồn hoặc 
đoạn nhũ), có thể bổ sung bằng xạ trị hoặc hóa trị, khi xét 
nghiệm có HER2+ mới dùng trastuzumab (thường kết 
hợp với hóa chất). Thuốc này chẳng giúp gì khi HER2- 
không đột biến. Ung thư ruột già mổ cắt được rồi, nếu 
cần thì dùng hóa trị bổ sung và nếu xét nghiệm có EGFR. 
đột biến mới có thể kết hợp thuốc cetuximab. 

Từ hai thập niên, liệu pháp nhắm trúng đích ra đời 
góp sức điểu trị nhiều loại ung thư như vú, ruột già, 
phổi... Nhìn chung liệu pháp này không thay thế mà chỉ 
làm phong phú thêm việc kết hợp nhuần nhuyễn các 
phương pháp chuẩn. Thêm hy vọng chống lại ung thư. 
Niểm vui nhân lên. 


Hai giải Nobel Y học hòa một dòng chảy. 
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Sáng mãi một vì sao 


Năm 1958, nhà nghiên cứu sinh hóa người Anh 
Erederick Sanger nhận giải Nobel Hóa học, năm 1980 ông 
lại nhận giải Hóa học nữa. Hai giải Hóa học! Duy nhất 
trong lịch sử Nobel. Cống hiến vô cùng to lớn. Một cuộc 
đời thật đẹp. 





Chỉ có bốn người nhận hai giải Nobel: Marie Curie 
(giải Vật lý và Hóa học), John Bardeen (hai giải Vật lý) và 
Linus Pauling (một giải Hóa học và một giải Hòa bình). 
Ngày 20.11.2013, Fred Sanger - cha đẻ của genômic, đã từ 
giã chúng ta ở tuổi 95. 


Frederick Sanger 
(trái) trong lễ trao. 
giải Nobel ngày 
10.12.1980 
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Một mình hai giải Nobel Hóa học, chưa từng có 


Giải Nobel lần đầu. Năm 1958 tiến sĩ Sanger nhận giải 
Hóa học do định rõ được cấu trúc hóa học đầu tiên của 
một prôtêin, chất insulin. Các nhà sinh học vốn biết là 
các prôtêin được cấu tạo bằng các acid amin, nhưng vẫn 
mù tịt về chỉ tiết. Sanger quyết định nghiên cứu cấu trúc 
của insulin, một prôtêin đã có sẵn dạng tỉnh lọc được 
dùng điểu trị bệnh đái tháo đường. Bẻ insulin thành các 
khúc nhỏ để phân tích rồi ráp lại trọn cấu trúc. Miệt mài 
mười năm, Sanger mở được cẩu trúc của insulin. Vậy là 
bất cứ prôtêin nào cũng được cấu tạo theo một trình tự 
chính xác duy nhất. Điểu này thật quan trọng để hiểu 
được làm thế nào các thông tin cất trong phân tử DNA 
được chuyển thành các prôtêin tạo nên các tế bào sống. 

Giải Nobel thứ hai. Chỉ cho chúng ta làm thế nào đọc 
được thông tin từ DNA, Sanger nhận giải thứ hai năm 
1980. Các nhà khoa học biết DNA có một cấu trúc dạng 
chuỗi. Sự thách thức nằm ở việc xác định trình tự của 
adenin, thymin, guanin và cytosin, các baz của phân tử 
DNA. Các chất baz này, được gọi theo các mẫu tự A, T, 
G và C, nắm mã của mọi sự sống. Ông đã phát minh 
một trong các phương pháp đầu tiên để định được trình 
tự của phân tử DNA. Kiên trì triển khai phương pháp 
trải đài 500 - 800 mẫu tự để đọc một lúc. Phương pháp 
Sanger đã gia tăng hàng ngàn lần nhịp độ định trình 
tự. Vào năm 1977, trọn genôm của virút phi X174 được 
định trình tự gồm 500 chữ cái. Sau đó ông giải trình tự 
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DNA 16.000 chữ cái của bộ phận gọi là tỉ thể trong tế 
bào con người. 

Frederick Sanger chia giải Hóa học với hai nhà khoa 
học khác: Walter Gilbert độc lập với Sanger, cũng phát 
minh phương pháp định trình tự DNA và Paul Berg phát 
minh kỹ thuật tái tổ hợp DNA. 


Dấu ấn Sanger 


Phương pháp Sanger trở nên thông dụng trong các 
labô trên toàn cẩu. Một cuộc cách mạng về định trình 
tự của gen vào những năm 1980. Có được dự thảo 
genôm người đầu tiên năm 2001 từ Dự án Genôm Người 
(Human Genome Project - HGP). Vào năm 2007 trình 


NgbeL-inninz “father sĩ tự trọn genôm người 
lobel-winning 'father o| s à 

genomics" Fred Sanger dies đã hoàn thành (không 
tới một sai sót trên 


10.000 baz) với ba tỉ 
chữ cái, tốn kém 3 tỉ 
USD trong hơn 13 
năm. Tháng 9.2007, 
đã biết trình tự genôm 
đẩy đủ khoảng 1.879 
loại virút, 577 loại vi 
khuẩn. Các máy móc 
thiết bị của HGP đã 
dùng nhiều kỹ thuật 
mà Sanger đã khai 





Frederick Sanger, cha đẻ của genômic 
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sáng. Viện Wellcome Trust Sanger là thành viên trụ cột 
của dự án. Năm nay đánh dấu mười năm thành tựu của 
việc giải mã genôm người. Mười năm tiến bộ từ dự án 
Genôm Người lại đưa đến khả năng hiện nay giải mã 
genôm người trong vòng một ngày với phí tổn không tới 
5.000 USD. Phí tổn còn đang hạ xuống rất nhanh. 

Mới đây FDA Hoa Kỳ chuẩn nhận việc lưu hành trên 
thị trường máy định trình tự genôm high-throughput đầu 
tiên MiSeqDx của công ty Iluminer dùng trong lâm sàng. 
Hẳn là giáo sư Sanger, rất lịch thiệp và khiêm tốn, cũng 
phải phấn khởi về sự cống hiến thật lớn lao cho tương lai 
từ khám phá của ông. 





Cha đẻ của Genômic. Từ genomics (tiếng Anh) được 
coi là do TS Tom Roderick đặt ra trong một hội nghị ở 
Maryland bàn về đổ họa genôm người năm 1986. 

Genômic (genomics) là sự khảo sát các genôm của các 
sinh vật, bao gồm các cố gắng cật lực để xác định trình tự 
DNA trọn vẹn của các sinh vật. Genôm (genome) là tổng 
cộng tất cả các gen trong cơ thể một cá nhân. Genômic là 
ngành nghiên cứu tất cả các gen của một tế bào (hoặc mô) ở 
cấp độ DNA (genôm) hoặc prôtêin (prôtêôm - proteome). 
Còn việc nghiên cứu vai trò của các gen đơn lẻ là mục tiêu 
chủ yếu của sinh học phân tử hoặc di truyền học. 

Phải gọi Fred Sanger là cha đẻ của kỷ nguyên genômic. 
“Thành tựu của ông đã đặt nền cho nhân loại có khả năng 
đọc và hiểu vốn di truyền, nhờ đó tạo cuộc cách mạng cho 
ngành sinh học và ngày nay góp phẩn làm tốt hơn việc 
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chăm sóc sức khỏe. Sự phát minh hai kỹ thuật then chốt để 
định trình tự của các prôtê¡n và các acid nuclêic mở rộng 
chân trời cho sinh học phân tử, di truyền học và genômic. 

Công thành thân thoái. Ai cũng công nhận Sanger là 
con người hết sức nhã nhặn duyên dáng và điểm đạm. 
Ông là nhà khoa học trẩm lặng và thích làm việc. Năm 
1985, nghỉ hưu ở tuổi 65, dành thời gian cuối đời chuyên 
chú chăm sóc mảnh vườn nhà. Sanger đã từ chối tước 
hiệu hiệp sĩ vì đơn giản là không thích được gọi là Sir, mặc 
đầu sau đó ông nhận Order of Merit. “Frederick Sanger là 
một trong những nhà khoa học quan trọng nhất của thế 
kỷ 20% đó là nhận định của Craig Venter, nhà khoa học 
Mỹ dựa trên phương pháp Sanger mà thành công trong 
Dự án Genôm Người (Human Genome Project - HGP). 

Bí mật của sự thành công là gì? Năm 1988 Sanger thổ 
lộ: “Có ba loại hoạt động chính liên hệ đến nghiên cứu. 
khoa học là suy nghĩ, nói năng và làm việc. Tôi thích điều 
sau cùng và có lẽ là tôi có khả năng này nhất. Khả năng 
suy nghĩ của tôi cũng được, nhưng nói năng thì không 
tốt lắm”. Chúng ta có thể hiểu được vì sao giáo sư Sanger 
sáng chói về kỹ thuật mà gần như chẳng có tiếng tăm gì 
với công chúng. 


Dòng chảy lớn 


Phương pháp Sanger đã trở thành cơ sở cho bất cứ 
việc định trình tự trong suốt 25 năm sau, kể cả Dự án 
Genôm Người. 
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Cuộc chạy dua lịch sử. Ngày 26.6.2000, tại Nhà Trắng, 
Erancis Collins và Craig Venter đứng bên Tổng thống 
Clinton, công bố hai bản thảo đầu tiên của Dự án Genôm 
Người. Dự án thu hút công sức toàn cầu và hàng tỉ đôla 
để đạt tới mục tiêu. Đã có một cuộc chạy đua. Một bên 
là công ty tư Celera Genomics của Craig Venter, bên kia 
là chương trình nhà nước do Francis Collins cẩm trịch. 
Venter và Collins cùng tới mức đến mà chính Clinton 
vạch ra. Nhìn lại, chúng ta đã đi chặng đường rất dài 
trong 60 năm từ khi cấu trúc DNA được Watson và Crick 
khám phá. Cách giải mã trọn genôm đã thay đổi hiểu biết 
của chúng ta về sự sống trên địa cầu và sẽ tạo dấu ấn lớn 
lao trên y học. 

Tốc độ thần kỳ. Ngày nay phương pháp này đã bị các 
phương pháp gọi là “Next gen” vượt qua, nhưng rõ ràng 
bất cứ thành công nào cũng có dấu ấn của Sanger. Vào. 
năm 1987 chỉ giải mã được 4.800 cặp baz mỗi ngày. Dự 
án giải mã genôm người phải mất 13 năm, phía nhà nước 
Mỹ tốn 3 tỉ đôla, phía Celera của Venter tốn 300 triệu đó. 
Bây giờ có khả năng giải trình tự một genôm người trong 
một ngày, phí tổn chỉ vài ngàn đôla. Đầu năm 2009, hai 
công ty Illumina, và Life Technologies ở California rao 
bán thiết bị mới lần lượt định được 25 tỉ cặp baz và 100 tỉ 
cặp baz mỗi ngày. 

Dự án 1.000 genôm. Các nhà khoa học lập kế hoạch 
định trình tự genôm của ít nhất 1.000 người tham gia 
giấu tên từ các nhóm dân tộc khác nhau, trong vòng ba 
năm, dùng các kỹ thuật mới, nhanh hơn và ít tốn kém. 
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hơn. Dự án này được bắt đầu từ năm 2008, thu hút nhiều 
kíp nghiên cứu đa ngành từ nhiều viện nghiên cứu trên 
thế giới gồm Trung Quốc, Ý, Nhật, Kenya, Nigeria, Pêru, 
Anh và Hoa Kỳ. Vào tháng 10.2012 đã công bố trình tự 
1.092 genôm người, vượt chỉ tiêu rồi. 

Ered Sanger sống thật đẹp. Chăm chỉ làm việc nghiên 
cứu mỗi ngày, làm cách mạng trong sinh học phân tử và 
genômic, nhận hai giải Nobel và yêu thương chăm sóc 
những bông hồng trong mảnh vườn nhà. Bây giờ là lúc 
chúng ta theo gương ông, làm nhiều hơn và nói ít hơn. 
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Bầu trời đầy sao sáng 


Năm 2013 vừa sang trang. Nhiều vị đoạt giải Nobel 
đã qua đời. Xin kể các chuyện có thể bạn chưa nghe về 
những con người có lẽ bạn chưa biết đã ảnh hưởng đời 
sống chúng ta theo cách bạn không ngờ. 


Phân tích sự khuếch tán tỉa X 


Gắn bó thật dài lâu. Giáo sư Jerome Karle qua đời 
ngày 6.6.2013 ở tuổi 94, để lại người vợ gắn bó dài lâu. 
Tiến sĩ Karle đến làm việc tại labô nghiên cứu của Hải 
quân Hoa Kỳ 
(NÑRL) năm 1944, 
vợ ông - tiến sĩ 
Isabella Karle vào 
NRL năm 1946. 
Khi nghỉ hưu năm 
2009, thời gian 
phục vụ của họ 
gộp lại thì được 
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127 năm, một sự kiện lịch sử trong labô, với quốc gia và 
cả thế giới. 

Nobel Hóa học 1985. 
Jerome Karle và Herbert 
Hauptman chia giải năm 
1985. Trước kia, sự phân 
định cấu trúc ba chiếu 
của các phân tử là một 
thách thức đòi hỏi các 
nhà khoa học phải mất 
nhiều tháng hoặc nhiều 
năm mới hoàn thành. 
Karle và Hauptman giải quyết bài toán một cách hoàn 
hảo và nhanh chóng với các “phương pháp trực tiếp” để 
xác định các cấu trúc phúc hợp tỉnh thể nhờ các phân tích 
sự khuếch tán tia X. Isabella Karle cũng có đóng góp lớn 
trong việc phổ biến cách ứng dụng phương pháp này. 
Khám phá mở đường cho các thành tựu quan trọng trong, 
y học và nhiều lĩnh vực khoa học, giúp định tính các độc 
tố, các thuốc kháng độc tố, các kháng sinh, chất chống 
nghiện, các chất chống ung thư và kháng sốt rét. 





Jerome Karle 
với máy khuếch tán tỉa X 


Đầu óc tò mò và tâm hồn luôn tươi tắn 
của trẻ thơ 


Giáo sư vật lý và sinh học phân tử Donald Glaser, Đại 
học California Berkeley, đã êm ái ra đi trong giấc ngủ trẻ 
thơ, ngày 28.2.2013 ở tuổi 86. Donald Glaser nhận giải 
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Nobel Vật lý 1960, ở tuổi 
34 vì sáng chế (ở tuổi 25) 
phòng bong bóng (bubble 
chamber), một thiết bị giúp 
các nhà khoa học dõi theo 
đường đi của các electron, 
proton và các hạt cơ bản sau 
những cú va chạm, dẫn đến 
sự khám phá các nhóm hạt 
cơ bản mới. Sau giải Nobel, 
ông dành nửa đời nghề 2 
nghiệp cho ngành sinh học Phòng bong bóng 
phân tử. Thật lạ lùng, nhà 

vật lý lừng lẫy cũng thật thành công trong sinh học. 
Năm 1971, bắt tay với hai người bạn Ronald E. Cape và 
Peter Farley lập công ty kỹ thuật sinh học Cetus Corp, áp 
dụng các thành tựu mới vào y học, phát minh các chất 
interleukin và ¡interferon 
dùng điểu trị ung thư. Hay 
nhất là một công cụ di truyền 
gọi là PCR (polymerase 
chain reaction) để khuếch 
đại phân tử DNA, chìa khóa 
vàng của chẩn đoán phân 
tử ngày cảng phát triển 
hiện nay. Những năm 1980, 
Glaser lại chuyển sang lĩnh 
vực sinh học thần kinh. Thật 








Donald A. Glaser 
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đa tài. Suốt đời, ông có đầu óc nhạy bén, sự tò mò và tâm 
hồn tươi tắn của trẻ thơ. 

“Thú vị nữa: lúc theo học vật lý và toán học tiểu bang 
Cleveland, Glaser chơi đại hồ cẩm trong dàn hòa tấu và 
chơi say mê vĩ cảm, dương cẩm. Vợ ông, Lynn Glaser 
(nhũ danh Bercovitz) là một nhạc sĩ và họa sĩ. 

Lysôsôm, “bao tử” của tế bào. 

Tự kết liễu đời mình. Ngày 4.5.2013 vào tuổi 95, tại 
nhà riêng, trước mặt bốn người con, giáo sư đe Duve đã 
chuẩn bị cho cuộc ra đi vĩnh viễn từ nhiều tuần lễ rồi và 
đã giải thích lý do và triết lý cuộc sống trong một phỏng 
vấn dài với báo Le Soir nước Bỉ. Mắc bệnh ung thư, không 
phải giai đoạn cuối, không bị cơn đau hành hạ nhiều. Vợ 
đã qua đời. Rất già và không muốn lệ thuộc. Bị té ngã vào 
ngày 1.4 và nằm quy vài giờ trên sàn nhà. Ông coi đây là 
sự báo hiệu tình trạng sẽ xấu hơn và quyết định thời điểm 
chết không đau, được cho phép ở nước Bỉ. Con gái ông 
thuật lại: “Ông mỉm cười bảo chúng tôi đừng than khóc, 
đây là hạnh phúc. Từ chối thuốc chống đau trước mũi 
chích cuối cùng, ông ra đi rạng rỡ”. 

Tìm ra bao tử của tế bào. Tiến sĩ Christian de Duve là 
người nổi tiếng ở Bi, vì là người đoạt giải Nobel (giải Y 
học 1974) duy nhất còn sống ở nước này. “Tế bào có tất 
cả những gì cần thiết để sống, vì vậy cũng có các cơ quan 
rất nhỏ. Tôi có may mắn khám phá hai trong số này cũng 
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như vào thời Vésale 
có người đã tìm 
thấy lá gan, người 
khác tìm ra bao tử. 
Tôi thì tìm ra bao tử 
của tế bào, tôi đặt 
tên là lysôsôm và 
một cơ quan khác, Christian de Duve 

khó giải thích hơn 

gọi perôxysôm, có vai trò trong sự ôxít hóa, sự đốt cháy 
thức ăn, đốt cháy chất béo” Lysôsôm được chứng minh là 
có giá trị đặc biệt. De Duve chia giải Sinh lý hoặc Y học 
1974 với Albert Claude và George E. Dalate. Vào cuối đời, 
ông chuyển sang việc tích cực tìm hiểu vì sao sự sống xuất 
hiện trên địa cầu. 





Francois Jacob và David Hubel 





Vận tắt vặn mở các gen. 
Vào mùa hè năm 1940, 
một sinh viên y khoa trẻ 
rời khỏi nhà ở nước Pháp 
bị chiếm đóng, gia nhập 
kháng chiến chống Đức. 
Francois Jacob có ước 
mơ thành một bác sĩ mổ. 
Trong cuộc chiến Normandy, một quả bom suýt giết cậu 
ta. Các bàn tay không còn cho phép Jacob thành bác sĩ 
mổ. Năm 1950, Jacob đành gia nhập nhóm nghiên cứu 
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nhỏ ở Pháp. Labô ọp ẹp, trang thiết bị cũ kỹ. Vậy mà Jacob 
đã tìm ra làm cách nào các gen hoạt động qua theo dõi 
các vi khuẩn. Đây là một trong những khám phá quan 
trọng nhất trong lịch sử sinh học. Tất cả các tế bào trong 
cơ thể chúng ta có cùng phân tử DNA, chúng lại rất khác 
nhau. Chẳng hạn như một nơron trong bộ óc dùng một 
nhóm gen giúp chúng ta suy nghĩ, một tế bào trong bao 
tử dùng nhóm gen giúp tiêu hóa thức ăn. Nếu không thể 
vặn mở hoặc vặn tất các gen đúng điệu thì sẽ có biết bao 
xáo trộn. Jacob tìm ra các điểu này, nhận giải Y học 1965. 
Năm 2013, giáo sư Francois Jacob qua đời ở tuổi 92. 
Lắng nghe bộ óc. Cùng khoảng thời gian đó, ở Mỹ 
một bác sĩ trẻ tên David Hubel để hết tâm trí vào các tế 
bào não. Chế tạo ra một điện ' 
cực tí tỉ, to cỡ sợi tóc để lắng cN (7Ð 
nghe bộ óc, ông ghi nhận các 
thanh âm nhỏ của các nơron 
trong não. Trước kia, cứ ngỡ 
là bộ óc giống như một máy 
chụp hình, ánh sáng vào mắt 
chúng ta hoặc mùi vị vào mũi 
chúng ta, bộ óc chỉ có việc 
tiếp nhận rồi gom thành một hình ảnh của thế giới bên 
ngoài. Hubel tìm thấy bộ óc không thụ động, biết thay đổi 
và thích ứng làm thế nào chúng ta nhìn được. Ông chia 
giải Sinh lý hoặc Y học 1981 với Torsten Wiesel. Giáo sư 
qua đời ở tuổi 87. 









1926 -2013 
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Cuộc se duyên thần tình 

Ông mai mối thần thánh đã từ giã chúng ta vào ngày 
11.4.2013 ở tuổi 87. Khoảng 10% các đôi uyên ương gặp 
chứng vô sinh. Edwards tìm cách cho đôi uyên ương hiếm 
muộn có con. Thụ tỉnh nhân tạo (IVE - in vitro fertilization) 
là quá trình cho thụ tinh một trứng bên ngoài cơ thể trong 
một đĩa nuôi cấy chứa 
tỉnh trùng giống. 
Dưỡng cho hợp tử 
phân chia thành phôi 
có tám tế bào rồi đem 
gắn phôi vào lại tử 
cung. Đổi nơi hò hẹn 
của tráng sĩ và giai 
nhân, se duyên xong 
thì lại đưa về tổ ấm. 
Sau 32 năm, Robert G. Edwards được trao giải năm 2010 
vì “Mang niềm vui cho những người vô sinh trên toàn thế 
giới” - Ủy ban Nobel ca ngợi. Đã có hơn 4 triệu con cầu tự, 
giáo sư Robert G. Edwards, đầu tóc bạc phơ đến Stockholm 
nhận giải Sinh lý hoặc Y học 2010 tôn vinh cha đẻ của thụ 
tỉnh trong ống nghiệm. 





Robert G. Edwards 


Cống hiến và sống thọ 


Sống lâu trăm tuổi. Theo tổ chức Nobel, Ronald 
H.Coase là người đoạt giải Nobel sống lâu nhất, mất vào. 
tháng 9.2013 ở tuổi 102. Coase đoạt giải Nobel Kinh tế 
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vào năm 1991. Di sản lâu dài của Coase thể hiện rõ ở viện 
Coase Sandor, đặt tên tôn vinh Ronald Coase và Richard 
cùng Ellen Sandor, hai người hiến tặng. 





Tôi vô cùng thích thú với việc ông tiếp tục tạo dấu ấn 
khi vào tuổi 101 còn ra cuốn sách cuối đời How China 
Became Capitalist (Làm thế nào Trung Quốc trở thành 
tư bản) đồng tác giả với học trò cũ Ning Wang, vào năm 
2012. Trong sách các tác giả vẽ lại sự thay đổi thị trường 
mà Trung Quốc trải qua trong 35 năm qua. "Trung Quốc 
đã trở thành tư bản, khi họ thử hiện đại hóa chủ nghĩa 
xã hội”. 





Trễ nhất trong năm. Nelson Mandela, nhà lãnh đạo. 
Nam Phi chiến đấu chống kỳ thị chủng tộc đã qua đời 
ngày 5.12.2013 ở tuổi 95. Là tổng thống da đen đầu tiên 
của Nam Phi, Mandela đã thương lượng sự chuyển tiếp 
hòa bình từ sự thống trị của thiểu số vào những năm 
1990 và được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993, cùng 
với tổng thống tiển nhiệm E.W. de Klerk. Cả hai hợp tác 
để chấm dút hệ thống chính trị kỳ thị chủng tộc. 

Thành kính trì ân. Tôi đếm được 17 vị đoạt giải Nobel 
qua đời năm 2013. (1) Robert C. Richardson chia giải Vật 
lý năm 1996, thọ 75 tuổi. (2) Robert G. Edwards nhận 
giải Sinh lý hoặc Y học năm 2010 vì công trình thụ tỉnh 
trong ống nghiệm, 87 tuổi. (3) Francois Jacob chia giải 
Sinh lý hoặc Y học năm 1965 vì khám phá liên hệ tới sự 
kiểm soát di truyền, 92 tuổi. (4) Christian de Duve chia 
giải Sinh lý hoặc Y học 1974 vì khám phá các lysôsôm và 
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các perôxysôm, 95 tuổi. (5) Heinrich Rohrer chia giải Vật 
lý 1986 với Gerd Binnig vì thiết kế kính hiển vi TM giúp 
phát triển khoa học kỹ thuật nanô, 79 tuổi. (6) Donald 
Glaser giải Vật lý 1960, 86 tuổi. (7) Jerome Karle chia giải 
Hóa học 1985 với Herbert Hauptman vì phát minh các 
phương pháp trực tiếp xác định các cấu trúc của tỉnh thể, 
94 tuổi. (8) Kenneth G Wilson giải Vật lý 1982, 77 tuổi. 
(9) David Hubel chia giải Sinh lý hoặc Y học 1981 với 
Torsten Wiesel, 87 tuổi. (10) Lawrence R. Klein giải Kinh 
tế 1980, 93 tuổi. (11) Doris Lessing, giải Văn học 2007, 
94 tuổi. (12) Fred Sanger hai giải Nobel Hóa học 1958 
và 1981, 95 tuổi. (13) John W. Cornforth, 96 tuổi. (14) 
Robert Fogel chia giải Kinh tế năm 1993 với Douglass 
€. North, 86 tuổi. (15) Thi sĩ Seamus Heaney giải Văn học 
1995, 74 tuổi. (16) Ronald H. Coase giải Kinh tế 1991, 102 
tuổi. (17) Nelson Mandela, giải Hòa bình 1993, 95 tuổi. 


Cống hiến vô vàn, sống thật dài lâu. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Các dòng sông ra biển 


'Từ thời cổ, các học giả đã ngất ngây về vẻ đẹp của các 
tỉnh thể do dạng đối xứng và lắm màu sắc. Các tỉnh thể 
có thể gặp bất cứ nơi nào trong thiên nhiên đặc biệt dẫy 
đẩy trong các loại đá cũng như khoáng sản (kim cương, 
graphit, v.v...) hoặc dưới dạng băng tuyết, nước đá hoặc 
hột muối. 

Năm Quốc tế Ghi hình Tỉnh thể (GGH) được khai 
mạc vào 20 - 21 tháng giêng 2014 tại trụ sở UNESCO. Có 
28 giải Nobel, gốm cả Vật lý, Hóa học và Sinh lý hoặc Y 
học liên quan đến GGH. Không thể kể hết sự đóng góp 
lớn lao của khoảng 45 nhà khoa học. Bao trùm các ngành 
khoa học, nhưng còn rất xa lạ với công chúng. 





Dùng tia X để nhìn thấu vật chất 


'Từ xưa người ta đã dùng toán học để nghiên cúu hình 
đạng của các tỉnh thể trong thiên nhiên. Vào đầu thế kỷ 
20, người ta bắn các tia X vào các tỉnh thể để “nhìn thấy” 
cấu trúc của vật chất. GGH đã ra đời từ trăm năm trước. 
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Các tia X được Röntgen khám 
phá năm 1985 và nhận giải Nobel Vật 
lý đầu tiên năm 1901 rồi. Von Laue 
và cha con Bragg đã tạo ra phương 
pháp gọi là Ghỉ hình Tỉnh thể bằng 
tia X (X-ray crystallography) công 
dụng ngày càng kỳ diệu. \ 

Trong một cuộc trượt tuyết Von Max Von Laue 
Laue nảy ra ý tưởng là khi các tia X đi 
xuyên qua một tinh thể, chúng có thể dội vào các nguyên 
tử trong tỉnh thể và giao thoa với nhau như là các sóng. 
Ở vài chỗ các sóng có thể gộp lại với nhau, ở các nơi khác 
loại trừ nhau. Mô hình sóng khuếch tán gom được có thể 
dùng để tính ra vị trí ác nguyên tử đã làm tung tóe các tỉa 
X lúc đầu. Năm 1912 Von Laue chứng minh lý thuyết của 
ông trên một mẫu sulfat đồng. Ông nhận giải Nobel Vật lý 
vào năm 1914. 

Giải Nobel ở tuổi 25. Vào năm 2013 hai cha con 
William Henry Bragg và Wiliam Lawrence Bragg thấy 
được các tia X có thể định được thật chính xác sự sắp xếp 
các nguyên tử và cấu 
trúc ba chiểu của tỉnh 
thể. Từ đây qui luật 
Bragg giúp con người 
phát triển ngày càng 
sâu rộng mọi khoa 
học về thiên nhiên vì 
Hai cha con Bragg cấu trúc nguyên tử 
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quy định các đặc trưng hóa học và sinh học của vật chất, 
mà tỉnh thể là hình thái nổi cộm nhất của vật chất. Bragg 
con (William Lawrence) 25 tuổi là người trẻ tuổi nhất 
nhận giải Nobel từ trước đến nay. 


Thành tựu ngoạn mục 


Bức ảnh số 51 của Rosalind Franklin. Một trong những 
viên đá tảng thành tựu trong thế kỷ 20 là việc khám 
phá cẩu trúc của DNA. James Watson và Francis Crick, 
đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1962 cùng với 
Maurice Wilkins. 
Ngày nay, người 
ta biết rõ hơn là 
việc khám phá 
> đi này dựa trên 
* bức ảnh 51 mà 

W_? Rosalind Franklin 

Rosalind Franklin và bức ảnh số 51 đã ghi hình tỉnh 

ghi hình tinh thể phân tử DNA. thể DNA bằng 

tia X. Ảnh được 

Maurice Wilkins trao cho Watson mà chủ nhân không 

hay. Rosalind Franklin chết sớm vì ung thư buồng trứng 

năm 1958 mà không đoạt giải Nobel. Tiếc cho hồng nhan 
đa tài bạc mệnh. 









Máy synchrotron và những con vì khuẩn. Ribôsöm hiện 
hữu trong mọi sinh vật là nhà máy của tế bào chế tạo ra các 
prôtê¡n. Vào năm 2000, Yonath, Steitz và Ramakrishnan 
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công bố gần như đồng thời các thành tựu về cấu trúc 
ribôsôm. Giải Nobel Hóa học 2009 được trao cho họ. Cả 
ba đểu dùng kỹ thuật hiện đại GGH. Công đẩu là của 
Ada Yonath. Vào cuối những năm 1970, bà quyết định 
dùng GGH. Vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus 
sống được ở điểu kiện khác nghiệt có ribôsôm bền chắc 
và thành tinh thể tốt. Phải 20 năm cật lực Yonath mới có 
được hình ảnh của ribôsôm mà bà có thể định vị từng 
nguyên tử. Máy synchrotron có thể tạo được tia X mạnh 
ngang tốc độ ánh sáng. Khi chạm vào tinh thể ribôsôm, 
các tia X văng tung tóe, ghi hàng tỉ chấm trên máy rà 
CCD. Dùng phần mềm đặc biệt để vẽ hình ảnh ribôsôm. 


Một trăm năm dòng chảy 


Trong khoảng những năm 1920 và 1960, GGH bằng tia 
X phơi bày được một số bí ẩn của cấu trúc của sự sống. 


Ghi hình tỉnh thể. 









Giao thoa 





lễ. Chùm tỉa X 


Cấu trúc 3D của một ribôsôm 
(máy synchrotron) 
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Năm 1962 hai nhà John Kendrew và Max Perutz nhận 
Nobel Hóa học vì đầu tiên định được cấu trúc của một 
prôtêin. Dorothy làm rõ các cấu trúc của một số nguyên 
tử sinh học gốm chất cholesterol (1937), penicillin 1946, 
vitamin B12 (1956) và insulin 1969. Bà nhận Nobel Hóa 
học năm 1964. 

Trong 50 năm qua, ghi hình tỉnh thể tiếp tục phát 
triển. Giải Nobel 1985 được trao cho Herbert Hauptman 
và Jerome Karle vì phát minh phương pháp mới để phân 
tích cấu trúc tinh thể. Nhờ vậy, nhiều cấu trúc tỉnh thể 
được tìm ra. 


Các giải Nobel còn nóng hổi. Andre Geim và Konstantin 
Noselor nhận giải Nobel Vật lý 2010 do nghiên cứu chất 
graphen. Nobel Hóa học 2011 dành cho Dan Shechtman 
vì khám phá các tỉnh thể tròm trèm (quasicrystals) - 
Robert Lefkowitz và Brian Kobilka giải Nobel 2012 vì tìm 
ra các thụ thể gắn kết G. prôtê¡n, có nhiệm vụ điểu hòa 
hầu hết chức năng của cơ thể con người. Còn nóng hồi 
giải Hóa học 2013. 

Các khám phá càng gia tốc. Khoảng mười ngàn cấu 
trúc mới được ghi hình hàng năm. Ban đầu, nhìn thấy 
các tỉnh thể rắn với sự sắp xếp các nguyên tử đều đặn; ví 
dụ như để khảo sát các khoáng sản. Rồi tới khảo sát được 
vật chất sinh học như là các prôtêin hoặc DNA bằng cách 
biến chúng thành tỉnh thể. Việc phát triển các máy có thể 
phát ra ánh sáng và các tia X mạnh (synchrotron) làm 
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cuộc cách mạng ghi hình tinh thể trong sinh học, hóa 
học, vật lý, khoa học vật chất, địa chất và khảo cổ học. 

Sau 100 năm phát triển, ghi hình tỉnh thể bằng tia X 
trở thành kỹ thuật đứng đầu để nghiên cứu cấu trúc tử 
của vật chất, trở thành trung tâm của các tiến bộ trong 
nhiều lĩnh vực khoa học. 


Ứng dụng bao trùm 


Ghi hình Tình thể bằng tia X thâm nhập vào đời sống 
thường ngày của chúng ta, là cái xương sống của công 
nghệ ngày càng cẩn các sản phẩm mới cho trong chế tạo 
xe hơi, mỹ phẩm, máy vi tính, cơ điện, dược phẩm, hầm 
mỏ, hàng hải, không gian và nông nghiệp. 

Khoáng sản học. Từ những năm 1920, đã định ra cấu 
trúc nguyên tử của nhiều khoáng sản và kim loại, đã biết 
về sự hình thành địa chất và lịch sử địa cầu. Các máy 
synchrôtron giúp các nhà khảo cổ xác định cấu tạo tuổi 
của cổ vật từ hàng chục ngàn năm, các nhà địa chất có thể 
định tuổi của các thiên thạch và đất đá từ mặt trăng. 

Chế tạo dược phẩm phải dựa vào ghi hình tỉnh thể. 
Muốn tìm tòi thuốc mới thì trước hết phải tìm ra một 
phân tử nhỏ có khả năng khóa tay các prôtêin của một 
vi khuẩn hoặc một virút đặc hiệu tấn công tế bào người. 
Biết được cấu trúc chính xác của prôtêin này các nhà 
khoa học mới thiết kế thuốc bám vào prôtêin và vô hiệu 
tác dụng độc hại. 
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NASA đã trang bị vệ tình Curiosity máy đo sự khuếch 
tán dùng ghi hình tinh thể vào tháng 10.2012 để phân 
tích các mẫu đất trên sao Hỏa. Các kết quả gợi ý là đất 
trên sao Hỏa thì tương tự đất vùng núi lửa Hawaii. 





Thế giới chắc không như ngày nay nếu không có 
phương pháp Ghi hình Tỉnh thể. 
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“Bài viết rất gần gũi với đời sống. Tác giả quan sát cuộc 
sống rất tinh tế, cho thấy tác giả là người sống rất kỹ, không 
hờ hững đi qua cuộc đời. Người xưa dặn dò chỉ là một phần 
nhưng phần lớn hơn là dặn dò của tác giả, của người nay. Tôi 
thấy rất hay khi tác giả giao thoa được những giá trị của xưa 
và nay, thổi vào những lời dặn dò xưa những hơi thở của cuộc 
2002/01) 0012/01/00) 51/20)0 2.427 120V 000.0021002 
hơn và thiết thực hơn. Phải là một người thâm sâu lắm về kiến 
'thức Đông - Tây mới có thể đúc kết được những điều cốt lõi 
CT2. 0 77/1101 40. 1. 04/)77.707.1./11 70) 

Thu Hồng 

“Giáo sư Chấn Hùng có giọng văn nhân ái, dí döm, trí tuệ 
(0011701. 0172/0711. 00. .1000 100/4) 217.1. 04 
không cảm thấy nặng nề và bi quan. Ngược lại, mọi người sẽ 
cảm nhận được niềm lạc quan của bác sĩ truyền đến người 
24.4201. 1- 17101.1. 1400/0017 
hay, những phương pháp hữu ích cho việc chăm sóc sức khỏe: 
không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả mọi người xung 
(00 10160/71207/2/727721) 

À2) 0À000-19 <0) 

“Cám ơn Giáo sư Chấn Hùng đã có bài viết đánh giá rất 
đúng tầm vóc của Frederick Sanger. Fred Sanger có thể được 
coi là cha đẻ của kỉ nguyên di truyền học. Sự nghiệp nghiên 
F1 00 7171071102107 7.17 40/110. 1/74)))//TÌ 
và khám phá mã di truyền, tạo nên sự cách mạng hóa sinh 
góp phần cải thiện quá trình chăm sóc sức khỏe con người...” 
(Sóng mãi một vì sao) 

Mạnh Hải 

“Bài viết công phụ quá! Cảm ơn Giáo sư Chấn Hùng nhiều 
lắm vì Giáo sư đã rất kiên trì một cách đầy đam mẽ để kế 
những câu chuyện về Nobel, giúp cho công chúng Việt Nam 
có điều kiện quan tâm và hiểu rõ hơn giá trị của những di sản 
trí thức mà các nhà khoa học kiến tạo cho cuộc đời” (Bầu trời 
đẩy sao sáng) 

D20 210/190//0) 0000 
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